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CHI PHÍ ULM; CU. VẢI LIẼL BẢỀ\ ĐỎ ĐIA CHÍNH 
NỘI NGHIỆP 

2.1- Duiiỉ! £U 
TT Dítnli niut eVT TU Dim LíÈLĨ Dim uiá [tiiiỉi mứt (MMlh 1 Thành liền (đỉiníỉ Tmiuli) 

fđy (đ/ca) E/lOtì 1/5(1(1 I..'1(1(1(1 E/20A0 1.'lí! (1(1(1 1/200 Ể®w 1/2(1 (1(1 1/5001) 1/1000(1 
ai Dtttie cu liiD hãn dó ỊjẺc 
I QL-Lần áo BHLĐ Cải 9 2S9.3Ỉ3 1.1S1 4,58 10.61 19,9 41,6 M.8S 97.Ỉ2 5.272 12.212 22.905 47.S8I 74-$7" 112.015 
ĩ Hỏm sát dựng tải ĩiệu, khe Cải 48 3fi ] .333 29(1 2,29 5,3 9.95 20,8 32.44 48,66 663 1.535 7 SS4 fi.€22 9.392 14.089 
Ị Onu dụnpí bán Jô Cái 24 138.333 222 2 29 5 3 9.95 20,8 32,44 48.CS6 508 1.175 2.2:06 4.6] 1 7.192 10.7B7 
4 TũlíÍLTriLỉ lài íĩệu Ca; 12 69.889 224 2 29 53 9.95 20,8 32.44 48.66 513 1.187 2 229 4.fií9 7267 lũ.900 
5 Thiróc hct nhưa SữcrTi Cái 24 2Óề7ằ 33 1,03 239 4.4 12,24 IS.jfi 27_?4 34 79 146 40fi 608 912 
tì Ký h:cu bin Jtj Ọ. 48 25.000 20 0,17 0,4 0,73 2,04 ỉ,ũfi 4,59 3 B 15 41 fil 92 
•t QUỈ phạữì 0 48 30.000 24 0,17 ÙA ũ,73 2,04 3,06 4.59 4 10 18 49 74 ] 10 
8 Máy tinh cẩm tay Cái 24 237.833 331 ũ.r 0,4 Os73 2,04 3,(1(5 4,59 65 152 27B 77B ].](Í6 1.749 
9 Đồn í! bồ báo íhũc Cáỉ 36 101.567 109 ũ.02 0,04 (1,07 0.2 0.31 0,4<i 4 s 22 34 50 
10 Om áp Scái fiũ 2.425.553 ] .555 0,08 Qp. (1,37 1,02 1,53 2 79 124 31 1 575 1.58(5 2.379 3.5fil 
11 LUU ĐIỆN Cái SO 1.586.66" 1.01.7 0,08 0,2 037 1,02 1.53 2 29 SI 203 376 1.037 1.Í5S 2M9 
12 ChLigt máy tinh Cá: 4 130.QQ0 1.250 (1.34 D.s 1.47 4,[18 6.12 9.1 8 425 1,000; 1.838 5.100 7.650 ] 1.47? 
13 U5B 1 IGB) Cai 24 81.667 131 0,17 (],4 0.73 2,04 ỈM 4.59 77 52 96 2Ế7 4ŨFL 60 ] 
15 Bổn* ĐÈN điện ] OOW Cai 36 25.000 27 2,29 í 3 %i 20,8 32,44 48.66 61 ỉ 42 254 55Ễ SỄẾ 1.300 
1(5 Điên k\v ] .82] 1:821 1.92 4.45 7.98 15.14 27.25 40.8" 3.496 8.1 03 J 4.532 27,570 49.622 74.424 

Crìnsr (tmli 5% P MLtn.il t ì .333 27.4S3 5CI .772 105.fi J 4 171. «92 256.614 
Tính chu 1 Hit Ha 11.838 4.397 2.(131 4.225 1.711 2S5 

Tin h cho 1 lUitnh 
KJnó khăn J MẢNH 0,70 0.70 0,64 0,60 0;55 €,65 8.287 Ì9.23S 32.494 63JftS 94.100 16FI.7ÍT9 
Khti khiin 2 ttiảnb 015 0.85 Ũ.SŨ 0.77 0.7 4 Ũ.SŨ 1(1.062 23 J| 6» 40.617 81323 126.6»a 165291 
(thứ khăn 3 mảnh ] ,00 1,0(1 1,00 1.00 1.00 1,00 11.838 27.483 5«.772 I05.ÍÌ4 171.092 25ỄJÍ14 
Kirá khăn 4 mảĩih 1,25 13 1,25 0,74 1,35 1,40 14.798 32.979 63.46? 7S.1S4 2311.974 359.26(1 
Khó khấn 5 n"íãnh LR45 L.5FI ỉ SŨ . 39.BS0 79.2(14 105.614 . -

Tính ctan 1 Im 
Khí'j khần 1 ha Ũ ,7(1 0.70 0,64 0,60 0.55 0,65 8,287 3.D7S 1.3(1(1 2.53? 941 1S5 
Khó khan 2 ha O.BÍ 0,85 ữMữ 0,77 0.74 0,80 li5.(lfil 3.738 1.62? 3.2?3 1.ĨÉ6 ìjá 
Khó khăn 3 ha. 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 11.838 4.397 2.031 4.225 1.711 385 
Khó thân 4 ha ì ,25 J 20 125 0.74 1,40 14-798 5.277 2.539 3.12Ế 2J10 399 
Kho khăn ? ha 1,45 \M 1,00 ềềnê 3.168 4.225 

1)1 Dư ni? cunbâo lluìnt! liu ỈI ừa đ t. linh then IU líu i; 1) bấn íổi. h> LÌ KBÓ 1 hán 3 V À then hè số iau: 
Tĩnli chu 1 QkÉttti 

Khíi khăn 1 -5 manh 0,35 0j70 0,57 0,32 n.38 Ũ ,44 4.143 19.23S 2S.940 33.796 TÌ5JH5 112.91(1 
Tíah chu 1 ha 

Kbí) thăn 1 -5 Ha 035 0.70 0,57 0,32 0,38 0.44 4.143 3.(178 i . i s s  1,351 fi5(l 125 

t) Lâp h.etquLt đu đat điii tliinli thữa lĩítl 
1 Quàn áũ BHLĐ Bộ 9 269.333 1.151 Ị ,38 6,03 12 17,6 2-6.92 55 38 1,588' 6.94] 13.812 2fl,2?S 42.495 61.742 
2 HDIT, dựng tầỉ iiệLL KHC Cấi 48 361333 290 1.38 6.03 i'2 ] 7,6 36.92 55.38 400 1.746 3.474 1096 10.6S9 16.034 
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TT Dính muc ĐVT Tll Etoii Ịíiá Díin giú Dinh mút ÍCaímánh Ị lliànli tièn fdầofi/mámh) 
&ì (đ/rt) Ì/2OT 1/504) 1/100« Í/2Á0Ó 1/soou 11 oono 1/200 1/50(1 1/lílOO 1/2(10» 1/5000 1/1 (1 (Ki (ì 

3 Onfí JụnfT bản đô CẢì 24 138.333 222 1.38 6.(13 12 ] 7,6 3^92 5538 306 1.337 2M0 3,962 S.1B5 12277 
4 Kv hĩcu bán Jồ Q. 48 25.000 20 0,04 0.17 Q,34 0.?5 2.04 ỉ,06 I 3 7 11 41 61 
5 Quĩ phạm Q 48 30.000 24 ũf>4 0,1-7 0J4 0r?5 2,04 3.06 I 4 8 13 49 74 
6 May tinh cãữì íay Cái 24 237.833 38J ữb17 0,68 lr3S 2^1 8.16 12,24 65 25? 515 S42 3.110 4.665 
7 Đảng bo bán thức Cãi 36 101.5Ễ7 109 Ũ.03 0,09 0,17 O^a 1,02 ] .53 3 10 18 30 ỉ Li 166 
8 Đónf! đèn iliỄn 1 00w cãi 36 25.000 27 0.33 1.74 5.26 5.7 10,36 15.54 9 46 140 152 277 413 
9 Điện Kw 1.821 1.821 Ũ.2S 1.4(5 4.42 4,8 S.7 13,05 510 2.659 8.049 8.74] 15.843 2Ị.764 

CỘHK Itírli 5f%) Mảnh 3.02« 13.655 30.122 40.997 84.839 127.258 
Tinli clit) 1 Um Hu 3.(126 2.1SS 1.2(15 41(1 94 35 

Tinh CÌM 1 Itiiíiiii 
ilị ti.l - £>ụn [i rụ IỂỄ Iiliịr hu 5» tát ui|j (11.3 mÚL lập hán âAgic dạusíi) 3.551 8.245 15.232 31.684 S1.32S 76.984 

* K A" ề ^ ' 1 JÍ* í Ì d.2- Dụniỉ cụ lập sỏ mục kê (Ê)3 mứt lụp ban đo gôc dạn» sỏ) 1 3.551 8.245 15.232 31.6S4 Í1.3I8 76.984 
d.3- Đung! tu phut vu KTNT (lỉăim í)3 mức lâp b ấu đồ tsết d LUI lí sổ 1 3.551 S.24S 15.232 31.684 51.328 76.984 
Tinheholha 1 1 li 1 
d.l-Dụny tụ xảc nhận hu so"Í1Áe tấp (0.3 múc lập bản đồgtỉt" dụn» sỏ) 3.551 L3f9 (1(19 1.267 ỊÍ13 8Ế 
d.2- Dựng nụ lập sâ mục kê (03 mức lạp bản đíỉ »ôc dạng sô) Ị 3.551 1^19 609 1.267 513 SẼ 
á3" Dụm! tụ phục *ếỊỊ KTNT (bàn kỉ tf.3 múc lụp ban đồ ỉíét; dítna sốj 3.551 131® 609 1.267 513 86 

d) Đựỉig cụ Biên tập hán đồ vổ ỉn 
ỉ Quản àũ BHLĐ Bộ 9 269.333 1.151 0,4] 0,4S 0,54 0,62 0,68 0,82 472 552 622 714 783 944 
2 Hòm sãt đựng tãỉ lsộuà khc Cáí 48 361333 290 0,4] Ũ,4S 0,54 0,62 0.SR 0.82 119 139 &6 1S0 197 237 
i Ông dưri£? bân đo Cải 24 138.333 233 0,4] ữệ4Ị 0,54 D,fi2 &6S Ũ,82 91 10fi 120 137 15] 182 
4 Kỷ hiệu bân dí) Ọ. 48 25.00(1 20 Ũ ,06 ŨỈÌ7 0.ŨS ũ,09 0,2 0?4 1 1 2 2 4 5 
j Ọ ui phạm ọ 48 30.000 24 ũlltì 0,07 0,0 s 0.09 0.2 024 I 2 2 2 5 6 
6 Đồng hô báo tbửc Cái 36 101.567 109 ữ.03 Ũ.04 Ũ.04 OữS «1 0.12 3 4 4 5 J1 13 
,J. On ãp Cái m 2.425.533 1.555 0,1 0,12 Ũ,14 0A5 0,17 0,2 155 18" 21S 233 264 311 
8 Lưu đ»cn cái 60 1,5S6.6fi7 1.017 Ọ,ỉ Ũ.12 Ũ.] 4 •0,15 0,17 ũĩ 102 122 142 153 173 203 
9 Chuỏt rnả\ặ tính Cái 4 ] 3Ũ.G00 1250 3.44 7m 14,92 66.8 S9.S4 10". 57 4,300 9.950 1 8.650 83.500 ] 1 2.050 [34.463 

10 Đàu ghiCD cãi 60 5.671.970 3,6ró 0.02 0,02 0.02 0,02 0,02 0,02 73 73 73 73 73 73 
U B ỏng đèn điện 100w Cải 30 •25,000 32 0,1 0.12 0.14 0J 5 0,17 oJ 3 4 4 5 5 6 
12 Điện Kw 1.S21 1.821 Ũ .09 0.11 0.12 0.13 Ũ.15 0.1 s 164 2(10 219 237 273 32S 

CcìnEỉ (tinh 5%) Mánh ?.759 11 -9(SS 21.222 «9.502 119.688 I43,tìí)9 
Tinh ch tí 1 Hu Ha 5.759 1.9(1? 849 895 133 40 

* Bièn tàp ban đồ: Tinh như nhau cho các mửc khỏ khãn 1 1 
e) Duim cu ỉiiiiỉỉ nÕD thành UULỈ. ra ức lir ii hitn^ 0.05 nức BiÊn tíĨD ]ãn đo DC (he tTuii vl HC 

Tính chíi 1 manh o.os 0,05 o.os 0.05 0,05 0.05 283 595 1.061 4.47? 5.9S4 7.18» 
Tính thu 1 hả HA 0,05 0,05 0,05 0.05 0,05 0.05 289 95 42 45 7 2 

2.2- ThiỂtbi (xem PI. khấu hao MMTB) 
2J Yậí liệu 1 

u Vât ỉỉệiĩ fãp báu đô gâc và lập kêtqưá đo đọc đỉa cỉiừỉỉỉ thửa đâĩ 
1 Bản đò đỉa hinh Tò 24.200 24200 0,01 o.n~ 0.(19 03 0.70 0,70 242 1.694 2J78 4.840 16.940 16.940 
1 Bản đô ĐGHC 364/CT Tò 24.200 24.200 '0,01 0,07 0,09 0,2Ữ 0,70 0,70 £42 ] .694 2.17S 4.840 16.94(1 16.940 
3 Đảng tông hợp thanh qua Tủ 34] 341 2.00 2.0G 2.CH3 2.00 2,00 2.00 682 ỄS2 6S2 682 SR2 fi82 
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TT Đnnli miit DVT TH Đ«E Ị!ĨÚ Đcrti í!Ìá Diiili mứt (Ca/mỉnK) Thènh ŨỒ11 (đùmHiHinih) 
1/2(10 l/SOĐ 1-[(!(!(! i/2ono 1/500D l/ỊOOTO 1/20(1 I/Sllil L/IO0O 1/204)0 1/500 (ì 1/1(1 »00 

4 BãnỊí tinh toán Tà 341 341 ],(W Í-.QÕ í-,00 1,00 ],(W 1,00 341 341 341 341 341 341 
ỉ Diiníỉ ílteh ktìi vừa Cuộn 1 3.050 13.050 0,20 0.25 Ũ.4Ũ 0.50 Ũ.80 0.80 2.(510 3.263 5.220 6.525 10.440 10.440 
6 Bia đóng Sữ Cái 980 980 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 980 930 980 980 9SŨ 9 BO 
7 Biên biin bin fỊĨau thành q Bô 632 682 0.ŨỈ 030 0,30 0^0 3,00 3,00 20 205 ĩữỹ 136 1364 1.364 
s Ghi chú dscm Jữ cao cù Bù 4.00 0 4.00(1 Ũ,50 OvỊỌ Q.50 vM (1,50 0.50 2.ỮỮ0 2.QŨ0 2.Ũ00 2,000 2.0Ũ0 2.Ũ0Q 
9 Ghi chú điềm toa dù tìs Bũ ] 2.OM 12.000 0.50 Ũ, 50 0,50 0.50 €.50 0,5(1 6.000 (5.0(10 6.000 6.000 Ễ.Đoi (5.000 

10 G:à\ AO Tờ 6.233 62Ĩ3 4.00 4,00 4,00 4.00 4.00 4.00 24.932 24.932 24.932 24.932 24.932 24.932 
] 1 G iàv A4 Ram fiS.:-33 (SS.333 1,00 3,(1(1 6,00 9,00 16,00 16.00 68.333 2Ó4.fỊỊ£Ì 409.998 614.997 1.093,328 1.(193.328 
12 Mục in íascr A4 Hụp :.448.fũũ 2.448.500 0.20 0,60 13 1,8(1 3ãũ 320 4K9.7Ũ0 1.469. J 00 2.938.20Ũ 4.40". 300 ".835.200 7.S3SJŨữ 
13 Sô mut kc tam Ọ 30.0DŨ 3-0 000 0,25 CU4 0,15 0,40 OJỜ Q.10 7.50(1 4.20(1 4.500 12.00(1 yo no 3.000 
14 Sô f!hi thcp Q ] 4.000 14,000 0,01 ữ,07 Đ,(W 0,20 0,70 €.7(1 140 980 1.260 2,B(ra 9.800 9.800 
13 Sỏ Kậu toađữ điêni cũ Bô 20.000 20.000 ữ,50 0,50 ũ,50 0,5(1 0.50 0,50 10.000 10.000 ] O.OŨO 10.000 10.000 lO.OOD 
16 Sũ liệu dò cao đĩỂni cừ Bô 8.0OT s.ono 0.5(1 0.5Ũ 0.50 ỒJG Újs0 ữio 4.000 4.000 4.000 4.000 4.0(10 4.000 
17 Mực in pbiin (4 hộp 4 mả 4 Hộp 1.649.333 1.649333 0.04 0,04 0,04 0.04 0,04 OJÚ4 65.973 65.973 65.973 65.973 65.973 65.973 

Cíinf! (tiiili 8%) Mảnh 738.391 1.945.12 & 3.75Ễ.939 5.581.814 9.S3ÍI.ÍI74 9.S3tl.il 7 4 
Tính Lhti 1 Ha Ha 738.395 311.220 15(1.278 55.818 1(1.922 2.731 

Tinh chí! 1 mảnh 
l.vx hán dồ ỉiét Ha 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 4(16.11S 1.(169.819 2.H66.Í16 ấ,069.99ẵ 5.4ÍI6.541 5.4H6.541 
2. V1. lập KQ đo dạc Hu 0.45 0,45 0,45 0,45 0.45 0,45 332.276 875.3(17 1.690.62 2 2.511 .s 17 4.423.533 4.423.533 
3- Xác rliàr Ỉ1Õ iuíic X câp 

Ha Clj20 OJO 030 G.20 0j30 &2Ọ 147.S7S 389.UĨ5 75138S 1.966.CI15 

4. Lập sổ n.11.1 t.ễ kê Há 0,20 0,20 tựo tựo 0,20 0,20 147.Ẽ7S 3K9.H25 751JSS 1.11ị6J63 1.966.015 1.9S6.II15 
5. N hập Ihõn.^ tin thun 
aít Ha 0,2€ 0,20 0,20 0,20 0,20 0,2 Ũ 1+7.678 389.025 7SUSS L.tifiJS3 1.96(5.0 i s 1.96Ể.MS 

6. Phụt vụ KTVĨ Ha 0,20 íựo (ựo 03 0,20 0,20 147.Ế7S 3K9.ÍÌ2? 751388 1,Ị1CJ63 1.966.01? 1.9(56.[115 

7. Giao nộp thành quả Ha 0,2€ 0.2D Oj3Ũ' 0.20 0,20 0,20 147.Ẻ7S 389.025 7SUSS l.ll«J63 1.966.015 1.966.(11 s 

Tinh chu 1 ha 
1. VL ban đo EỉỂe Ha 0.55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 40fi.l 15 171.171 S2.653 30.700 1.5ÍI2 
2. VI. lập KỌ đo đạc Ha 0,45 0,45 0,45 0,4? Ũ.4? 0,4? ĨĨ2.17Ế 1-40,04? 67.625 75.118 4.915 I.22y 

b 
b.l-Xáe nhản hồ &urcảc 

X cảp 
Hiì 0?ề 0,20 0^0 0^0 0j20 0,20 147.678 61344 30.056 ĩi.164 2.ÍS4 546 

h.2- Lảp HO mục kẻ Ha (1,20 o,vo 0i20 íựo 0,20 0,20 147.678 62.244 30-056 11.164 2.1H4 546 
h3- Nhập thỏng tin 
thửa đấi 

Hu 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 147.678 62.244 3(1. [ì? 6 I ỉ .164 2.1S4 546 

b.4- Pliục vụ KT\T Ha Clj20 OJO 030 0,20 0,20 &2Ọ 147.678 61.244 3t).»S6 11.164 2.1S4 546 
U.S- Lriam nop Iiiunn 

Ha 0,20 0JS 0,20 0,2(1 Ọ^ỊỒ Oj2fl 147.678 62.244 30-056 11.164 Ịìu 546 
vâl liêu 

c Eỉiên tụp nội đun" hun đí~và in 
1 Bân đả dĩa hình ủ 24200 24.200 0,005 0.010 0,010 O-Oĩtl 0,050 0.060 121 242 242 484 1 _210 1.452 
2 Bản Jó ĐGHC 3Ễ4 CT tỏ 24.200 24.200 0,01 5.01 0,0] 0.05 0.20 òẫi 121 242 242 1210 4.840 5.050 
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Phụ lụt 8 

TT Dunli nmc DVT 1 H Dun E!iú Đun iiiiĩ Đinh mức ỉca/mỀDh) Thành lièr íđiìniMiiiiiiilu 
m (đ/L-a) V2i\ữ 1750B L/HIOO Ỉ/2ỌOO 1/sooa HÍỊỊIÍIO 1/2 [|fỉ tỄSDA [/1(10(1 1/2 W€ 1/5000 1/10000 

klni khăn 3 ha 1.612.550 fiS4.167 311.735 123.413 26.1(10 S.23S 
Eíhúkhũn 4 hu 1.615.51» ÍSS.(Ì47 312.243 122.314 2 6-352 
Kh[) kliũn 5 hu 656.Ì46 312.872 123.413 

B.l Dung cu vù Vít lièu Hỏi n^liiửp linlirhn tiinạ táu liiuli đíi thửa đít (ĐM5(I. liiiii" Ti) 
t. J>ẩt ngoài đdthị j Ị 

DTC lữữnạ ChậSỊ$ = 0,0? KK3 - BĐ 1 /500) 1.GOO0 SI .77 ĩ 

100 < DT thưa tlẳẼ < 3€(lm" 1,1875 97.103 

300 < DT tliưadấtc 500m~ lj265fi 10-MS1 

f 00 < DT thừa đẩt < 1 OOOm" 1,5391 12S.8S1 

l{]nn<DT ỉhrâ đắt < 300(ta' 2,1094 172.486 

3000£ DT thu;iúầL< lOOŨŨnì 3,2500 265.756 

2. Íliíl dò thị 

DT< I0ỉ)ni2 {hệ 5ầ = 0,02 KK4 - BĐ 1 500) l.MOO S1.88Í 

100 < DT thửa đất < 3ũrim: 1,] 875 97.234 

300 < DT thừa đắt < 5Ũ0rn" 1,2500 102.351 

5ŨQ í DT thừa dầt -ÍL1 ŨOOm2 1,5417 126.233 

J ŨOO < DT [hứa đất < ỈOOOm2 2.125Ũ 173.997 

3ỈMin<DTíhừađấtsS lOAũrinì2 3,2500 Ĩ66AI3 
B.l Duní! cu và VM liẽu rf)i n^liiẽn linli cho cíinL! lá(j Ciunli IÝ di) vèu 1*1 tjuy luiatli (hitiiỉỉ [1.3 mửt Iridi đ[)| 

1. Đắl nKíiiti đõ lliị 

DT < 10ũm2 24.531 

100 < DT tliưa dá: < 30Dia 29.131 

300 <DT tliử&tlỉt < SŨOrii" ĩ 1.047 

500 < DT thí.ta-đát< ỈOOOtTi' 37.755 

J onn í DT thửa nải < ỉooũm" 5Ị1.74Í 

5000 < DT thiiađắt< lOOŨŨm 79.727 

2. Đất dò thị 

DT< I00m2 24.564 
1 00 < DT tliưa Jất < 3Ũ0m: 29.17(1 
J500 < DT ỊỄhÈạ dẩt < 5ÚOm2 3(1.705 

50Ữ <; DT thưa đẩt < 1 (HlOrrv1 37.87(1 

HlŨŨíĐT thÚLi đất '< 30 00 ra2 52.199 



Phụ lục 8 

TT Dnrli IUU.C ĐVT re ])(in íỉiú ho 11 ỉíiA Dinh mút ítủímiinbl Tliùnli lièn (đ *>HÍ! Iiiúiuli 1 
m (đ/ta) 1 •2(1(1 1/500 1/1(1(1(1 nooo 1 •5(1(1(1 ia (1(1(1(1 1/2 (III 1/50« UI (1(1(1 1/20« 0 1/5(1(1(1 L/HHMM 

3000 <DT thừadắt-í lOOOOm" 79.834 
B3 Dụníỉ LL và vật liệu 11 ội nghiệp LINLI chu tõiii! tát Clnnli LV băn trích đo đị» thinh hoặc cliiii.il lý ] iũni! từní! ÍLIUN đSl í bin£ (1.? mút UITLI đo) 

1. ])ấtIILỊOÌĨ đõ tlli 
DT< 100m2 4(l.SSfi 

100 < DT thùa đất < 3QQm 48.552 

300 <DT tbứadầtc 500m~ S1.74fi 

J00 < DT thùa đắt < l{]00n:~ 62.936 

] OOŨ < DT thừa dẳt < 300ữm2 86.243 

3000 <DT Lhừadắt-Í lOOŨOrr." 132.S7S 

2. ĐẳÉ đo llii 

DT < 100m2 40,941 

100 <DT thủ3ijit< ỉũũm2 4S.61T 

300 £DT thứadầtc SOOní 51.176 

500 < DT thửa đát < lOOOm2 63.117 

] 000 < DT thừa dẳt < 3000ra3 86.999 

3000<DT thìa đát < KXXXhn1 133.(157 
B.4 Dun" tu vả Vẳt liêu 11 ôi nEỉliiilp tinh chu uíinỉỉ táu [lo hô SUIIE: t»i săd (btllg 0,7 nlút trích đo) 

1. Đẳt11 li0Lli đõ tlli 
DT< 10ửm2 57.24(1 
100 < DT thúadẩt < 300m2 67.972 

300 í DT thũadẩt < 50(1 m~ 71.444 

ÍOO < DT thựađẩt < l€00n:~ 88.096 

100Ũ < DT Lhừadắl < ỈOOOm" 120.74(1 
3000<DTLhừadẳK lOOOOm2 186.(129 

2. Dắt đõ Llii 

DT < 100m2 57317 

100 5DT thủa đắt < 300 m2 sa.0fr( 

300 <DT thúadẩtc 500 m2 71.646 

500 5DT thủađÌK LQOỮnt3 

1000 < DT Lhứadẳt < 3Ũ€0m2 121.79» 

300()<DT thìa đát < lOŨŨOm' 186.279 
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Phụ luc 8 

DUNG CL. VẢ J LIẼU ĐO ĐAC LÃI" BÁN ĐÒ H L V I L'HL C VL ĐÈN BÙ 
NGOẠI NGHIỆP 

TT Danh mục ĐVT TH 
Dim ịíiii 

<đí 
Dim Eiiíí 

(đ:'ca) 
Dịrh mức (ca/minh) Thành ti n (đj rnrh Ị 

TT Danh mục ĐVT TH 
Dim ịíiii 

<đí 
Dim Eiiíí 

(đ:'ca) 1/200 1/500 1/1000 1/200« L/5fl00 1/200 1/500 1/1«» ] '2000 1/5000 Ư1MMH} 
] Hịịli iỉp 

1.1 Dụ nỉ; cụ 
a I.mVi đti VÈ 
1 Ao rét BHLĐ Cải 18 290.000 620 4,9 7,45 8,8 10,6 29,7 s 59,56 3.036 4.6 J 6 5.453 6 J6S 18.453 36.907 
2 Áo mưa hạt Cái 18 50.333 LỬS 4,9 7,45 8,8 10,6 29,7 s 59,56 527 801 946 1.140 3.203 6.40 6 
3i Ba lô Cải J8 270567 579 9,8 14,9 17.Ễ 2 ự l  59.57 119,14 5.674 8.627 10.190 12.28(1 34.490 68,981 
4 Giầy cao co Đô ỉ 12 551.667 1.76S 9,8 14,9 17,6 2 ự l  59,57 119,14 17323 26.346 31.120 37.503 105.329 210.659 
5 Mù trâng Cái 12 58. J 33 136 9,8 14,9 17,6 21,21 59.5" 119,14 1,826 2.776 3.279 3.952 U.099 22.199 
6 Quẳn áo BHLĐ Bộ 9 269.333 1.L5L 9,8 14,9 17,6 2Ụ1 59,57 119,14 11.280 17.150 20.258 24.413 68.565 J 37. J 30 
7 Tàt sợi Đôi 6 29.034 186 9,8 14,9 17,6 ĨUl 59,57 119,14 1,824 2.773 3.276 3,948 U.OS7 22,174 
8 Bi đông Lì Lì ưa. Cải 12 210.000 67 ỉ 9,8 14,9 17,6 2 ự l  59.5" 119,14 &S96 J 0.029 11.846 14.276 40.095 80.190 
9 Bùa đập đi,đòngccc Cải 3fi "2.333 77 0,01 0,1 0,03 0,44 J ,82 3,64 1 s 2 34 141 28 J 
10 Bút kc thỉng Cái 24 20.000 32 0,0 6 0.0Í 0,38 0,44 0,65 0,95 2 2 12 14 21 30 
11 Cờ hiêu nhả Cái 12 12.533 40 0,13 0,12 0,75 0,88 1.3 1,8 5 5 30 35 52 72 
12 Hủ[11 sãt đựL]f> tải Liệu. khoá Cải 48 36 J .333 290 1,96 2,98 ỉ,Sỉ 4,25 11,91 23,82 567 8fi3 1.022 1.23] 3.44 s 6.89" 
13 Õng dựn^ bản đố Cải 24 13 8333 222 1,96 2,9 8 ỉ,Sỉ 4,25 11,91 23,82 435 661 783 942 2640 5.2 SJ 
14 NìIdĩi £Ó[tải Liệu Tâm 9 2.83Ỉ 12 U9Ệ Ĩ.98 ỉ,íỉ 4,25 11,91 23,82 24 3fi 43 51 144 28S 
15 Tủíđựng tầi liệu Cải 12 69,889 224 U9Ệ 2,98 3,5Ỉ 4,25 11,91 23,82 439 6fiS 791 952 2668 5ỉ3fi 

16 Eke Bộ 24 27.133 43 0,0 6 0,0 6 0,38 0,44 0,65 0,95 3 3 17 19 28 4J 
17 Thước cuộn vải 5Om Cái 4 351.333 3.378 0,06 0,06 0,38 0,44 0,65 0,95 203 203 1.284 1.486 2 196 Ĩ.209 
LS Thước thép 30m Cái ĩ 2S3333 5.449 0,06 0,06 0,38 0,44 0,65 0,95 327 327 2.071 2397 3.542 5.176 
19 Thước thép cuộn 2m Cái 6 26.867 172 Ũ,ỦI 0,1 0,30 0,44 J,82 3,64 2 17 52 76 313 627 
20 Ký hiệu bản đồ Ọ 48 25.000 20 0,0 6 0.0Í 0,38 0,44 0,65 0,95 1 l 8 9 13 19 
2L Qui phạm. 0 48 30.000 24 0,06 0,06 0,38 0,44 0,65 0,95 1 l 9 u 16 23 
22 Kẹp sãt Cái 6 746 5 1,96 2,98 3J53 4,25 11,91 23,82 9 14 17 20 57 114 
23 Mảy tinh câm tay Cái 24 237833 381 CU Q.L9 0,63 0,88 3,63 7,26 76 72 240 335 J .384 1767 
24 Ni lon che mảy tâm 5 [TI Tầm 9 27.500 1IS 1,96 2,98 3,53 4,25 11,91 23,82 230 350 415 499 1.400 2,799 
25 o che máy Cái 24 137.500 220 1,96 2,98 3,53 4,25 11,91 23,82 432 657 77S 936 1624 5249 
26 Bảng ngâm Cái 36 1 5.000 16 1,96 2,98 3,53 4,25 11,91 23,82 31 48 57 68 191 382 
27 Đồng hồ bảo tbửc Cái 36 10.1.567 109 0,1 0,1 0,3 0,44 J ,82 3,64 11 11 33 48 197 395 
28 Đèn pin Cái 12 199.66" 640 (1,25 0,36 0,75 1.1 J ,82 3,64 160 230 480 704 1,165 2329 
29 Compa vòng tròn nhỏ Cái 24 23.son 38 0,13 0,18 Ũ,ỈS 0,55 0,91 1,82 5 7 u 21 35 69 
30 Ảp ká Cái 60 ỉ.020,000 1.936 0,03 0,03 o,os 0,11 O.L3 0JS 58 58 155 213 252 34S 
31 Nhiệt kẻ Cái 60 82,167 53 0,03 0,03 o,os 0,11 (U3 0,18 2 2 4 6 7 9 
32 Mia Cái 3fi 300,000 321 0,03 0,03 0,08 0,11 0,13 0,18 LO 10 26 35 42 5E 

Cộng ( tính 5%) minh 53.681 81.239 99.443 119,935 33(1.642 657.7SS 
a) Dụny cụ lưỏri đci vè 
* Tính cho 1 mảnh 

Khó khăn 1 L"j"Lản Li 0,80 0,60 0,75 0,70 0.É9 0,68 42.945 48.743 74.5 8 2 83.954 228.143 447.282 
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Phụ lục a 

TT Danh mục BVT TU D(fn yiá 
(đi 

D(fn Lỉiií 
Cđ/ca> 

Dinh mức (ca/minh) Thành tiền (đ imnln 
TT Danh mục BVT TU D(fn yiá 

(đi 
D(fn Lỉiií 

Cđ/ca> 1/200 1/500 1/1000 1/1000 1/5000 1/10000 1/200 1/500 l/IOOO 1.1000 1/5400 ]'100(1(1 
Khỏ khăn 2 mảnh 0.90 0,80 0.S5 0,85 0,83 0.82 48-313 64.991 84.5 2 7 101.945 274.433 53A.370 
Khỏ khăn 3 mảnh 1.00 1.00 1.00 1.00 J ,00 1.00 53.681 81.239 99.443 119.93S 330.642 «7.76« 
Khỏ khản 4 mảnh us 1,15 1,25 1,30 1,20 uo 61.733 93.425 12-U04 155.915 396.770 789322 
Khó khản 5 mảnh ] ,30 ] ,56 1,70 - ltts.sil 155.131 9)3.889 - -

h Dtỉ VẼ chi tiết 
1 Ao rét BHLĐ Cải 18 290.000 620 19,2 24,73 41,91 66,16 209,09 4J S,J 8 11.897 1 5.324 25.970 40.997 129.564 259.129 
2 Ào mưa bat Cái 18 50.333 LỬS 19,2 24,73 41,91 6Ể.LỂ 209,09 4J SJ 8 2.065 2.660 4.S07 7.115 22.487 44.975 
3 Ba lô Cải JS 270.967 579 38,4 49,4" 83,82 132,32 418,18 836,36 22.233 28.643 48.531 76.612 342.122 484.244 
4 Giây cao cô Đôi 12 551.667 1.768 38,4 49,4" 83,82 132,3; 418,18 836,36 67.897 87.471 148.20" 233,963 739.41 1 1,478,821 
5 Mũ cửng Cải 12 58. J 33 186 38,4 49,47 83,82 132,3; 418,18 S3Ẽ36 7.155 9.217 15.618 34.654 77,917 155,834 
6 Ọuần áo BHLĐ Bô 9 369333 1,151 38,4 49,47 83,82 132,32 4J 8,J 8 836,3fi 44. ] 98 56,940 96.476 152 300 481.323 962,647 
7 Tảt sơi Đô ĩ 6 29,034 186 38,4 49,47 83,82 132,3: 4J S,J 8 836,3fi 7.147 9.207 15.600 34.627 77.830 155,659 
8 Bĩ đông nhựa Cái 12 ỉ 10.000 673 38,4 49,47 83,82 132,32 4J S,J 8 S3Ẽ36 25.846 33 291 56.417 »9.062 28 ] .46" 562.933 
9 Bủt kẻ thảng Cái 24 20.000 32 2,2 3,55 21,58 12,1 36,72 73,44 71 114 692 3S8 1.177 2.354 
10 Hòm sãt đựng tài liệu, khoả Cái 48 J .333 290 9.1 13.53 21,58 26,45 92,34 184,68 2.635 3.917 6.24$ 7.658 36.735 53.470 
J 1 Ong dựng bản đổ Cái 24 133333 9,1 13.53 21.SS 26,45 92,34 184,68 2.017 2.999 4.784 5.864 20.471 40.94J 
12 Ni lon gổ ĩ tải liệu "Tầm 9 2.833 12 9,1 13.53 21,5S ĩfi,45 92,34 184,68 110 164 261 320 1.118 1236 
1.3 Tủi đựng tải liệu Cái 12 69.889 224 9,1 13.53 21,5S ĩfi,45 92,34 184,68 2.038 3.031 4.834 5.925 20.684 41369 
14 Thước cuộn vải 5 Om Cái 4 351.333 3.378 2,2 ỉ,5 5 6,62 12,1 36,72 73,44 7.432 11.993 22364 40.876 124.048 343.095 
1.5 Thước thép 30m Cái 2 2S3333 5.449 1,11 1 77 3,31 6,05 18,36 36,72 6.048 9.644 18.035 32.965 LOO.03 8 300.077 
16 Thước thép cuộn 2m Cái 6 26.867 172 0,56 0,89 1,66 3,02 9,13 1836 96 153 286 520 1.58 ] 3.162 
17 Ký hĩệu bản đô Ọ 48 25.000 20 1,11 1,77 3,31 6,05 18,36 36,72 22 35 66 121 368 736 
1.8 Qui phạm. 0 48 30.000 24 1,11 ] 77 3,3] 6,05 18,36 36,72 27 43 SO 145 441 883 
19 Mảy tinh cẩm tay Cái 24 237.833 381 1,11 ] 77 3,3] 6,05 1 a ,36 36,72 423 675 1,262 2.306 6.998 13.996 
20 Ni lon che mảy tẩm. 5in Tẩm 9 27.500 1IS 9,1 13.53 21,58 ĩfi,45 92,34 184,68 1,069 1.590 2.536 3,108 1Ũ.E52 21,704 
21 o che máy Cái 24 137-500 230 9,1 13.53 21,58 ĩfi,45 92,34 184,fiR 2,005 2.981 4.755 5,828 20347 40,695 
22 Đồng hể bảo thửc Cái 3fi 10 J .56" 109 0_5fi 0,89 J ,66 3,02 9,18 J 8,36 61 97 1SŨ 328 996 1.992 
23 Đèn pĩn Cái 12 199.667 640 0,26 0,44 0,6 1.2 3 6 166 282 384 768 1,920 3.840 
24 Compa vòng tròn nhỏ Cái 24 23,800 38 0,13 0,17 0,15 0,2 0,6 1,2 5 6 6 8 23 46 
25 Ẩp ká Cái 60 3.020,000 1.936 Ũ,Ũ 3 0,04 0,03 0,05 0,12 0,24 58 77 58 97 232 465 
26 Nhĩêt ká Cái 60 82.167 53 0.03 0,04 0.03 0,(15 0.12 024 2 2 2 ĩ 6 13 

Cồng ( tính 5%) •tỉnh 223.362 294.591 502.067 794.385 2.S09.66S 5.019.33[l 
b) Dụng cụ đo \ễẼ chi tiết 
* Tính cho 1 mảnh 

Khổ khăn ] rnành 0,7 0,6 0,70 0,70 0,77 0,77 156-553 176.754 351.447 556.(170 1.932.442 3.K&4.SS4 
Khổ khăn 2 rnành 0,85 0,75 0,85 0,85 0,92 0,92 189.857 121.943 4ĨS.757 675.228 ĨJflS.SÍ2 4.617.7S4 
Khỏ khản 3 mànli l l 1,00 1,00 1,00 1,00 223.362 294.591 5D2.0Ế7 794.385 2.5t)9.66S 5.Đ1M30 
Khó kbãĩỉ 4 mànli 1.2 1,3 1,25 130 1,10 1,10 268.034 382.968 627.584 1.032.7CI 1 2.760.632 5.521.263 
Khó khăn 5 irúnli 1,70 1,56 1.7 500-804 783.225 U50.455 

c Dụng cụ chuẩn bị. xảc định ranh giúi thùa đất, đổi soát kiêm tro, xác nhận kểt quà đo đạc địa chính vcVi CSDĐ và phục vụ KTN"!", mức tinh = 0.4 múc diiii" cụ đo VỀ chi tiết 
Tính cho ỉ mảnh 

Khỏ khăn ] mảnb 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 62.541 70.712 14B.579 222.42S 772.^77 1.545.954 



Phụ lục 8 

TT Danh mục ĐVT TU Drín yiá 
fđi 

Dtrti ỉ!Ìá 
rđ/caỉ 

Đinli múc íctrimtnbl Thành tiền (đ/minh) 
TT Danh mục ĐVT TU Drín yiá 

fđi 
Dtrti ỉ!Ìá 

rđ/caỉ 1/200 1/500 ]/ 1/2000 1/5000 1/14HWH> l/SCICI 1/2000 1/5000 l--'l CPLILILP 
Khỏ khăn 2 rnảĩih 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 75.943 88.377 I7A.703 770,05] 923.557 1.847.] 14 
Khó khãn 3 mành 0,4 0,4 0.4 0,4 0.4 0,4 S9.34S 117.836 2ttt).sĩ7 317.754 1.04)3.866 1007.732 
Khó khãn 4 mảnh 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 107.214 153.187 251.034 •«3,080 1.104.253 2.20K.S05 
Khỏ khăn 5 minh 0,4 0,4 0,4 - 200,321 313.290 540.181 - -

u Vật liệu ( tính nhu* nhau cho cảc mức khó khăn) 
1 Bản dồ địa hĩnh Tờ 24.200 24.200 0,01 0,07 0,09 0,20 0,70 J ,05 242 1.694 2.178 4.840 16.940 25.410 
2 Bản đó ĐGHC 364.CT Tỏ 24.200 24.200 0,01 0,07 0,09 0,20 0,70 1,05 242 1.694 2,178 4,840 16,940 25,410 
3 Bảng tông hợp thảnh quả Tở 341 341 2,00 2.00 2,00 2,00 2,00 3,00 682 682 682 6S2 fiS2 1.023 
4 Bảng tinh toán Tở 341 341 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 US0 341 341 341 341 341 512 
5 Bãng dinh loại vừa Cuộn J 3.050 13.050 0,20 025 0,40 0,50 0,80 uo 2.610 3.263 5.220 6.Ĩ25 10.44(1 15.660 
6 Bia đỏng sô Cải 9 so 980 1,50 1,50 J,50 1,50 1,50 2 25 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1205 
7 Biên bản bàn giao thành quả Bộ 6 82 682 0,03 0,1 s 0,24 3,50 4*25 6J7 30 123 164 238*7 2899 4.344 
8 Cọc gỗ 4 X 30CITL, đĩnh 5 Cái 4.133 4.133 10,00 30,00 60,00 80,00 100,00 150,00 41.330 123.990 247.980 330.É4O 4J 3.300 619.950 
9 ĐĩaCD Đìa 7.633 7.633 0,01 0,07 0,09 0,20 0,70 1,05 76 534 687 1327 5.343 8.015 
10 Gh ĩ c hủ d ĩe m toa đô c ù Bộ 12.000 12.000 ữ,30 0,40 0,50 1,00 2.00 3,00 3ÍOO 4.80(1 6.000 12,000 24.000 36.Ủ00 
11 Miic màu TUÝP ".594 7.594 0.01 0,07 0.09 0,20 0.70 1.05 76 532 683 1.519 5.3 J 6 7.974 
12 Sô đo cảc Loai 0 25.080 25.080 2,00 3,00 3,00 5,00 6,C0 9,00 50. J 60 75.240 75.240 125.400 150.480 225.720 
13 Sô ghi chép Q 14.000 14.000 0,01 0,07 0,09 0,20 0,70 L,Ữ5 140 980 1.260 2.S0Ủ 9.800 14.700 
14 Sô liệu toa dô đ[êm cù Bô 20.000 20.000 N,5Ũ 0,50 0,05 0,50 0,50 0,75 10,000 10.000 1.000 10.000 10.000 15.000 
15 Đinh sãt 1 0, J SCLTL & đệm Cải 1350 1 350 40,00 40,00 30,00 54.000 54.000 40.500 - - -

16 Sơn đỏ KJỊ 1 ] 5.238 1 ] 5.238 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0" 11.524 5.762 5.762 ĩ.762 5.762 8.-067 

17 
Bảng thông kê hiện trạng đo 
đac ĐC cảc Loai đất Bộ 2.000 2,000 

0,24 ] ,60 2,00 4,00 12,00 18,00 
480 3.200 4.000 8,000 24.000 36,000 

18 Giây A4 ram 63333 68333 Ũ,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,90 13.667 20.500 27333 34.167 41.000 61.500 
19 Giâv A3 ram 141.500 141.500 0,J0 0,15 0,20 0,30 0,40 Ũ,fiO 14. J 50 21.225 28300 42.450 5Ế.600 84,900 
20 Mưc ĩn la&er A4 hộp 2.448.5(1(1 2.448.500 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 Ũ,JS 97.940 ] 46.9 ] Ũ 195.880 244.850 293.S2D 440,730 
21 Mực ĩn laser A3 hộp 4.008.647 4.008.64" 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,12 80.173 120359 160.346 240j 19 320.692 481.038 
22 Ghi chủ đĩêiTL đô cao cù Bộ 4.000 4.000 ữ,30 0,40 0,50 1,00 2,00 3,00 1.200 1.600 2.000 4.000 8.000 12.000 
23 Giây can Mét 7.400 7.400 0,25 0,50 1,00 1,00 1,50 2 25 1.850 3.700 7.400 7.400 U.LOO J 6.650 
24 Giây gỏi hàng Tờ 3.5 33 3.533 ữ, 10 9,50 0,80 1,00 1,00 1,50 353 33.564 2,826 3.5 33 3.533 5.300 
25 Pin đèn đôi 3.483 Ỉ.48Ỉ 0,J0 0,15 0,20 0,40 1,40 2,LO 348 523 697 1.393 4.87S 7.314 
26 Sô liêu đô cao diêm cù Bộ 8.000 8.000 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 

Cộng Vật liệu ( tinh 8%) đmunli 421.919 691.831 89(1.057 1.1189.127 1.556.64(1 2.334.334 
Bao gồm các CÔI1ÍĨ tác sau: HỄ sô 
* Tính chci 1 mãnh BĐ 
- Chuẩn hi 0J5 103,775 133.5(19 17S.369 133.496 350,150 
- Lưới đc» VỀ 0,10 41.193 69.183 S9.il «6 118.913 155.664 233.433 
- Xác định ranh ỉĩiủi thửa đât 0,25 105.482 172.958 222.514 297.282 389.1 SO 583583 
- Đo vẽ chi tiểt 0,25 105.481 172.958 222314 297.282 389.1S0 583.583 
- Đối 40át kiểm tra 0,10 41.193 69.183 S9.il «6 118.913 155.664 233.433 
- Giao nhận kết qua đo đạc ĐC vái chù SDĐ 0,10 42.193 69.183 89.006 118.913 155.664 233433 
- Phục vụ kiểm tra nghiệm thu 1 0,05 21.096 34.592 44.5(13 59.456 77.832 ] 16.717 
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Phụ ỉịtc 8 

UT.NG CL. \ A I LIẼL ĐO ĐAC LẢIJ BẮN ĐỎ H I V I 1'HLC VL ĐẺ.\ BÌ. 
NỘI NiGHIỆP 

TT Danli mục ĐVT TU Đon ỉí i ti 
(« 

DhT Líí:i 
ivỂỊữ 

Dịrli mửt (cu niunli) T hành tiền (lí*JIIÍ:Ị 
TT Danli mục ĐVT TU Đon ỉí i ti 

(« 
DhT Líí:i 
ivỂỊữ [/Sílìl 1/1 li 0(1 Ỉ/204HI [/HIOO 1/2 (IUU 

1 DỊ\C Cl + VI. BÁN ĐÕ DỊA C]|]\JI 
1 Diinịị tu 

a) Dụiị! Cự ]|p băn t(ò ị:Ếc 
1 Quàn ầo BHLD Gái 9 269.333 1.151 10,61 19.5 41,6 12.212 22.9ĐÌ 47.S81 
2 Hõm sất dựn£ tai liệu, khí)i Cải 43 361.333 290 5,3 9.95 20, s 1,535 2SSI 6.022 
ỉ Õtì" dụng bin Jí3 Cii 24 134.331 22Ỉ 5.3 9,95 20.s 1.175 220fi 4.ỔĨ ] 
4 Tủ? dưp£ tài 5ĨỘL1 GỂ1 [2 Ế9.8S9 224 5,3 9.95 20,s 1.187 2229 4.fi59 
5 Ikựớc bẹt nhụa ộữcm Cái 24 2Ũ.Ổ75 33 ? 4.4 12.24 79 í 46 466 
6 Kv hiệu bàn do 0. 48 25.000 20 0,4 0,73 2,04 B ] 5 4] 

7 Qui phạm 0 48 30.000 24 0,4 0,73 104 10 IS 49 
s Máy tinh cam tay Cãi 24 237.BỈ3 381 ũ.4 0,73 2.04 152 278 77S 
9 Đânp; hô háo thỨL Cải 36 101.567 109 0jũ4 0,07 0,2 4 ế 22 
10 Ôn áp Cii 60 2.425.533 1.555 0,1 0,37 1.02 311 575 ĩ.iíó 
11 Luu JịÈD Cá: m 1.536.667 1.017 0,2 0,37 1,02 703 376 1.037 
i: Chuũl máv tinh Gii 4 130.(100 ]. 2 50 u.s 1,47 4.0 8 1.000 1.838 5.100 
\ỉ jSsá{ 1GB) Cái 24 81 M~ Í31 Ú. 4 ũ. "ĩ 104 52 96 
lí Bon^ Jcn điện LOOitf Cà: 3Ế 25.000 27 í.3 9,5 20,8 142 254 556 
16 Oện năiỉfĩ bs ỉ.521 1.821 4.45 tM 15,14 8.103 14.532 27.570 

cộoa (Éinli 5%) Mãnh 27.483 50.772 105,6 H 

b) 

Tinh th» 1 ẹạảiih 

p hán ỉỉ')c„ 1» b) 

Khú fc[:ãn 1 mảtíh 

p hán ỉỉ')c„ 1» 

0,70 0,64 0,60 19.238 32.494 63.36S 

b) 

Khá khăn 2 màĩỉh 

p hán ỉỉ')c„ 1» 

0.85 O.SŨ 0.77 23.36(1 40,617 81,323 

b) 

Khó kbãn ? mánh 

p hán ỉỉ')c„ 1» 

1,00 1,00 1,00 27.483 5(1.772 1(15.614 

b) 

Khó khãn 4 mảnh 

p hán ỉỉ')c„ 1» 

1,20 1,25 Ũ. "4 32.979 63.465 7S.1S4 

b) 
Khó khãn 5 manl: 

p hán ỉỉ')c„ 1» 
1,45 Í.3ỊS l.ữữ .W.*5Í 79.2(14 1(15.614 

b) Diuia tu Iiliâp íliíìnt: tía lliua đắl linli then mức í LI p hán ỉỉ')c„ 1» li liliú khán 3 và Iheu hẽ síl 44U: 
Tỉiili chti 1 manh 

Khn khãn 1 -5 mảĩih 0,70 0,57 Ũ.Ỉ2 19.23S 28.9411 33.796 
d i.itD kỄl uuá đti lỉrtt diu diiuli lliưa 
l Quần áo BHLĐ Bủ 9 369.333 ]. ] 51 6,03 12 17;ỊS 6.94] 13.812 :o.258 
2 Hòm íẳt Jựrij2 tài liệu, khoi Cái 48 361.333 290 6,03 Ĩ2 17.fi 1.746 1474 5.056 
3 Õhfí đựtlg bàn Jâ Cà: 24 138.333 12Ĩ 6iộ3 12 17.(í 1.337 26M 3.M2 
4 KÝ hỉ cu bản dồ 0. 48 25.000 20 0,17 0,34 0,55 3 7 11 
5 Qui phạm 0 48 30.000 24 0,17 0,34 0,S5 4 8 13 
6 Máy tinh cẩm tay Cải 24 237.B3Ỉ 3S1 0,tì8 1,36 2,21 259 518 842 
7 Đồng hũ báu thửc Cii 36 101.567 109 n,€9 0,17 0,2S 10 1S 30 
8 Bón^dỀn J!cn 1ŨŨVV cái 36 25.000 27 1,74 5,26 5,7 m 140 152 
9 Đicn Kw- 1.821 1.S21 1,4(5 4,42 4.S 2.659 8.049 S.741 

Cậnị! (tmli 5%) M ảnh 13.655 30.122 4(1.997 
Tinh tho 1 cnărah EĐĐC 

dj d.1- Đurí! tu VII1 nhản liò sưtic tắ|t ([1.3 mưu litp liỉtn đồ i;íic dttnỉỉ íẳ) a.245 15.232 31.6S4 
ti2- HuiiE! L'U lùn si*i 11]lít kỉ [(1.3 múc l;t|) han đồ íiiỉt dii11 Lỉ síl 1 S.Ĩ45 15.232 31.684 
[13- Dun" tu pliuc vu KTVT [liẳnỉ! (1.3 mức lỉpbầtt đS "Ãc dan iì M'l S.Ĩ45 15.232 31-6*4 

<n Dụng cạ Bìénlập ban dồ và ''1 
1 Quản áo BHLĐ Bộ 9 369.333 1,15.1 0.4 s Ũ, 54 0,62 552 622 714 
2 H&IU sẳt Jựnj2 tài liệu, khoi Cãi 48 361.333 290 Ũ.4S •0,54 n.62 139 156 ] so 
3 Õhfí đựtlg bàn Jâ Cà: 24 138.333 12Ĩ 0,4 s 0,54 0,62 lrnị 120 137 
4 Kv hiẠu ban dồ Q. 4S 25.000 20 P.Ũ7 0,0 s 0,09 ] 2 2 
5 Ọjl phạiTd 0 48 30.000 24 0,07 0,0 s 0,09 2 2 2 
6 Đón [ỉ hô báu thức Cãi 36 101.567 1Ữ9 0,04 0,04 (1,0 ĩ 4 4 5 
7 ÕD áp Cái 60 2.425.533 J. 555 0,12 0,14 0,15 1B7 218 233 
a Lliu điÊn ẹiì 60 1.586.667 LC:7 0r]2 0,14 0,15 m 142 153 
9 Oiuột mầy tinh Cãi 4 130.ONO 1.250 7,96 14.92 66,S 9.950 18.650 S3.5Ũ0 

10 ĩ&u ỂỊii CD cái 60 5. fi7 l .9"ũ 3.636 0,02 o.o: 0.02 73 73 73 
11 ãịhg đỀn điện 1ŨŨW Cá: 30 25.000 32 0,12 0,14 0,1.5 4 4 5 
12 Đĩcn Kw 1.B21 MO 1 0,1] 0,12 0,13 2UO 219 237 

CẠns (liiili 5%) Manh 11.9ÍIH 21.222 B9.5ữl 
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Phụ lục 8 

TT Danh mục DVT TI I 
D(m É>iá 

m 
Dnti yiá 
(d'cằ) 

ĩlịrli UM.'. (ciirniínSl Thành liền íđùiiyỊ 
TT Danh mục DVT TI I 

D(m É>iá 

m 
Dnti yiá 
(d'cằ) 1/5« 1,1000 1.'2 8(1(1 1/5« ti I/100ÍI 1/2CÍ00 

* B:Ề11 làp bnn i5fl: Tinh như nhnu chũ ÓỂÍ nìửc khá khăn 

I I I  1  
e) PurL' cu ữiati nùu thành uuă. mứ tínl liSn"! (U!5 mứu Biin lân Jần dí' ĐC then dơn vi [ c 

Tính tha 1 niHnli BÔĐC nn? 0.05 CLŨ5 595 L061 4.475 

2 vậl liêu 
u Vât liệit lâp hắn df> gôc và ỉãp kêt qtia du dac dĩa thính thua (ỉấl 
1 Bân (30 dia hinh Tù 24.200 24,200 ó,07 0,09 0,20 1.694 ZI7S 4.B40 
2 Ban JỄ ĐGHC 364 CT Tử 24.200 24.2ŨŨ 0,07 (1,09 0,20 1.694 2178 4.B4Ũ 
3 Bang tủn£ hụp thanh quả Tử 341 341 2,00 2,00 2,00 682 (5BĨ 682 
4 Ban Ị! tính toán Td 341 Mí 1,00 1.00 1.00 341 341 341 
5 BãngdínÈ ioạ; vừa CQẠÓ 13.05Ơ 13.050 0,25 €.40 0.50 3.2Ế3 5.220 6.525 
6 Um đóng 50 Cá: 980 980 1,00 1,00 1,00 950 9 BO 980 
7 BiÈn bàri bin Hĩai) lliànli qu Bộ 632 682 0,30 0,30 0,20 205 205 UjS 
5 Qii chủ ÚI Êm dí ipỊo cu Bó 40ữ€ 4.000 0.50 0,50 {1.50 2.000 2000 2.0OT 
9 •li cbù đìem Líỉạ độ(58 Bộ 12.000 12,000 0,50 0,50 0,50 6.000 60Ũ0 6,000 
10 Giẩy AO Tử 6.233 6.233 4,00 4,00 4,00 24.932 24.932 24.932 
] ] Giây A4 Ram 68.333 68.333 ỉ.ũũ 6,00 9,00 304.999 409.998 614.997 
12 Mực in lâser A4 Hộp 2.44S.5ŨÍ) 2.448.500 0,60 1.20 1,80 1.469. J 00 2,953,200 4.4U7.30Ũ 
13 Sô mut kữ Lam 0 30.000 30.000 0,]4 0,15 0.40 4.200 4.500 12.OM 
14 Sũ fặ]i chép & 14.000 14.000 0,07 0,03 0,20 980 ].2tì0 2.800 
15 Sô liệu toạ íl-ộ đĩélĩi cũ Bô 20.(100 20.000 0,50 0,50 {1.50 10.000 10.000 ìo.onn 
lfi SẺ ÍỈCU độ Cao í3;cm cù Bô S.OỮŨ 8. MŨ 0,5.0 {L5Ũ 0.50 4.000 40ŨŨ 4.000 
L7 Mực :n phun (4 hộp 4 mảu 4Hộp 1.649.333 1.649.333 0,04 0,04 0,04 65.573 65.973 65.973 

CỘIIỊ! [ắínli s%) Manh 1.945.126 3.75493» 5.5S1.S14 
Tính thí! 1 nirtnli 
L VL bàũ đù ÍỈ»L HÌL 0,55 0.55 0.55 1.[169.819 
2 VL lâp KỌ do đặc D€ HA 0,45 0,45 0.4 5 S75.3H7 IÍML621 2.S1 Ĩ.SI7 
JL Aỉỉ£ lilỉụii ỊĩkMU 1 

ẩ Ha Ữ,20 0.20 0.20 38025 751.3SS t.nfi.3fi3 
1 !.Sp sỏ mục ké Ha 0.20 0,20 0.20 389. (125 751.38S 
?. \hặp tbỄQg liu thua 

m Hi 0.20 0,20 0,20 39.025 75I.3SS L116.^63 

& 1'lrnc vụ KTM Ha 0,20 0,20 0,20 389.«^ 751.3SS I. ỉ 16.363 
7. (ĩ ĨLLŨ nộp Lliùnli qui Ha Ũj20 0.20 0,20 385.Ử15 7SI.3SS 
Vát liêu 

t Biín lập llõi (1 UilEỊ llLill đí và lu 
1 BIN dò dĩa hình tờ 24.200 24.200 0,010 0,010 0,020 242 242 484 
2 Bản Jồ ĐGHC ỈÍĨ4 CT LỒ 24.200 24.200 ó,01 0,01 •0,05 242 242 1.210 
3 Băn FĨ dinh !pạ] vừa Giộu 13.050 I3.05Ũ 0,05 0,10 0,15 653 1.305 I.95S 
4 Biên ban bin (dao [hanh qu bfl 682 682 1,00 1.00 1,00 682 6R2 6S: 
ị Giây À4 Ram 65.333 6S.333 0.002 0,004 0,010 Í37 273 683 
6 Đỉa CD Đìa 7.633 7.633 0,03 Í1Ũ4 •Ũ.OB 229 305 611 
8 ỉõ Ịihi chép 9 14,000 14.Ũ00 0.01 0,01 0,03 140 í 40 420 
9 Mực in phun í 4 hỘỊi 4 íóậu Hộp 1.649.333 1.649.333 0,04 €,[)4 €,04 É5.973 65.973 
10 Ciiiầỵ AO Td 6.233 fi.233 4,00 4.00 4.00 24.932 24.932 24.932 

Crìnị; (linh s%) Mãnh 10II .í 88 1111.623 104.709 

TONG CO\G \OI NGH1ẼP 

* Tinli íbo 01 mãnh BĐĐC íbitì íàm hiên lítp ) 
f. Duní! íII í 

Kliõ khấn 1 mánh 89.369 159.535 327.190 

Khố khăn 2 mánh 93.491 1Í7.S5Ị 315-145 

Khó khàn 3 mãnh 97.614 I77.S13 369.436 

Khổ khăn 4 mánh 103.110 imáỊ 341.976 

Khí') khăn 5 minh 1U9.9S1 206.245 369 .<43 6 
1 Víl liêu: 

Khu khăn [-5 mãnh 3.990.939 7.615.501 11.26S.3J9 

* Tồaf CÍÌIIB DOVL niii • ỊilliÍD lirll c IU 1 niánii BÍÍĐC 

Kliú Uliãn I Diănb 4.[ÌStl.JÍÌS 7.775.H36 11.595.529 

Klúi kliãn ĩ mảnh 4.0S4.430 7.7S3.159 
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Phụ lục 8 

TT Daiih mụẹ DYT TH 
Dim |ỊÌá 

(dị 
Don «i:i !)ịrli múc {ca/minh) Thinli tien (dả 1 Lii > 

TT Daiih mụẹ DYT TH 
Dim |ỊÌá 

(dị 
Don «i:i 

1/50A rttMM) ỉ/2fl()B l/stliì 1/1W0 ÌílOttO 
Khú liliiiii ĩ máàắ 4.B88.5S3 7.793.3 u 11.637.775 
Khủ khít 11 4 mảnh 4.M4.H49 7.S[IẾ.«t!7 ll.filil.315 
K hú Uliãr ? niítnli 4.1(102(1 7.821.746 11.637.775 

A DỊỊHÍÌ CỤ - vật liẹLL nội Iiỉiliiệp IÍI1Ì1 CBO TÔIIỊ! i:k trích (ỉu thưa đ b trang m 
ỉ. Đát Ii^uải dõ thi 

DT í ÌÕCtaứ ITIỆ số =0,02 KK3 • BĐ 1 500) 1,0000 S1.77I 

1 00 < DT thưa dẳl ị 3Ũ0m" 1.] 875 97.103 

500 < DT thưa đẩt < 5ũũm: lt25OT 102.214 

500 < DT thửa đẩt < lOOOnr 1.5313 125.212 

IOGO < DT thừa #t :^3(p)ni- 2,093 8 Ỉ71.2HS 

:<!{]{]< DTthưa dẩt< LOOMnr 3,2500 265.75A 
ĩ iẩất đã (liì 

DT < 100n~i2 [bị su = 0,02 KK4 • BĐ 1/5001 1.0ŨŨŨ 8ỉ.A»I 
100 í DT thùa úẩt 5 3Ũ0in~ 1,1875 97.234 

ỊOO < DT thưa {Ểt < 5Ũ0m~ 1,2500 102.351 

500 < DT thửa úẩt < 1 ũũũnr 1,54! 7 12È.233 

JOŨO< DTLhLTadẳ[<30«0[J5: 2,1250 173.5^7 

3Ũ00 < DT tbiTa dẳt < lOOŨŨni" 3.250 Ũ 266.113 

tt DỊ.NG ạ - VẬT LÍỆL BA> nò VỊ TRÍ GíÁY (SÒ ỊttbÁ BÁN ĐÓ) 

À Dunp cu 
ỉ Ao bị J Cái 9 63.833 TJ2 79 Ỉ2.72 1470 

2 Bản mảv vi tinh Cái 72 1.255.100 fi"ũ.4fi 9,54 6.396 
ị the xoay Cải 72 46&0OỮ 250,00 9,54 2.385 
4 Dcp líép Đôi 6 21.700 139,10 12,72 1,769 
5 ĐânL> hẻ treo tuồng Cái 3(5 233. Ỉ33 249.29 ĩ, 97 
6 Etn aeoũ 4ow Bỗ 30 47Í.00Ó 608,97 9.54 5.81(1 
7 Eke Bệ 24 27.133 43,48 0.16 7 
s Gá tàị ;iru bãriịí Ịiãt Cái tìO 1.609.OM 1.031.41 0,16 ifi5 
9 Ũb4tựa Cá: 6(1 275.733 17fi,7ị í,59 281 
fjj Ký Ịiiộu bản đô Ọ 48 25.0ỮŨ 20, Ũ3 1,59 32 
11 Mầy hủL àin2K\Y Cải 60 Li XLU 111Ị1' 1' r' TT H 1 • lL7Ỉ7,2ẳ 0.6ì 7.394 
12 MávhiiibLii l.5K\Y Cá: fiO 2.663,333 1.707,3fi QM 137 
lỉ ủn áp Cái 60 2.425.52,2 1.554,83 2.Ì9 1716 
14 Qjạt thóníỉ gió 40W Cá: 36 246.667 2(53.53 í. 59 419 
15 Qtiít tràn 10ữw Gấì 36 HS.333 "56.77 ỉ. ĩ 9 1.203 
16 Quy pliạm nội nfỉhíặp Q 43 ÌO.OŨO 24. Ũ4 3.18 76 
17 Tu đựus tài ìiệu Cá: 6(1 1.616.26"? 1.036.0" ỉ,59 1.647 
i$ Thước Đrnbưscp Cái 120 1.500.000 4SŨ,77 au Ỉ49 
19 Hiuòc nhụa 1,2 TT1 cii 24 5S.OŨO 52,95 3,18 2% 
20 Xl> nhưa ] OỈĨL Cái 12 47.633 152,(57 6.36 97] 
21 Qui đ|fih so hóa Ọ 48 S3.noŨ 66,51 1,59 106 
22 Luu điện c&i fiO 1.586.667 ].017,09 6M ổ,4ổá 
2Ị Đâu ghi CD Cai 72 5.(571.970 â029,9ữ 0,01 30 
24 Miy in iascr A4 Cá; 72 B.53B.60Ũ 4.56] 22 0,04 182 
25 Chuột máy tính Cái 4 Í30.000 1.250.ŨO k:-ỉ 11.925 
26 Đ:rn K.V, I.K2I 1,821 13,60 24.766 

cộiiị! dụnịi tụ (linh 5%) 84.831 
* Tinli trìu linanli BĐBC 

Loại lilió khăn 1 0.76 64.471 
l.riai kbú khăn ĩ 73Ỉ803 
Loại khó kiiãii 3 1,00 S4.S31 
Loai khá Idũn 4 I.Ỉ5 97.555 
I.IIHĨ liliíi liliãn 5 U2 1H.977 

h Vai lièu 
1 Sô Ịzhỉ chép Ịị 14.000 14.000 ỉ 14.000 
2 Băng dinh phim Cuộn 21,300 21. MŨ 0,02 42<Ý 

3 Gẩy dốt]£ Ịỉó\ thánh quả Tờ 15ĨĨ 1533 ỉ 10.599 
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Phụ lụt: 8 

TT Danii mục DVT TU 
Dim ịíiii Don yiâ 

lữfca) 
I>ịnh múc ic;t/in;tnlụ Thảah tiền. í dồ!iL!> 

TT Danii mục DVT TU 
Dim ịíiii Don yiâ 

lữfca) 1/sno t/HHHI f 211 n 0 l/SOCI ĩ/ ĩ 000 1/2(1(1 tỉ 
4 Giấy ví so để khu lỉu Tù 1.000 1.000 ì ] .000 
5 Ciíàv can Mét "40 Ũ 7.400 1,3 11.100 
ỏ Ciiày A4 Ratn ỂS.333 68.333 0,04 2. "33 
7 Giày AO Tữ 6.233 6.233 4 24.932 
8 Mựt ĩn ỉiĩsrr A5 Hộp 4.008.6-P 4.008.64" 0,008 32.069 
9 Efe CD ị cu số 21 .Cải 7.633 7. (>33 1105 382 

10 Thuôc tẩy rửa Lít 15.233 15.233 0,002 30 
ỉi Mực ;n phun í 4 hộp 4 màu Hập ]. 649.3Ỉ3 1.649.333 0.04 65.97Ỉ 
12 Khăn rrsãt Cai 6.400 6.400 0.07 44S 
13 Khàn Ịàu máy Cải 2,000 2.000 0,02 40 
14 Ban ííồ gồt Tữ 24.200 24.200 ị 24.200 
15 CíỊn còn í: nghiệp w 11.647 11.647 0,02 233 
16 Bíinịỉ đtn máy quét Cái sxxọoo 500.00Ũ 0,0001 50 
17 Sú fíiao ca Q 5.000 5.UŨŨ ỷ, 07 350 

CỘ111! vậl liị'11 (tính 8% ị nính nliii Iiliỉtii thu rảt mứt Khó liliãnp 2U3.651 
* 1 inh trên 1 rntinh SDBC 

Lúiii khtì kỉ 1 LĨ 11 1 mảnh 168.123 
Loạt kJiỏ Uliỉtn 2 manh 277.454 
Luại khó kliitn 3 mành 288.482 

khí) khăn 4 mảnh 301.207 
Loại I I1 lii.-r 5 Uĩiãnh 315.ÍÌ28 

B Dum! riỉ vỉìi NẾU linii rhu 1 ÌTIỈII1Ỉ1 băn đồ M trí ỉ! ỉi\ 0J \ (i.l tim 
Khú Ui.ni ỉ u:sýp 
Khó kìiãn 4 I2.04H 

c TÓM; CỘNG DC-VI. NỘI NGHIỆP DO ĐẠC. LẶP B Y\ ĐÕ HTVT PHỤC VỊ' ĐÈN BẺ (C=A-B> 
1. DÍU (íiì thị 

DT < llúml 93.31(1 

100 < DT thừa đái < 3(ltlnr 10S.642 

3(Hl < BT thả* dát < SOI) 11]' 113.753 

500 < DT thùa đất < líltiOĩTi2 136.7SỈ 

1UCKÍ '< DT thưa đắK ỈHIilìn]1 182.747 

3(ìíl[ì< ĐTlluo đất < liMISBnv 277.295 
2. Đất đõ thi 

DT < 10flma 93.929 
ì Dữ < DT thừ* dát < 3<l[!nr 109.2S2 

3(KI < DT thừa đề < Sdtlnr 114.399 

500 < BT thihi dát < :tOflOW 138.2S1 

lilíitlí DTllúiii đuKỈtìdtínr 186.045 

3088 < DT thưa đắl< KKÌUHnr 378,161 



Phụ lục H 

em PHÍ ĐỤNG C Ụ, VẬT LÍỆU BIÊN TẬP liÁN Đỏ 

ÌT J>aciK IEIỤL" ÊVT TEI Dirti ULŨ I>||[L uiii 
(flíea) 

ĐiitÍL r [ L li' L (c^/mảnh; TtlãcLh [ÌL-n fliuib^"EEEỈ3 ÌT J>aciK IEIỤL" ÊVT TEI Dirti ULŨ I>||[L uiii 
(flíea) l/ĨMII ỈMC l.'fUÍJO i/ĨCtHl l/sooo t ••nMion 1/ZM l/SỦO 1/1000 1/ĩữM I/50ĐŨ lyiaoửũ 

B[Ẽ\ TAP BÂN BÒ VÃ IN 
a D tỉỉig cụ 
1 Quân&u 3E1LĐ Bệ 1 ị&.iỉậ I.tỉt 0,41 0,46 ŨtỊ4 •0.62 A.tìR 0.E2 -72 552 622 714 7B3 944 
2 Hủrn hãtđ^nm tải liíLL kliuá Cái 4B 3óíJÌ 0.4 ỉ q4B ổ!?4 ữj62 tì.íiS 0.S2 Itạ Í56 m LS7 23-
ì õnù đ LniJ hản đù Cái 24 131.333 222 [1,4 L 0.-8 0.Ể2 0,6B 0,82 9! :ù6 ỉ 20 137 tí í !B2 
- Ký hiệu bản đủ 0. 4S IS.OOO Ề UM o.fn ầ,OR 0,09 0,2 0.24 1 1 2 2 4 5 
Ị OùitihẠm Q 45 30.000 24 0.0 ú 0.01 n.tiR 0r09 U.2 1 2 2 2 5 ị 
i ưủiiu hủ hâu thức Cái 36 lơi r5Ể7 |'0S 0,0 ì 004 ữ$4 0.05 .0,1 0,12 3 4 4 5 11 J3 
7 Ớn áp Cái (ũ £.425.533 í .555 0,1 0.Í2 0.14 0,17 0.2 •55 m 21« 231 264 Mị 
á Lưu điện Cãi 60 " lịSBẾ.Ểtì? l.tìì" 0.1 0.Ì2 0,14 0ri5 0,17 Ũ2 EO 2 •22 Ui 153 ni 2ÙÌ 
9 ChuủL iTiá'- Linh Gầi A lìũ.íiOil lããÃ 3.44 ".9(1 14,92 6ỂfB S9rS4 107.57 4300 9950 [E.ỄÍSC B3.ÍQÒ 1.2.0511 134^63 

10 Đẩu 12, hỉ CD cái tìũ ĩ.fi":.Ỹ7fì ĩ.íãé (I.Í12 0.02 Ũ.C2 0.C2 0,02 0,(12 73 11 73 Tỉ 73 /3 
1J Bí! nụ đèn điện ỉ! •OOW Cái " ỈO " ấặ.ÁÓĐ 32 0.1 0,12 Ú,I4 0,t5 Orl 7 0.2 ỉ 4 4 5 ỉ 6 
ỉi Điện 'KM Ị.S2t 1.S2Ì 0.09 0.11 Ổii3 o.n o.lỉ ĩl. t s ịfA 200 219 237 27% 32S 

C.ỤÍL12 (tính 5%J M Ếah 5.759 11.9« 21.222 S9.5DÍ 1l^.bHX 
b Yắẵt ILLU 

Bán đù đia lũnh lử 24.20Ú 2Ủ.-00Ọ ÙtỌOĩ 0.(1 iC tì.OỈO 0.ÍI20 D.ÍIÍO '6jũệỌ 100 20 Ũ 200 400 i.ODÍl 1,200 
Bảnđứ EXrHC JÉĨ4.;CT tử 24.200 ĨO.OẻD il,ũí 0.01 0.01 0.0 s 0,20 Ũ,2S IM 200 200 l.OM 4.000 Ịfâũ 
li Un 12 dính !::=!• vừii c UĨII1 i!ỉũ5tì 500 0.03 0.05 ũ. LO 0.15 0-20 0.25 Í5 25 ĩũ 75 160 125 
3Lẻn bản bản UiiiL' Lhảnh quả kì ỄS2 hs: ựỊO 1,00 1,00 1.00 lrửũ lữ" . (Ệ ÙS2 m 6B2 BS2 750 
G tiy A4 Rim [ÍS.311 ÍI.002 •).(I02 0,004 o.n L í: 0,0 Lũ íl.Oltì LS7 ỈR-7 Ỉ74 934 5Ộ4 934 
ĐáCD Dìii 7.Ể33 itìètì 0.02 Q03 Ũ.C4 0.flK 020 0.2ÍI M 90 L20 340 m 600 
Sổ ghi Llitp Q t+.COO Ỉ,OM 0,01 0.01 0,01 0.0 ĩ flr05 0,05 JŨ 5Đ 50 L50 ỉỉũ 250 

LÕ" 
Mưi" in JỊIIUII :- IK':JP 4 tnAu] Hiin 1 .Ó49áiĩt3: t.010.490 0.0+ 0.04 0,04 0.04 OM 0.04 40;420 «.420 40.420 4Ữ.42Ũ 40.420 ẶẮAÌỮ 

LÕ" Gi ấy ẠO Tứ 6.233 ÍO.TÌCC -1.00 4,on 4,00 4,00 4R00 4,00 4Í1.00ÍI 4D.0ÍỂ 4Ó;ÚỪŨ •Mí.oon 40^ •ttủóo 
c. ũ EIU (tinh 8%) Miinh SL142 ỊTE.^OĨ ss.íihỉ 9Ũ.613 95.914 96yỊtll 

rủltli LNTLL DC + VL JỈLL'[L LA [Ỉ 
- Tílbh LrỈLIJ 1 mÚclỈL Mảnh 93,941 ÌOtUIÚ KIĨ.SS5 I S Ũ I I 5  214,71J 3-10.030 
- JJii.il [LL-h 01 mảnh 11DDC. ÍLỈriíí Ỉ5 25 1S 25 36 ỈU 

Mánh ctLL II khũ uiai M ã Eili 
Diệu ỉlch 

mánh 
l i [£• Mảnh lltL-u k t L ũ ụ LŨ > •'ináiLÌL 1ỈDDC Ghi ptií J)ụriL SỤ + YỊT ILL-LI thtìi iiiántL 11D A4j A3Ị A2i AL; AO 

Mánh ctLL II khũ uiai M ã Eili 
Diệu ỉlch 

mánh 1/500 ỊÍỊ«W Ì/MAU 1/STÌŨTÌ 1 11HJ ũ LI I,'2H:H"J IRAGA ÌỊim xrum 1 /5 DtìC I/ILIẠŨÙ 
: i u  1 í?" A4 6,237 |).:49 Or2+fl 0.24? 0.249 0,173 0,043 Í5,Í1Í5 37-414 44.935 37.199 t O J ? b  
•lỉu 1 Ì9- A3 13,474 ÍT,4W 0 ,Ì9Í) OR49Í O.Ỉ-n O.OS" 4FI.SÍ3 SŨ .031 S4.B3Ỉ 89.8NU "-1.Ỉ5S :Í).7?Ỉ 
420 I À2 O.W8 0,998 0.Í9S ptS9S U:É9Ỉ O . t T Ỉ  100.101 !OÍ.Ể?Ể 179.74Ử Ỉ4S.7Í? 4Ì.5SÍ 
»4 ĩ S4ỈI Al 49,89tì y»Ế t,99Ế 1,996 L.ỈSÉ 0.341? 181,411 Ml.ííư Ĩ'ICÍỊ'3 159.48! 29".Wl Sỉ. 170 
S4U X 11ỄS Atì 95,792 ĨS»2 ĩ,992 2 ""-V 0,fWl T74.ỈI3 -H)íl,4u5 Í5S.Ể2ÍI 7iạjí6i 5Ạ5.L8Í í «6.341 



CHI PHÍ DUNG CỤ 

ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 

00 

TT Danh mục ĐV tính Thời 
hạn Đơn giá 

Đơn 
giá/ 
ca 

ĐỊNH MỨC THÀNH TIỀN (đồng) 

TT Danh mục ĐV tính Thời 
hạn Đơn giá 

Đơn 
giá/ 
ca Tỷ lệ 

1/200 
Tỷ lệ 
1/500 

Tỷ lệ 
1/1000 

Tỷ lệ 
1/2000 

Tỷ lệ 
1/5000 

Tỷ lệ 
1/10.000 

Tỷ lệ 
1/200 

Tỷ lệ 
1/500 

Tỷ lệ 
1/1000 

Tỷ lệ 
1/2000 

Tỷ lệ 
1/5000 

Tỷ lệ 
1/10.000 

A NGOẠI NGHIỆP . . . . 

I 
Đối soát thực địa (Bảng 42 - ĐM 
50) ' ' 

1 Áo rét BHLĐ Cái 18 
290.000 620 4,48 6,72 10,08 15,12 30,24 45,36 2.776 4.164 6.246 9.369 18.738 28.108 

2 Ao mưa bạt Cái 18 
50.333 108 4,48 6,72 10,08 15,12 30,24 45,36 482 723 1.084 1.626 3.252 4.878 

3 Ba lô Cái 18 
270.967 579 11,92 17,88 26,81 40,22 80,44 120,66 6.902 10.352 15.523 23.287 46.574 69.861 

4 Giầy cao cổ Đôi 12 
551.667 1.768 11,92 17,88 26,81 40,22 80,44 120,66 21.077 31.615 47.404 71.116 142.231 213.347 

5 Mũ cứng Cái 12 
58.133 186 11,92 17,88 26,81 40,22 80,44 120,66 2.221 3.331 4.995 7.494 14.988 22.482 

6 Quân áo BHLĐ Bộ 9 
269.333 1.151 11,92 17,88 26,81 40,22 80,44 120,66 13.720 20.580 30.858 46.293 92.586 138.879 

7 Bi đông nhựa Cái 12 
210.000 673 11,92 17,88 26,81 40,22 80,44 120,66 8.023 12.035 18.045 27.071 54.142 81.213 

8 Ống đựng bản đồ Cái 24 
138.333 222 4,48 6,72 10,08 15,12 30,24 45,36 993 1.490 2.235 3.352 6.704 10.056 

9 Thước cuộn vải 50m Cái 4 
351.333 3.378 4,48 6,72 10,08 15,12 30,24 45,36 15.134 22.702 34.052 51.078 102.157 153.235 

10 Máy tính tay Cái 24 
237.833 381 4,48 6,72 10,08 15,12 30,24 45,36 1.708 2.561 3.842 5.763 11.526 17.289 

11 Đồng hồ báo thức Cái 36 
101.567 109 11,92 17,88 26,81 40,22 80,44 120,66 1.293 1.940 2.909 4.364 8.729 13.093 

Cộng hao hụt 5% 78.045 117.067 175.554 263.354 526.708 790.063 

KK1 Mảnh 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 46.827 70.240 105.332 158.013 316.025 474.038 

KK2 Mảnh 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 58.534 87.800 131.665 197.516 395.031 592.547 

KK3 Mảnh 1 1 1 1 1 1 78.045 117.067 175.554 263.354 526.708 790.063 

KK4 Mảnh 1,2 1,35 1,35 1,35 1,1 1,1 93.654 158.041 236.998 355.528 579.379 869.069 

KK5 Mảnh 1,75 1,75 1,75 204.868 307.219 460.870 

II Lưới đo vẽ (Bảng 45 - ĐM 50) 
1 Áo rét BHLĐ Cái 18 

290.000 620 3,86 2,64 0,72 0,62 1,49 2,98 2.392 1.636 446 384 923 1.847 
2 Áo mưa bạt Cái 18 

50.333 108 3,86 2,64 0,72 0,62 1,49 2,98 415 284 77 67 160 320 
3 Ba lô Cái 18 

270.967 579 10,3 7,04 1,92 1,66 3,97 7,94 5.964 4.076 1.112 961 2.299 4.597 



4 Găng tay bạt Đôi 6 
10.267 66 10,3 7,04 1,92 1,66 3,97 7,94 678 463 126 261 

5 Giầy cao cổ Đôi 12 
551.667 1.768 10,3 7,04 1,92 1,66 3,97 7,94 18.212 12.448 3.395 2.935 7.020 14.039 

6 Mũ cứng Cái 12 
58.133 186 10,3 7,04 1,92 1,66 3,97 7,94 1.919 1.312 358 309 740 1.479 

7 Quân áo BHLĐ Bộ 9 
269.333 1.151 10,3 7,04 1,92 1,66 3,97 7,94 11.855 8.103 2.210 1.911 4.569 9.139 

8 Bi đông nhựa Cái 12 
210.000 673 10,3 7,04 1,92 1,66 3,97 7,94 6.933 4.738 1.292 1.117 2.672 5.344 

9 Búa đập đá, đóng cọc Cái 36 
72.333 77 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,04 3 2 1 1 2 3 

10 Bút kẻ thăng Cái 24 
20.000 32 6,44 4,4 1,2 1,04 2,48 4,96 206 141 38 33 79 159 

11 Hòm săt đựng tài liệu, khoá Cái 48 
361.333 290 16,1 11 3 2,6 6,2 12,4 4.661 3.185 869 753 1.795 3.590 

12 Ống đựng bản đồ Cái 24 
138.333 222 3,22 2,2 0,6 0,52 1,24 2,48 714 488 133 115 275 550 

13 Nilon gói tài liệu Tâm 9 
2.833 12 0,64 0,44 0,12 0,1 0,25 0,5 8 5 1 1 3 6 

14 Túi đựng tài liệu Cái 12 
69.889 224 16,1 11 3 2,6 6,2 12,4 3.606 2.464 672 582 1.389 2.778 

15 Eke Bộ 24 
27.133 43 0,64 0,44 0,12 0,1 0,25 0,5 28 19 5 4 11 22 

16 Thước thép cuộn 2m Cái 6 
26.867 172 1,61 1,1 0,3 0,26 0,62 1,24 277 189 52 45 107 214 

17 Ký hiệu bản đồ Quyên 48 
25.000 20 4,29 2,93 0,8 0,69 1,65 3,3 86 59 16 14 33 66 

18 Qui phạm Quyên 48 
30.000 24 4,83 3,3 0,9 0,78 1,86 3,72 116 79 22 19 45 89 

19 Kẹp săt Cái 6 
746 5 16,1 11 3 2,6 6,2 12,4 77 53 14 12 30 59 

20 Máy tính tay Cái 24 
237.833 381 0,64 0,44 0,12 0,1 0,25 0,5 244 168 46 38 95 191 

21 Nilon che máy tâm 5m Tâm 9 
27.500 118 3,22 2,2 0,6 0,52 1,24 2,48 378 259 71 61 146 291 

22 o che máy Cái 24 
137.500 220 16,1 11 3 2,6 6,2 12,4 3.548 2.424 661 573 1.366 2.732 

23 Bảng ngăm Cái 36 
15.000 16 0,64 0,44 0,12 0,1 0,25 0,5 10 7 2 2 4 8 

24 Đồng hồ báo thức Cái 36 
101.567 109 1,61 1,1 0,3 0,26 0,62 1,24 175 119 33 28 67 135 

Cộng hao hụt 5% 100 thửa 65.631 44.857 12.234 10.465 25.295 50.042 

Mức biến động <15% 

KK1 thửa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 394 394 394 394 394 394 

KK2 thửa 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 492 492 492 492 492 492 

KK3 thửa 1 1 1 1 1 1 656 656 656 656 656 656 

KK4 thửa 1,2 1,35 1,35 1,35 1,35 1,1 788 886 886 886 886 722 

KK5 thửa 1,75 1,75 1,75 1.149 1.149 1.149 

Mức biến động 15%-25% 
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KK1 thửa 354 354 354 354 354 354 

KK2 thửa 443 443 443 443 443 443 

KK3 thửa 591 591 591 591 591 591 

KK4 thửa 709 797 797 797 797 650 

KK5 thửa 1.034 1.034 1.034 
Mức biên động 25%-40% hoặc 
trên 40% nhưng không tập trung 

KK1 thửa 315 315 315 315 315 315 

KK2 thửa 394 394 394 394 394 394 

KK3 thửa 525 525 525 525 525 525 

KK4 thửa 630 709 709 709 709 578 

KK5 thửa 919 919 919 

III Đo vẽ chi tiêt (Bảng 48 - ĐM 50) 

1 Áo rét BHLĐ Cái 18 290.000 620 47,8 33,36 13,45 13,96 22,06 44,12 29.620 20.672 8.334 8.650 13.670 27.339 

2 Áo mưa bat Cái 18 50.333 108 47,8 33,36 13,45 13,96 22,06 44,12 5.141 3.588 1.447 1.501 2.373 4.745 

3 Ba lô Cái 18 270.967 579 127,46 88,96 35,86 37,23 58,82 117,64 73.798 51.507 20.763 21.556 34.056 68.112 

4 Giầy cao cổ Đôi 12 551.667 1.768 127,46 88,96 35,86 37,23 58,82 117,64 225.370 157.296 63.406 65.829 104.003 208.007 

5 Mũ cứng Cái 12 58.133 186 127,46 88,96 35,86 37,23 58,82 117,64 23.749 16.575 6.682 6.937 10.960 21.919 

6 Quần áo BHLĐ Bô 9 269.333 1.151 127,46 88,96 35,86 37,23 58,82 117,64 146.706 102.393 41.275 42.852 67.702 135.403 

7 Tất sơi Đôi 6 29.034 186 127,46 88,96 35,86 37,23 58,82 117,64 23.722 16.557 6.674 6.929 10.947 21.895 

8 Bi đông nhựa Cái 12 210.000 673 127,46 88,96 35,86 37,23 58,82 117,64 85.790 59.877 24.137 25.059 39.590 79.181 

9 Bút kẻ thẳng Cái 24 20.000 32 7,97 5,56 2,24 2,32 3,08 6,16 255 178 72 74 99 197 

10 Hòm sắt đựng tài liệu, khoá Cái 48 361.333 290 23,9 16,68 6,72 6,98 9,23 18,46 6.920 4.829 1.946 2.021 2.672 5.345 

11 Ống đựng bản đồ Cái 24 138.333 222 23,9 16,68 6,72 6,98 9,23 18,46 5.298 3.698 1.490 1.547 2.046 4.092 

12 Nilon gói tài liệu tấm 9 2.833 12 3,98 2,78 1,12 1,16 1,54 3,08 48 34 14 14 19 37 

13 Túi đựng tài liệu Cái 12 69.889 224 23,9 16,68 6,72 6,98 9,23 18,46 5.354 3.736 1.505 1.564 2.068 4.135 

14 Eke Bô 24 27.133 43 3,98 2,78 1,12 1,16 1,54 3,08 173 121 49 50 67 134 

15 Thước đo đô Cái 24 27.133 43 15,93 11,12 4,48 4,66 6,16 12,32 693 484 195 203 268 536 

16 Thước bet nhựa 60cm Cái 24 20.675 33 3,98 2,78 1,12 1,16 1,54 3,08 132 92 37 38 51 102 

17 Thước cuộn vải 50m Cái 4 351.333 3.378 7,97 5,56 2,24 2,32 3,08 6,16 26.924 18.783 7.567 7.837 10.405 20.810 
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18 Thước thép 30m Cái 2 283.333 5.449 3,98 2,78 1,12 1,16 1,54 3,08 21.686 15.147 6.103 6.321 8.391 16.782 

19 Thước thép cuộn 2m Cái 6 26.867 172 1,99 1,39 0,56 0,58 0,77 1,54 343 239 96 100 133 265 

20 Ký hiệu bản đồ Quyển 48 25.000 20 3,98 2,78 1,12 1,16 1,54 3,08 80 56 22 23 31 62 

21 Qui phạm Quyển 48 30.000 24 3,98 2,78 1,12 1,16 1,54 3,08 96 67 27 28 37 74 

22 Kẹp sắt Cái 6 746 5 23,9 16,68 6,72 6,98 9,23 18,46 114 80 32 33 44 88 

23 Máy tính tay Cái 24 237.833 381 0,4 0,28 0,11 0,12 0,15 0,3 152 107 42 46 57 114 

24 Đồng hồ báo thức Cái 36 101.567 109 1,99 1,39 0,56 0,58 0,77 1,54 216 151 61 63 84 167 

Cộng hao hụt 5% 100 thửa 716.499 500.079 201.572 209.239 325.260 650.519 

Mức biến động <15% 

KK1 thửa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 4.299 4.299 4.299 4.299 4.299 4.299 

KK2 thửa 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 5.374 5.374 5.374 5.374 5.374 5.374 

KK3 thửa 1 1 1 1 1 1 7.165 7.165 7.165 7.165 7.165 7.165 

KK4 thửa 1,2 1,35 1,35 1,35 1,35 1,1 8.598 9.673 9.673 9.673 9.673 7.881 

KK5 thửa 1,75 1,75 1,75 12.539 12.539 12.539 

Mức biến động 15%-25% 

KK1 thửa 3.869 3.869 3.869 3.869 3.869 3.869 

KK2 thửa 4.836 4.836 4.836 4.836 4.836 4.836 

KK3 thửa 6.448 6.448 6.448 6.448 6.448 6.448 

KK4 thửa 7.738 8.705 8.705 8.705 8.705 7.093 

KK5 thửa 11.285 11.285 11.285 
Mức biến động 25%-40% hoặc 
trên 40% nhưng không tập trung 0,8 

KK1 thửa 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 

KK2 thửa 4.299 4.299 4.299 4.299 4.299 4.299 

KK3 thửa 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 

KK4 thửa 6.878 7.738 7.738 7.738 7.738 6.305 

KK5 thửa 10.031 10.031 10.031 

B NỒI NGHIỆP 

I 

Số hóa BĐ ĐC: Ap dụng theo 
định mức quy định tại mục III, 
chương I, phần II 
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II 
Lập bản vẽ BĐĐC (Bảng 52 - ĐM 
50) 

1 Ba lô Cái 18 
270.967 579 10,59 6,74 3,87 4,18 5,86 11,72 6.131 3.902 2.241 2.420 3.393 6.786 

2 Giầy cao cổ Đôi 12 
551.667 1.768 10,59 6,74 3,87 4,18 5,86 11,72 18.725 11.917 6.843 7.391 10.361 20.723 

3 Mũ cứng Cái 12 
58.133 186 10,59 6,74 3,87 4,18 5,86 11,72 1.973 1.256 721 779 1.092 2.184 

4 Quân áo BHLĐ Bộ 9 
269.333 1.151 10,59 6,74 3,87 4,18 5,86 11,72 12.189 7.758 4.454 4.811 6.745 13.490 

5 Tât sợi Đôi 6 
29.034 186 10,59 6,74 3,87 4,18 5,86 11,72 1.971 1.254 720 778 1.091 2.181 

6 Bi đông nhựa Cái 12 
210.000 673 10,59 6,74 3,87 4,18 5,86 11,72 7.128 4.537 2.605 2.813 3.944 7.888 

7 
Hòm sắt đựng tài liệu, khoá 

Cái 48 
361.333 290 4,87 3,43 2,35 2,47 3,1 6,2 1.410 993 680 715 898 1.795 

8 
Ống đựng bản đồ 

Cái 24 
138.333 222 4,87 3,43 2,35 2,47 3,1 6,2 1.080 760 521 548 687 1.374 

9 Túi đựng tài liệu Cái 12 
69.889 224 4,87 3,43 2,35 2,47 3,1 6,2 1.091 768 526 553 694 1.389 

10 
Thước bet nhựa 60cm 

Cái 24 
20.675 33 0,81 0,57 0,38 0,41 0,52 1,04 27 19 13 14 17 34 

11 Ký hiệu bản đồ Quyên 48 
25.000 20 0,81 0,57 0,38 0,41 0,52 1,04 16 11 8 8 10 21 

12 Qui phạm Quyên 48 
30.000 24 0,81 0,57 0,38 0,41 0,52 1,04 19 14 9 10 13 25 

13 Máy tính tay Cái 24 
237.833 381 0,08 0,06 0,04 0,04 0,05 0,1 30 23 15 15 19 38 

14 Đồng hồ báo thức Cái 36 
101.567 109 0,41 0,29 0,02 0,21 0,26 0,52 44 31 2 23 28 56 

15 Ồn áp Cái 60 
2.425.533 1.555 1,62 0,14 0,78 0,82 1,03 2,06 2.519 218 1.213 1.275 1.601 3.203 

16 Lưu điện Cái 60 
1.586.667 1.017 6,5 4,57 3,14 3,29 4,13 8,26 6.611 4.648 3.194 3.346 4.201 8.401 

17 Chuột máy tính Cái 4 
130.000 1.250 4,87 3,43 2,35 2,47 3,1 6,2 6.088 4.288 2.938 3.088 3.875 7.750 

18 USB (2GB) Cái 24 95.333 153 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 2 2 2 2 2 3 
19 Đâu ghi CD Cái 72 

5.671.970 3.030 0,008 0,006 0,004 0,004 0,005 0,01 24 18 12 12 15 30 
20 Đèn Neon 40W Bộ 30 

475.000 609 1,62 0,14 0,78 0,82 1,03 2,06 987 85 475 499 627 1.254 
21 Điện kW 

1.821 1.821 0,037 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 67 55 36 36 36 73 

Cộng hao hụt 5% 100 thửa 71.539 44.685 28.589 30.593 41.317 82.635 

Mức biên động <15% 1 

KK1 thửa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 429 268 172 184 248 496 

KK2 thửa 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 537 335 214 229 310 620 

KK3 thửa 1 1 1 1 1 1 715 447 286 306 413 826 

KK4 thửa 1,2 1,35 1,35 1,25 1,1 1,1 858 603 386 382 454 909 

KK5 thửa 1,75 1,75 1,75 782 500 535 
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Mức biến động 15%-25% 

KK1 thửa 386 241 154 165 223 446 

KK2 thửa 483 302 193 207 279 558 

KK3 thửa 644 402 257 275 372 744 

KK4 thửa 773 543 347 344 409 818 

KK5 thửa 704 450 482 
Mức biến động 25%-40% hoặc 
trên 40% nhưng không tập trung 

KK1 thửa 343 214 137 147 198 397 

KK2 thửa 429 268 172 184 248 496 

KK3 thửa 572 357 229 245 331 661 

KK4 thửa 687 483 309 306 364 727 

KK5 thửa 626 400 428 

III 
Bô sung sô mục kê (Bảng 56 - ĐM 
50) ' 

1 Ao blu Cái 9 
63.833 273 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 567 567 567 567 567 567 

2 Dép xốp Cái 6 
21.700 139 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 289 289 289 289 289 289 

3 
Bàn làm viêc 

Cái 60 
1.255.100 805 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 837 837 837 837 837 837 

4 Ghế tựa Cái 60 
275.733 177 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 184 184 184 184 184 184 

5 Giá để tài liêu bằng sắt Cái 60 
1.609.000 1.031 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 805 805 805 805 805 805 

6 Tủ đựng tài liêu Cái 60 
1.616.267 1.036 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 808 808 808 808 808 808 

7 Đèn Neon 40W Bộ 30 
475.000 609 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 

8 Ồn áp Cái 60 
2.425.533 1.555 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 2.426 2.426 2.426 2.426 2.426 2.426 

9 Đồng hồ treo tường Cái 36 
233.333 249 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 130 130 130 130 130 130 

10 Quạt thông gió 40W Cái 36 
246.667 264 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 69 69 69 69 69 69 

11 Quạt trần 100 W Cái 36 
708.333 757 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 197 197 197 197 197 197 

12 Đèn bàn Cái 12 
140.000 449 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 933 933 933 933 933 933 

13 Điên 
Kw 1.821 1.821 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 5.281 5.281 5.281 5.281 5.281 5.281 

Cộng hao hụt 5% 100 thửa 14.481 14.481 14.481 14.481 14.481 14.481 

Mức biến động <15% 

KK1-KK6 thửa 145 145 145 145 145 145 
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Mức biên đông 15%-25% 

KK1-KK6 thửa 130 130 130 130 130 130 

Mức biên đông 25%-40% hoặc 
trên 40% nhưng không tâp trung 

KK1-KK6 thửa 116 116 116 116 116 116 

IV 

Biên tâp bản đô, in bản đô, xác 
nhân hô sơ các cấp, giao nôp sản 

IV phâm (Bảng 59 - ĐM 50) 

1 Áo blu 
Cái 9 

63.833 273 0,89 1,97 2,54 3,53 4,76 9,52 243 537 693 963 1.298 2.597 

2 Dép xốp 
Cái 6 

21.700 139 0,89 1,97 2,54 3,53 4,76 9,52 124 274 353 491 662 1.324 

3 Bàn làm viêc 
Cái 60 

1.255.100 805 0,4 0,73 0,93 1,26 1,7 3,4 322 587 748 1.014 1.368 2.735 

4 Ghế tưa 
Cái 60 

275.733 177 0,4 0,73 0,93 1,26 1,7 3,4 71 129 164 223 300 601 

5 Bàn vẽ kỹ thuật 
Cái 60 

1.255.100 805 0,4 0,73 0,93 1,26 1,7 3,4 322 587 748 1.014 1.368 2.735 

6 Giá để tài liêu bằng sắt Cái 60 
1.609.000 1.031 0,1 0,18 0,23 0,31 0,43 0,86 103 186 237 320 444 887 

7 Tủ đựng tài liêu 
Cái 60 

1.616.267 1.036 0,1 0,18 0,23 0,31 0,43 0,86 104 186 238 321 446 891 

8 Đèn Neon 40W 
Bộ 30 

475.000 609 0,81 1,46 1,86 2,51 3,4 6,8 493 889 1.133 1.529 2.071 4.141 

9 
Ồn áp Cái 60 

2.425.533 1.555 0,61 1,1 1,4 1,88 2,55 5,1 948 1.710 2.177 2.923 3.965 7.930 

10 
Đồng hồ treo tường Cái 36 

233.333 249 0,2 0,37 0,47 0,63 0,85 1,7 50 92 117 157 212 424 

11 Qui phạm 
Quyển 48 

30.000 24 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,08 0,24 0,48 0,48 0,72 0,96 1,92 

12 Ký hiệu bản đồ 
Quyển 48 

25.000 20 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,08 0,20 0,40 0,40 0,60 0,80 1,60 

13 Quạt trần 100 W 
Cái 36 

708.333 757 0,1 0,18 0,23 0,31 0,43 0,86 76 136 174 235 325 651 

14 Điên 1.821 1.821 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 2,2 546 911 1.093 1.457 2.003 4.006 

Công hao hụt 5% mảnh 3.572 6.538 8.271 11.179 15.186 30.372 

Mức biên đông < 15 % 

KK1-KK6 mảnh 3.572 6.538 8.271 11.179 15.186 30.372 

Mức biên đông 15%-25% 

KK1-KK6 thửa 3.215 5.884 7.444 10.061 13.668 27.335 
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Mức biến động 25%-40% hoặc 
trên 40% nhưng không tập trung 

KK1-KK6 thửa 2.857 5.230 6.616 8.943 12.149 24.298 
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CHI PHI VÃT LIỆU ON 
ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BIÊN ĐỘNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 

TT Danh mục ĐV 
tính 

Đơn giá/ 
ca 

ĐỊNH MỨC (tính cho 1 mảnh) THÀNH TIỀN (đồng/mảnh) 
TT Danh mục ĐV 

tính 
Đơn giá/ 

ca Tỷ lê 
1/200 

Tỷ lê 
1/500 

Tỷ lê 
1/1000 

Tỷ lê 
1/2000 

Tỷ lê 
1/5000 

Tỷ lê 
1/10.000 

Tỷ lê 
1/200 

Tỷ lê 
1/500 

Tỷ lê 
1/1000 

Tỷ lê 
1/2000 

Tỷ lê 
1/5000 

Tỷ lê 
1/10.000 

A NGOẠI NGHIÊP 

I Đối soát thửa đất 
1 Bản đồ địa chính Tờ 24.200 1 1 1 1 1 1 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 
2 Bút chì màu Cái 3.000 1 1 1 1 1 1 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
3 Giấy A4 Ram 68.333 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6.833 6.833 6.833 6.833 6.833 6.833 
4 Giấy Can Mét 7.400 1 1 1 1 1 1 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 
5 Tẩy chì Cái 2.000 5 5 5 5 5 5 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
6 Kẹp giấy loại nhỏ Cái 746 10 10 10 10 10 10 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 

Cộng hao hụt 8% 63.605 63.605 63.605 63.605 63.605 63.605 

KK1-KK6 Mảnh 63.605 63.605 63.605 63.605 63.605 63.605 

II 

Lưới đo vẽ (tính băng 
0,05 vât liêu đo vẽ chi 
tiêt) 

Mức biên động <15% 

KK1-KK5 thửa 135 89 81 29 32 78 
Mức biên động 15%-
25% ' 

KK1-KK5 thửa 122 81 73 26 29 70 
Mức biên động 25%-
40% hoặc trên 40% 
nhưng không tâp 
trung 

KK1-KK5 thửa 108 72 65 23 26 63 

III Đo vẽ chi tiêt 

Ca/1 
00 
thửa 

1 BĐ ĐC Tờ 24.200 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,01 242 484 484 484 968 242 
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2 Bản đồ ĐGHC 364/CT Tờ 24.200 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,01 242 484 484 484 968 242 

3 
Bảng tổng hợp thành 
quả Tờ 341 3 0,68 0,33 0,2 0,11 0,28 1.023 232 113 68 38 95 

4 Băng dính loại vừa Cuôn 13.050 0,3 0,09 0,07 0,05 0,04 0,1 3.915 1.175 914 653 522 1.305 

5 Bìa đóng sổ Caí 980 2,24 0,51 0,25 0,15 0,08 0,2 2.195 500 245 147 78 196 

6 
Biên bản bàn giao 
thành quả Bô 682 0,04 0,06 0,04 0,35 0,24 0,6 27 41 27 239 164 409 

7 Đĩa CD Đĩa 7.633 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,01 76 153 153 153 305 76 

8 Giấy can Mét 7.400 0,37 0,17 0,17 0,1 0,08 0,1 2.738 1.258 1.258 740 592 740 

9 Giấy A4 Ram 68.333 1,49 1,36 1,33 0,05 0,06 0,2 
101.81 

6 92.933 90.883 3.417 4.100 13.667 

10 Mực màu Tuýt 7.594 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,01 76 152 152 152 304 76 

11 Sổ đo các loại 

ể 
^
 tì Q
 25.080 2,99 1,02 0,5 0,5 0,33 0,83 74.989 25.582 12.540 12.540 8.276 20.816 

12 Sổ ghi chép 

ể 
^
 tì Q
 14.000 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,01 140 280 280 280 560 140 

13 
Cọc gỗ 4 x 30cm, đinh 
5 Cái 4.133 15 10 10 8 10 25 61.995 41.330 41.330 33.064 41.330 103.325 

14 
Bảng thống kê hiện 
trạng đo đạc Bô 2.000 0,36 0,54 0,33 0,4 0,67 1,68 720 1.080 660 800 1.340 3.360 

Cộng hao hụt 8% 
270.21 

1 178.937 161.483 57.477 64.309 156.265 
Mức biến động <15% 

KK1-KK5 thửa 2.702 1.789 1.615 575 643 1.563 
Mức biến động 15%-
25% ' 

KK1-KK5 thửa 2.432 1.610 1.453 517 579 1.406 
Mức biến động 25%-
40% hoặc trên 40% 
nhưng không tập 
trung 

KK1-KK5 thửa 2.162 1.431 1.292 460 514 1.250 

B NÔI NGHIÊP 

I 

Số hóa BĐ ĐC: Áp 
dụng theo đinh mức 
quy đinh tai mục III, 
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chương I, phần II 

II Lâp bản vẽ BĐĐC 

Ca/1 
00 
thửa 

1 Bản đồ địa hình Cái 24.200 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 242 242 242 242 484 484 
2 Bản đồ ĐGHC Đôi 24.200 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 242 242 242 242 484 484 
3 Bảng tổng hợp thành 

quả 
Cái 

341 3 3 3 3 3 3 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 
4 Bảng tính toán Bộ 341 3 3 3 3 3 3 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 
5 Băng dính loại vừa Đôi 13.050 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1.958 1.958 1.958 1.958 1.958 1.958 
6 Bìa đóng sổ Cái 980 2 2 2 2 2 2 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 
7 Biên bản bàn giao 

thành quả 
Cái 

682 4 4 4 4 4 4 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 
8 Giấy A4 Cái 

68.333 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
102.50 

0 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500 
9 Mực in laser A4 Cái 

2.448.500 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
734.55 

0 734.550 734.550 734.550 734.550 734.550 
10 Giấy gói hàng Cái 3.533 2 2 2 2 2 2 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 
11 Sổ ghi chép Quyể 

n 14.000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
12 Bảng thống kê hiện 

trạng đo đạc 
Quyể 

n 2.000 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 400 400 400 400 400 400 

Cộng hao hụt 5% 
897.84 

6 897.846 897.846 897.846 898.354 898.354 

Mức biến động <15% 1 

KK1- KK5 thửa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5.387 5.387 5.387 5.387 5.390 5.390 
Mức biến động 15%-
25% ' 0,9 

KK1-KK5 thửa 4.848 4.848 4.848 4.848 4.851 4.851 
Mức biến động 25%-
40% hoặc trên 40% 
nhưng không tâp 
trung 0,8 

KK1-KK5 thửa 4.310 4.310 4.310 4.310 4.312 4.312 

III Bổ sung sổ mục kê Ca/1 
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00 
thửa 

1 Bảng tổng hợp thành 
quả 

Tờ 
341 3 3 3 3 3 3 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 

2 Bìa đóng sổ Cái 980 2 2 2 2 2 2 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 
3 Biên bản bàn giao 

thành quả 
Tờ 

682 4 4 4 4 4 4 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 
4 Giấy A4 Ram 68.333 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 
5 Mực in laser A4 Hộp 

2.448.500 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
146.91 

0 146.910 146.910 146.910 146.910 146.910 
6 Sổ mục kê tạm ể 

^
 tì Q
 30.000 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

7 Sổ ghi chép Quyể 
n 14.000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 140 140 140 140 140 140 

8 Bảng thống kê hiện 
trạng đo đạc Bộ 2.000 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 400 400 400 400 400 400 

Cộng hao hụt 5% 
183.91 

9 183.919 183.919 183.919 183.919 183.919 

Mức biến động <15% 

KK1-KK6 thửa 1.839 1.839 1.839 1.839 1.839 1.839 

Mức biến động 15%-
25% ' 0,9 

KK1-KK5 thửa 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 

Mức biến động 25%-
40% hoặc trên 40% 
nhưng không tập 
trung 0,8 

KK1-KK5 thửa 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 
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IV 

Biên tâp bản đồ, in 
bản đồ, xác nhân hồ 
sơ các cấp, giao nôp 
sản phẩm 

Ca/mả 
nh 

1 
Biên bản bàn giao 
thành quả 

Tờ 

682 4 4 4 4 4 4 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 

2 Đĩa CD 
Đĩa 

7.633 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 153 153 153 153 153 153 

3 Giấy Kroky 

Tờ 

10.300 2 2 2 2 2 2 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 

4 Giấy A4 

Ram 

68.333 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 

5 Mực in laser A4 

Hộp 

2.448.500 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 
146.91 

0 146.910 122.425 97.940 73.455 73.455 

6 Giấy gói hàng 
Tờ 

3.533 2 2 2 2 2 2 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 

7 Sổ ghi chép 

ể 
^
 tì Q
 

14.000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 

8 Mực in ploter 4 màu 
Hộp 

1.649.333 0,02 0,01 0,003 0,002 0,001 0,001 32.987 16.493 4.948 3.299 1.649 1.649 

9 
Bảng thống kê hiện 
trạng đo đạc 

Bộ 2.000 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 400 400 400 400 400 400 

Công hao hụt 5% 
244.38 

0 227.062 189.231 161.789 134.348 134.348 

Mức biến đông <15% 

KK1-KK5 Mảnh 
244.38 

0 227.062 189.231 161.789 134.348 134.348 

Mức biến đông 15%-
25% ' 0,9 

KK1-KK5 thửa 

4
2
 .9 1 2 204.356 170.307 145.611 120.914 120.914 
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Mức biến động 25%-
40% hoặc trên 40% 
nhưng không tập 
trung 

KK1-KK5 
195.50 

4 181.650 151.384 129.432 107.479 107.479 
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CHI PHÍ DUNG CỤ, VÁT LIỆU 

SỐ HÓA BẢN ĐÒ 

LO 
tõ 

Thứ 
tự Danh mục ĐVT Thời 

hạn 
Đơn giá 
(đồng) 

Đơn giá 
(đồng/ca) 

Định mức (ca/mảnh) Thành tiền (đồng/mảnh) Thứ 
tự Danh mục ĐVT Thời 

hạn 
Đơn giá 
(đồng) 

Đơn giá 
(đồng/ca) 

1/500 1/1000 1/2000 1/5000 1/500 
1/ 

1000 1/2000 
1/ 

5000 

* SỐ HOÁ BẢN ĐÒ 

I Dụng cụ 

1 Áo blu Cái 9 63.833 272,79 5,39 9,52 12,72 20,08 1.470 2.597 3.470 5.478 

2 Bàn máy vi tính Cái 72 1.255.100 670,46 4,04 7,14 9,54 15,06 2.709 4.787 6.396 10.097 

3 Ghế xoay Cái 72 468.000 250,00 4,04 7,14 9,54 15,06 1.010 1.785 2.385 3.765 

4 Dép xốp Đôi 6 21.700 139,10 5,39 9,52 12,72 20,08 750 1.324 1.769 2.793 

5 Đồng hồ treo tường Cái 36 233.333 249,29 1,68 2,97 3,97 6,27 419 740 990 1.563 

6 Đèn neon 40W Bộ 30 475.000 608,97 4,04 7,14 9,54 15,06 2.460 4.348 5.810 9.171 

7 Eke Bộ 24 27.133 43,48 0,07 0,12 0,16 0,25 3 5 7 11 

8 Giá để tài liệu bằng sắt Cái 60 1.609.000 1.031,41 0,07 0,12 0,16 0,25 72 124 165 258 

9 Ghế tưa Cái 60 275.733 176,75 0,67 1,19 1,59 2,51 118 210 281 444 

10 Ký hiệu bản đồ Q 48 25.000 20,03 0,67 1,19 1,59 2,51 13 24 32 50 

11 Máy hút ẩm 2KW Cái 60 18.310.133 11.737,26 0,27 0,47 0,63 1 3.169 5.517 7.394 11.737 

12 Máy hút bụi 1,5KW Cái 60 2.663.333 1.707,26 0,03 0,06 0,08 0,13 51 102 137 222 

13 p á n ồ
 

Cái 60 2.425.533 1.554,83 1,01 1,79 2,39 3,77 1.570 2.783 3.716 5.862 

14 Quạt thông gió 40W Cái 36 246.667 263,53 0,67 1,19 1,59 2,51 177 314 419 661 

15 Quạt trần 100w Cái 36 708.333 756,77 0,67 1,19 1,59 2,51 507 901 1.203 1.899 

16 Quy phạm nội nghiệp Q 48 30.000 24,04 1,35 2,38 3,18 5,02 32 57 76 121 

17 Tủ đưng tài liệu Cái 60 1.616.267 1.036,07 0,67 1,19 1,59 2,51 694 1.233 1.647 2.601 

18 Thước Đrobưsep Cái 120 1.500.000 480,77 0,13 0,23 0,31 0,49 63 111 149 236 

19 Thước nhựa 1m Cái 24 58.000 92,95 1,35 2,38 3,18 5,02 125 221 296 467 

20 Xô nhưa 10lít Cái 12 47.633 152,67 2,7 4,76 6,36 10,04 412 727 971 1.533 

21 Qui định số hóa Q 48 83.000 66,51 0,67 1,19 1,59 2,51 45 79 106 167 

22 Lưu điện Cái 60 1.586.667 1.017,09 2,7 4,76 6,36 10,04 2.746 4.841 6.469 10.212 
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25 Đầu ghi CD Cái 72 5.671.970 3.029,90 0,01 0,01 0,01 0,01 30 30 30 30 

24 Máy in laser A4 Cái 72 8.538.600 4.561,22 0,02 0,02 0,04 0,04 91 91 182 182 

25 Chuột máy tính Cái 4 130.000 1.250,00 4,04 7,14 9,54 15,06 5.050 8.925 11.925 18.825 

26 Điên Kw 1.821 1.821 5,8 10,2 13,60 21,5 10.562 18.574 24.766 39.152 

Cộng (tính 5%) mảnh 36.068 63.474 84.831 133.912 
* Tính trên lmảnh 

Loai khó khăn 1 0,76 0,76 0,76 0,76 27.411 48.240 64.471 101.773 

Loai khó khăn 2 0,87 0,87 0,87 0,87 31.379 55.222 73.803 116.504 

Loai khó khăn 3 1,00 1,00 1,00 1,00 36.068 63.474 84.831 133.912 

Loai khó khăn 4 1,15 1,15 1,15 1,15 41.478 72.995 97.555 153.999 

Loai khó khăn 5 1,32 1,32 1,32 47.609 83.785 111.977 
* Tính trên 1ha 

Loai khó khăn 1 Ha 0,76 0,76 0,76 0,76 4.386 1.930 645 113 

Loai khó khăn 2 Ha 0,87 0,87 0,87 0,87 5.021 2.209 738 129 

Loai khó khăn 3 Ha 1 1 1 1 5.771 2.539 848 149 

Loai khó khăn 4 Ha 1,15 1,15 1,15 1,15 6.636 2.920 976 171 

Loai khó khăn 5 Ha 1,32 1,32 1,32 7.617 3.351 1.120 0 

II Vât liêu 

1 Sổ ghi chép Q 14.000 14.000 1 1 1 1 14.000 14.000 14.000 14.000 

2 Băng dính phim Cuộn 21.300 21.300 0,02 0,02 0,02 0,02 426 426 426 426 

3 Giây đống gói thành quả Tờ 3.533 3.533 3 3 3 3 10.599 10.599 10.599 10.599 

4 Giây vẽ sơ đồ khu đo Tờ 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 

5 Giây can Mét 7.400 7.400 1,5 1,5 1,5 1,5 11.100 11.100 11.100 11.100 

6 Giây A4 Ram 68.333 68.333 0,02 0,02 0,04 0,04 1.367 1.367 2.733 2.733 

7 Giây A0 Tờ 6.233 6.233 4 4 4 4 24.932 24.932 24.932 24.932 

8 Mực in laser A3 Hộp 4.008.647 4.008.647 0,004 0,004 0,008 0,008 16.035 16.035 32.069 32.069 

9 Đĩa CD (cơ số 2) Cái 15.267 15.267 0,05 0,05 0,05 0,05 763 763 763 763 

10 Thuốc tẩy rửa Lít 15.233 15.233 0,001 0,001 0,002 0,003 15 15 30 46 

11 Mực in phun (4 hộp 4 màu) Hộp 1.649.333 1.649.333 0,04 0,04 0,04 0,04 65.973 65.973 65.973 65.973 

12 Khăn mặt Cái 6.400 6.400 0,05 0,05 0,07 0,1 320 320 448 640 
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13 Khăn lau máy Cái 2.000 2.000 0,01 0,01 0,02 0,03 20 20 40 60 

14 Bản đồ gốc Tờ 24.200 24.200 1 1 1 1 24.200 24.200 24.200 24.200 

15 Cồn công nghiệp Lít 11.647 11.647 0,01 0,01 0,02 0,02 116 116 233 233 

16 Bóng đèn máy quét Cái 500.000 500.000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 50 50 50 50 

17 Sổ giao ca Q 5.000 5.000 0,05 0,05 0,07 0,01 250,00 250,00 350,00 50,00 

Cộng (tính 8%) mảnh 184.860 184.860 204.063 203.985 

(Tính như nhau cho các mức khó khăn) 
* Tính trên lmảnh 

Loai khó khăn 1 mảnh 212.271 233.100 268.535 305.758 

Loai khó khăn 2 mảnh 216.239 240.082 277.866 320.489 

Loai khó khăn 3 mảnh 220.927 248.334 288.894 337.897 

Loai khó khăn 4 mảnh 226.338 257.855 301.619 357.984 

Loai khó khăn 5 mảnh 232.469 268.645 316.040 
* Tính trên 1ha 

Loai khó khăn 1 Ha 33.963 9.324 2.685 340 

Loai khó khăn 2 Ha 34.598 9.603 2.779 356 

Loai khó khăn 3 Ha 35.348 9.933 2.889 375 

Loai khó khăn 4 Ha 36.214 10.314 3.016 398 

Loai khó khăn 5 Ha 37.195 10.746 3.160 
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CHI PHÍ DỤNG CỤ ,  VỤT LIỤU XÂY DỤNG CỤ SỤ DỤ LIỤU ĐỤA CHÍNH 
II. DỤNG CỤ 

11.1. Xây dựng CSDLĐC đối với trường hợp thực hiện đồng bộ việc chỉnh lý, hoàn thiện 
hoặc đo đac lập mới bản đồ địa chính gắn với đăng ký, câp mới, câp đổi Giây chứng nhận 
và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho tât cả các thửa đât. 

Bảng 8- ĐM18 

STT Danh mục dụng cụ ĐVT 
Thời 
han 

(tháng) 
Đơn giá Đơn giá 

/ca 

Định 
mức 

(ca/thửa) 

Thành tiền 
(đồng/thửa) 

1 
Bàn dập ghim loại 
nhỏ Cái 24 23.667 38 0,0349 1,32 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 7.000.000 4.487 0,0582 261,15 
3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 0,1745 19,28 
4 Bàn làm viêc Cái 96 1.255.100 503 0,1745 87,75 
5 Quạt trần 100w Cái 96 708.333 284 0,0436 12,37 
6 Đèn neon 40W Cái 24 475.000 761 0,1745 132,83 
7 Điên kW 1.821 1.821 0,0908 165,35 

Cộng (có 10% hao hụt và dụng cụ nhỏ) 705,79 

Phân bổ mức dụng cụ cho từng bước công việc 
Bảng 9- ĐM18 
TT Các bước công việc Hệ số Đồng/thửa 
1 Công tác chuẩn bị (Bước 1) 0,0057 4,02 
2 Thu thập tài liêu (Bước 2) 0,0072 5,08 

3 Xây dựng dữ liêu không gian địa chính từ kết quả đo đạc, 
chỉnh lý (Bước 3) 0,0931 65,71 

4 Xây dựng dữ liêu thuộc tính địa chính (Bước 4) 0,6497 458,55 
5 Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất (Bước 5) 0,0617 43,55 
6 Hoàn thiên dữ liêu địa chính (Bước 6) 0,0859 60,63 
7 Xây dựng dữ liêu đặc tả - metadata (Bước 7) 0,0254 17,93 

8 Thử nghiêm quản lý, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liêu (Bước 
8) 0,0272 19,20 

9 Phục vụ kiêm tra, đánh giá chất lương CSDL địa chính (Bước 
9 )  . . .  0,0057 4,02 

10 Đóng gói, giao nộp sản phẩm CSDL địa chính (Bước 10) 0,0384 27,10 
1,0 705,79 

II.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp đã thực hiện đăng ký, câp giây 
chứng nhận, đăng ký biến động đât đai 

Bảng 13- ĐM18 

STT Danh mục dụng cụ ĐVT 
Thời 
han 

(tháng) 
Đơn giá Đơn giá 

/ca 

Định 
mức 

(ca/thửa) 

Thành tiền 
(đồng/thửa) 

1 Bàn dập ghim loại Cái 24 23.667 38 0,0427 1,62 
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nhỏ 
2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 7.000.000 4.487 0,0711 319,04 
3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 0,2134 23,57 
4 Bàn làm việc Cái 96 1.255.100 503 0,2134 107,31 
5 Quạt trần 100w Cái 96 708.333 284 0,0534 15,15 
6 Đèn neon 40W Cái 24 475.000 761 0,2134 162,44 
7 Điên kW 1.821 1.821 0,1110 202,13 

Cộng (có 10% hao hụt và dụng cụ nhỏ) 862,73 

Phân bổ mức dụng cụ cho từng bước công việc 
Bảng 14- ĐM18 
TT Các bước công viêc Hê số Đồng/thửa 
1 Công tác chuẩn bị (Bước 1) 0,0094 8,11 
2 Thu thập tài liêu (Bước 2) 0,0428 36,92 

3 Phân loại thửa đât và hoàn thiên hô sơ địa chính hiên có (Bước 
3) • • 0,0996 85,93 

4 Xây dựng dữ liêu không gian địa chính (Bước 4) 0,1640 141,49 
5 Xây dựng dữ liêu thuộc tính địa chính (Bước 5) 0,4842 417,73 
6 Quét (chụp) giây tờ pháp lý về quyền sử dụng đât (Bước 6) 0,0504 43,48 
7 Hoàn thiên dữ liêu địa chính (Bước 7) 0,0703 60,65 
8 Xây dựng dữ liêu đặc tả - metadata (Bước 8) 0,0208 17,94 
9 Thử nghiêm quản lý, khai thác, cập nhật CSDL (Bước 9) 0,0223 19,24 

10 Phục vụ kiêm tra, đánh giá chât lương CSDL địa chính (Bước 
10) 0,0047 4,05 

11 Đóng gói, giao nộp sản phẩm CSDL địa chính (Bước 11) 0,0314 27,09 
Cộng 0,9999 862,64 

II.3.Hoàn thiên cơ sở dữ liêu địa chính đã xây dựng nhưng nội dung chưa theo đúng quy 
định tai Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT 

Bảng 18- ĐM18 

STT Danh mục dụng cụ ĐVT 
Thời 
han 

(tháng) 
Đơn giá Đơn giá 

/ca 

Định 
mức 

(ca/thửa) 

Thành tiền 
(đồng/thửa) 

1 
Bàn dập ghim loại 
nhỏ Cái 24 23.667 38 0,0176 0,67 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 7.000.000 4.487 0,0294 131,92 
3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 0,0882 9,74 
4 Bàn làm viêc Cái 96 1.255.100 503 0,0882 44,35 
5 Quạt trần 100w Cái 96 708.333 284 0,0221 6,27 
6 Đèn neon 40W Cái 24 475.000 761 0,0882 67,14 
7 Điên kW 1.821 1.821 0,0459 83,58 

Cộng (có 10% hao hụt và dụng cụ nhỏ) 356,68 

Phân bổ mức dụng cụ cho từng bước công việc 
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Bảng 19- ĐM18 
TT Các bước công việc Hệ số Đồng/thửa 
1 Công tác chuẩn bị (Bước 1) 0,0057 2,03 
2 Rà soát, đánh giá hiên trạng CSDL (Bước 2) 0,0113 4,03 
3 Thu thập bổ sung tài liêu (Bước 3) 0,0212 7,56 
4 Hoàn thiên dữ liêu không gian (Bước 4) 0,4392 156,66 
5 Chuyên đổi và hoàn thiên dữ liêu (Bước 5) 0,2091 74,58 
6 Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất (Bước 6) 0,1220 43,52 
7 Xây dựng dữ liêu đặc tả - metadata (Bước 7) 0,0504 17,98 
8 Thử nghiêm quản lý, khai thác, cập nhật CSDL (Bước 8) 0,0538 19,19 

9 Phục vụ kiêm tra, đánh giá chất lương CSDL địa chính (Bước 
9) 0,0114 4,07 

10 Đóng gói, giao nộp sản phẩm CSDL địa chính (Bước 10) 0,0759 27,07 
Cộng 1 356,68 
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II.4 Tích hợp cơ sở dữ liệu đia 
chính 
4.1. Tích hợp CSDL đia chính của xã vào CSDL đât đai 

câp huyện 
Bảng 23- ĐM18 

STT Danh mục 
dụng cụ ĐVT 

Thời 
hạn 

(tháng) 
Đơn giá 

Đơn 
giá 
/ca 

Định 
mức 

(ca/xã) 

Thành tiền 
(đồng/1 xã) 

1 Bàn dập ghim 
loai nhỏ Cái 24 23.667 38 18,8 713,04 

2 Ô ghi đĩa 
DVD Cái 60 7.000.000 4.487 25,0 112.179,49 

3 Ghế tưa Cái 96 275.733 110 150,0 16.570,49 
4 Bàn làm viêc Cái 96 1.255.100 503 150,0 75.426,68 

5 Quạt trần 
100w Cái 96 708.333 284 37,5 10.642,02 

6 Đèn neon 
40W Cái 24 475.000 761 75,0 57.091,35 

7 Điên kW 1.821 1.821 54,0 98.334,00 
Cộng (có 10% hao hụt và dụng cụ nhỏ) 384.588,23 

Phân bổ mức dụng cụ cho từng bước 
công việc 
Bảng 24- ĐM18 
TT Các bước công việc Hệ số Đồng/1xã 

1 

Rà soát dữ liêu không gian của từng ĐVHC câp xã 
để xử lý các lỗi dọc biên giữa các xã tiếp giáp nhau 
(nếu có). Trường hợp có mâu thuẫn về hình thửa (do 
độ chính xác của các loại bản đồ địa chính khác loại 
tỷ lê) cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên 
quan 

0,1333 51.265,61 

2 
Chuyển đổi dữ liêu địa chính được xây dưng theo 
đơn vị hành chính câp xã vào CSDL đât đai câp 
huyên; 

0,0667 25.652,03 

3 
Xử lý những bât cập về thông tin thuộc tính địa 
chính trong quá trình tích hợp CSDL theo đơn vị 
hành chính xã 

0,7333 282.018,55 

4 Thử nghiêm viêc quản lý, khai thác, cập nhật CSDL 
đã được tích hợp trong thời gian mười (10) ngày 

0,0667 25.652,03 

Cộng 1,00 384.588,23 

4.2. Tích hợp dữ liệu địa câp huyện vào CSDL đât đai câp 
tỉnh 
Bảng 29 
- ĐM 18 



CÔNG BÁO/Số 36+37/Ngày 15-3-2017 39 

STT Danh mục 
dụng cụ ĐVT 

Thời 
hạn 

(tháng) 
Đơn giá 

Đơn 
giá 
/ca 

Định 
mức 

(ca/xã) 

Thành tiền 
(đồng/Huyện) 

1 Bàn dập ghim 
loại nhỏ Cái 24 23.667 38 22,5 853,38 

2 Ổ ghi đĩa 
DVD Cái 60 7.000.000 4.487 30,0 134.615,38 

3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 180,0 19.884,59 
4 Bàn làm việc Cái 96 1.255.100 503 180,0 90.512,02 

5 Quạt trần 
100w Cái 96 708.333 284 45,0 12.770,43 

6 Đèn neon 
40W Cái 24 475.000 761 90,0 68.509,62 

7 Điện kW 1.821 1.821 64,8 118.000,80 
Cộng (có 10% hao hụt và dụng cụ nhỏ) 461.503,49 

Phân bổ mức dụng cụ cho từng bước 
công việc 
Bảng 30- ĐM18 
TT Các bước công việc Hệ số Đồng/huyện 

1 
Rà soát dữ liệu không gian của từng đơn vị hành 
chính cấp xã để xử lý các lỗi dọc biên giữa các 
huyện tiếp giáp nhau 

0,2222 102.546,07 

2 

Chuyển đổi dữ liệu địa chính cấp huyện vào CSDL 
đất đai cấp tỉnh (đối với các huyện hạ tầng mạng 
chưa đáp ứng được yêu cầu truy cập trực tiếp vào 
CSDL đất đai tập trung tại cấp tỉnh) 

0,0833 38.443,24 

3 
Xử lý những bất cập về thông tin thuộc tính địa 
chính trong quá trình tích hợp CSDL theo đơn vị 
hành chính huyện 

0,6945 320.514,17 

Cộng 1 461.503,49 

4.3. Đồng bộ CSDL đất đai cấp tỉnh vào CSDL đất đai cấp Trung 
ương 
Bảng 35 

STT Danh mục 
dụng cụ ĐVT 

Thời 
hạn 

(tháng) 
Đơn giá 

Đơn 
giá 
/ca 

Định 
mức 

(ca/xã) 

Thành tiền 
(đồng/lần 
đồng bộ) 

1 Bàn dập ghim 
loại nhỏ Cái 24 23.667 38 5,40 204,81 

2 Ổ ghi đĩa 
DVD Cái 60 7.000.000 4.487 9,00 40.384,62 

3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 27,00 2.982,69 
4 Bàn làm việc Cái 96 1.255.100 503 27,00 13.576,80 
5 Quạt trần Cái 96 708.333 284 6,75 1.915,56 
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100w 

6 Đèn neon 
40W Cái 24 475.000 761 27,00 20.552,88 

7 Điên kW 1.821 1.821 14,04 25.566,84 
Cộng (có 10% hao hụt và dụng cụ nhỏ) 109.165,07 

Phân bổ mức dụng cụ cho từng bước 
công việc 
Bảng 36 

TT Các bước công việc Hệ số Đồng/ lần 
đồng bộ 

1 Câu hình kết nối từ tỉnh lên Trung ương 0,56 61.132,44 
2 Thực hiên truyền số liêu định kỳ 0,07 7.641,56 

3 Kiểm tra, cập nhật CSDL câp tỉnh lên câp Trung 
ương 

0,37 40.391,08 

Cộng 1,00 109.165,07 
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II.5. Đăng ký đât đai, tài sản găn liền với đât thường 
xuyên 
Bảng 41 - ĐM18 

STT Danh mục dụng cụ ĐVT 
Thời 
han 

(tháng) 
Đơn giá 

Đơn 
giá 
/ca 

Định 
mức 

(ca/thửa) 

Thành tiền 
(đồng/thửa) 

1 

Chỉnh lý hình thê thửa 
đât vào dữ liêu không 
gian địa chính của 
CSDL 

485,18 

1.1 Bàn dập ghim loại nhỏ Cái 24 23.667 38 0,024 0,91 
1.2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 7.000.000 4.487 0,04 179,49 
1.3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 0,12 13,26 
1.4 Bàn làm viêc Cái 96 1.255.100 503 0,12 60,34 
1.5 Quạt trần 100w Cái 96 708.333 284 0,03 8,51 
1.6 Đèn neon 40W Cái 24 475.000 761 0,12 91,35 
1.7 Điên kW 1.821 1.821 0,0624 113,63 

2 

Cập nhật thông tin 
biến động về thuộc 
tính địa chính của 
thửa đât 

2.1 
Đăng ký đât đai, tài sản 
gắn liền với đât lần đầu 323,61 

2.1.1 Bàn dập ghim loại nhỏ Cái 24 23.667 38 0,016 0,61 
2.1.2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 7.000.000 4.487 0,0267 119,81 
2.1.3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 0,08 8,84 
2.1.4 Bàn làm viêc Cái 96 1.255.100 503 0,08 40,23 
2.1.5 Quạt trần 100w Cái 96 708.333 284 0,02 5,68 
2.1.6 Đèn neon 40W Cái 24 475.000 761 0,08 60,90 
2.1.7 Điên kW 1.821 1821 0,0416 75,75 
2.2 Đăng ký thế châp 242,59 

2.2.1 Bàn dập ghim loại nhỏ Cái 24 23.667 38 0,012 0,46 
2.2.2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 7.000.000 4.487 0,02 89,74 
2.2.3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 0,06 6,63 
2.2.4 Bàn làm viêc Cái 96 1.255.100 503 0,06 30,17 
2.2.5 Quạt trần 100w Cái 96 708.333 284 0,015 4,26 
2.2.6 Đèn neon 40W Cái 24 475.000 761 0,06 45,67 
2.2.7 Điên kW 1.821 1.821 0,0312 56,82 

2.3 
Chuyển quyền sử dụng 
toàn bô thửa đât 323,61 

2.3.1 Bàn dập ghim loại nhỏ Cái 24 23.667 38 0,016 0,61 
2.3.2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 7.000.000 4.487 0,0267 119,81 
2.3.3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 0,08 8,84 
2.3.4 Bàn làm viêc Cái 96 1.255.100 503 0,08 40,23 
2.3.5 Quạt trần 100w Cái 96 708.333 284 0,02 5,68 
2.3.6 Đèn neon 40W Cái 24 475.000 761 0,08 60,90 
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2.3.7 Điên kW 1.821 1.821 0,0416 75,75 

2.4 
Chuyển quyên sử dụng 
một phần thửa đất 501,85 

2.4.1 Bàn dập ghim loại nhỏ Cái 24 23.667 38 0,0248 0,94 
2.4.2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 7.000.000 4.487 0,0414 185,77 
2.4.3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 0,1241 13,71 
2.4.4 Bàn làm viêc Cái 96 1.255.100 503 0,1241 62,40 
2.4.5 Quạt trần 100w Cái 96 708.333 284 0,031 8,80 
2.4.6 Đèn neon 40W Cái 24 475.000 761 0,1241 94,47 
2.4.7 Điên kW 1.821 1.821 0,0645 117,45 

2.5 

Thay đôi thông tin vê 
thửa đất, tài sản gắn 
liên với đất 

401,27 

2.5.1 Bàn dập ghim loại nhỏ Cái 24 23.667 38 0,0198 0,75 
2.5.2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 7.000.000 4.487 0,0331 148,53 
2.5.3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 0,0992 10,96 
2.5.4 Bàn làm việc Cái 96 1.255.100 503 0,0992 49,88 
2.5.5 Quạt trần 100w Cái 96 708.333 284 0,0248 7,04 
2.5.6 Đèn neon 40W Cái 24 475.000 761 0,0992 75,51 
2.5.7 Điên kW 1.821 1.821 0,0516 93,96 
2.6 Cấp đôi, cấp lại GCN 161,57 

2.6.1 Bàn dập ghim loại nhỏ Cái 24 23.667 38 0,008 0,30 
2.6.2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 7.000.000 4.487 0,0133 59,68 
2.6.3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 0,04 4,42 
2.6.4 Bàn làm việc Cái 96 1.255.100 503 0,04 20,11 
2.6.5 Quạt trần 100w Cái 96 708.333 284 0,01 2,84 
2.6.6 Đèn neon 40W Cái 24 475.000 761 0,04 30,45 
2.6.7 Điên kW 1.821 1.821 0,0208 37,88 
2.7 Các thay đôi khác 242,59 

2.7.1 Bàn dập ghim loại nhỏ Cái 24 23.667 38 0,012 0,46 
2.7.2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 7.000.000 4.487 0,02 89,74 
2.7.3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 0,06 6,63 
2.7.4 Bàn làm viêc Cái 96 1.255.100 503 0,06 30,17 
2.7.5 Quạt trần 100w Cái 96 708.333 284 0,015 4,26 
2.7.6 Đèn neon 40W Cái 24 475.000 761 0,06 45,67 
2.7.7 Điên kW 1.821 1.821 0,0312 56,82 

Bảng 42 - BM 18 

Thời Bịnh 
mức 

(ca/trang 
A4) 

Thời Bơn Bịnh 
mức 

(ca/trang 
A4) 

STT Danh mục dụng cụ BVT hạn 
(tháng) 

Bơn giá á 
a 

Bịnh 
mức 

(ca/trang 
A4) 

Thành tiền 
(đồng/trang 

A4) 
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Quét (chụp) giấy tờ 
pháp lý về quyền sử 
dụng đất và bản đồ, sơ 
đồ, bản trích đo địa 
chính đối với trường 
hợp đăng ký bổ sung 
lần đầu, đăng ký biến 
động (nếu có) 

207,45 

1 Bàn dập ghim loại nhỏ Cái 24 23.667 38 0,0103 0,39 
2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 7.000.000 4.487 0,0171 76,73 
3 Ghế tựa Cái 96 275.733 110 0,0513 5,67 
4 Bàn làm việc Cái 96 1.255.100 503 0,0513 25,80 
5 Quạt trần 100w Cái 96 708.333 284 0,0128 3,63 
6 Đèn neon 40W Cái 24 475.000 761 0,0513 39,05 
7 Điện kW 1.821 1.821 0,0267 48,62 
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IV. VẬT LIỆU 

IV.1 Xây dựng CSDLĐC đối với trường hợp thực hiện đông bộ việc chỉnh lý, 
hoàn thiện hoặc đo đạc lập mới bản đồ địa chính găn với đăng ký, cấp mới, 
câp đối Giây chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho tât cả các 
thửa đât. 
Bảng 11- ĐM18 

STT Danh mục vật liệu ĐVT Đơn giá 
Định 
mức 

(thửa) 

Thành tiền STT Danh mục vật liệu ĐVT Đơn giá 
Định 
mức 

(thửa) đông/thửa 

1 Giấy A4 Gram 68.333 0,0013 88,83 

2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,0004 979,40 

3 Sổ công tác Quyên 14.000 0,0013 18,20 

4 Bút bi Cái 3.067 0,0050 15,34 

5 Đĩa DVD Cái 15.000 0,0013 19,50 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 3.633 0,0025 9,08 

7 Ghim dập Hộp 3.267 0,0025 8,17 

8 Túi đựng tài liệu Cái 69.889 0,0038 265,58 
Cộng (có 8% hao hụt) 1.516,42 

Phân bổ mức vật liệu cho từng bước công việc 
Bảng 12- ĐM18 
TT Các bước công việc Hệ số Đồng/thửa 

1 Công tác chuẩn bị (Bước 1) 0,0057 8,64 
2 Thu thập tài liệu (Bước 2) 0,0072 10,92 

3 Xây dựng dữ liệu không gian địa chính từ kêt quả 
đo đạc, chỉnh lý (Bước 3) 

0,0931 141,18 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính (Bước 4) 0,6497 985,22 

5 Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất 
(Bước 5) 

0,0617 93,56 

6 Hoàn thiện dữ liệu địa chính (Bước 6) 0,0859 130,26 
7 Xây dựng dữ liệu đặc tả - metadata (Bước 7) 0,0254 38,52 

8 Thử nghiệm quản lý, khai thác, cập nhật CSDL 
(Bước 8) 

0,0272 41,25 

9 Phục vụ kiêm tra, đánh giá chất lượng CSDL địa 
chính (Bước 9) 

0,0057 8,64 

10 Đóng gói, giao nộp sản phẩm CSDL địa chính 
(Bước 10) 

0,0384 58,23 

Cộng 1,00 1.516,42 
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IV 2 Xây dựng cơ sở dữ liêu địa chính đối với trường hợp đã thực hiên đăng 
ký, câp giây chứng nhận, đăng ký biến động đât đai 

Bảng 16- ĐM18 

STT Danh mục vật liêu ĐVT Đơn giá 
Định 
mức 

(thửa) 

Thành tiền STT Danh mục vật liêu ĐVT Đơn giá 
Định 
mức 

(thửa) đồng/thửa 

1 Giấy A4 Gram 68.333 0,0019 129,83 
2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,0005 1.224,25 
3 Sổ công tác Quyên 14.000 0,0019 26,60 
4 Bút bi Cái 3.067 0,0063 19,32 
5 Đĩa DVD Cái 15.000 0,0019 28,50 
6 Hộp ghim kẹp Hộp 3.633 0,0025 9,08 
7 Ghim dập Hộp 3.267 0,0025 8,17 
8 Túi đựng tài liêu Cái 69.889 0,0038 265,58 

Cộng (có 8% hao hụt) 1.848,24 

Phân bổ mức vật liệu cho từng bước công việc 
Bảng 17- ĐM18 
TT Các bước công viêc Hê số Đồng/thửa 

1 Công tác chuẩn bị (Bước 1) 0,0094 17,37 
2 Thu thập tài liêu (Bước 2) 0,0428 79,10 

3 Phân loại thửa đất và hoàn thiên hồ sơ địa chính 0,0996 184,08 3 hiên có (Bước 3) 
0,0996 184,08 

4 Xây dựng dữ liêu không gian địa chính (Bước 4) 0,1640 303,11 
5 Xây dựng dữ liêu thuộc tính địa chính (Bước 5) 0,4842 894,92 

6 Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất 
(Bước 6) 

0,0504 93,15 

7 Hoàn thiên dữ liêu địa chính (Bước 7) 0,0703 129,93 
8 Xây dựng dữ liêu đặc tả - metadata (Bước 8) 0,0208 38,44 

9 Thử nghiêm quản lý, khai thác, cập nhật CSDL 
(Bước 9) 

0,0223 41,22 

10 Phục vụ kiêm tra, đánh giá chất lượng CSDL địa 
chính (Bước 10) 

0,0047 8,69 

11 Đóng gói, giao nộp sản phẩm CSDL địa chính 
(Bước 11) 

0,0314 58,03 

Cộng 1,00 1.848,05 

IV.3. Hoàn thiên cơ sở dữ liêu địa chính đã xây dựng nhưng nội dung chưa theo 
đúng quy định tai Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT 

Bảng 21 - ĐM18 
Định Thành tiền 

đồng/thửa STT Danh mục vật liêu ĐVT Đơn giá mức 
(thửa) 

Thành tiền 
đồng/thửa 
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1 Giấy A4 Gram 68.333 0,0004 27,33 
2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,0001 244,85 
3 Sổ công tác Quyển 14.000 0,0006 8,40 
4 Bút bi Cái 3.067 0,0025 7,67 
5 Đĩa DVD Cái 15.000 0,0006 9,00 
6 Hộp ghim kẹp Hộp 3.633 0,0025 9,08 
7 Ghim dập Hộp 3.267 0,0025 8,17 
8 Túi đựng tài liệu Cái 69.889 0,0013 90,86 

Cộng (có 8% hao hụt) 437,78 

Phân bổ vật liệu cho từng bước công việc 
Bảng 22 
TT Các bước công việc Hệ số Bồng/thửa 

1 Công tác chuẩn bị (Bước 1) 0,0057 2,50 
2 Rà soát, đánh giá hiện trạng CSDL (Bước 2) 0,0113 4,95 
3 Thu thập bổ sung tài liệu (Bước 3) 0,0212 9,28 
4 Hoàn thiện dữ liệu không gian (Bước 4) 0,4392 192,28 
5 Chuyển đổi và hoàn thiện dữ liệu (Bước 5) 0,2091 91,54 

6 Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất 
(Bước 6) 

0,1220 53,41 

7 Xây dựng dữ liệu đặc tả - metadata (Bước 7) 0,0504 22,06 

8 Thử nghiệm quản lý, khai thác, cập nhật CSDL 
(Bước 8) 

0,0538 23,55 

9 Phục vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng CSDL địa 
chính (Bước 9) 

0,0114 4,99 

10 Đóng gói, giao nộp sản phẩm CSDL địa chính 
(Bước 10) 

0,0759 33,23 

Cộng 1,00 437,78 

IV.4. Tích hợp CSDL đia chính 
IV.4.1. Tích hợp CSDL đia chính của xã vào CSDL đất đai cấp huyện 
Bảng 27-ĐM18 

STT Danh mục vật liệu BVT Bơn giá 
Bịnh 
mức 
(xã) 

Thành tiền 
đồng/xã 

1 Giấy A4 Gram 68.333 0,5 34.166,50 
2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,2 489.700,00 
3 Sổ công tác Quyển 14.000 1,0 14.000,00 
4 Bút bi Cái 3.067 5,0 15.335,00 
5 Đĩa DVD Cái 15.000 2,0 30.000,00 
6 Túi đựng tài liệu Cái 69.889 2,0 139.778,00 

Cộng (có 8% hao hụt) 780.817,86 
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Phân bổ mức vật liệu cho từng bước công việc 

Bảng 28-  ĐM18 

TT Các bước công việc Hệ số Đồng/xã 

1 

Rà soát dữ liệu không gian của từng ĐVHC cấp xã đê 
xử lý các lỗi dọc biên giữa các xã tiêp giáp nhau 
(nêu có). Trường hợp có mâu thuẫn về hình thửa 
(do độ chính xác của các loại bản đồ địa chính khác 
loại tỷ lệ) cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có 
liên quan 

0,1333 104.083,02 

2 Chuyên đổi dữ liệu địa chính được xây dựng theo đơn 
vị hành chính cấp xã vào CSDL đất đai cấp huyện; 0,0667 52.080,55 

3 
Xử lý những bất cập về thông tin thuộc tính địa chính 
trong quá trình tích hợp CSDL theo đơn vị hành chính 
xã 

0,7333 572.573,74 

4 Thử nghiệm việc quản lý, khai thác, cập nhật CSDL đã 
được tích hợp trong thời gian mười (10) ngày 0,0667 52.080,55 

Cộng 1,00 780.818 

IV.4. 2.Tích hợp dữ liệu địa câp huyện vào CSDL đât đai câp tỉnh 

Bảng 33-
ĐM18 

STT Danh mục vật liệu ĐVT Đơn giá 

Định 
mức 
(tính 
cho 1 

huyện) 

Thành tiền 
đông/huyện 

1 Giấy A4 Gram 68.333 1,00 68.333,00 

2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,30 734.550,00 

3 Sổ công tác Quyên 14.000 2,00 28.000,00 

4 Bút bi Cái 3.067 10,00 30.670,00 

5 Đĩa DVD Cái 15.000 10,00 150.000,00 

6 Túi đựng tài liệu Cái 69.889 4,00 279.556,00 

Cộng (có 8% hao hụt) 1.394.397,72 
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Phân bổ mức vật liệu cho từng bước công việc 

Bảng 34-  ĐM18 

TT Các bước công viêc Hê số Đồng/huyên 

1 Rà soát dữ liêu không gian của từng ĐVHC cấp xã đê 
xử lý các lỗi dọc biên giữa các huyên tiếp giáp nhau 0,2222 309.835,17 

2 

Chuyên đổi dữ liêu địa chính cấp huyên vào CSDL đất 
đai cấp tỉnh (đối với các huyên hạ tầng mạng chưa đáp 
ứng được yêu cầu truy cập trực tiếp vào CSDL đất đai 
tập trung tại cấp tỉnh) 

0,0833 116.153,33 

3 
Xử lý những bất cập về thông tin thuộc tính địa chính 
trong quá trình tích hợp CSDL theo đơn vị hành chính 
huyên 

0,6945 968.409,22 

Cộng 1,00 1.394.398 

IV.4.3. Đồng bô CSDL đất đai cấp tỉnh vào CSDL đất đai cấp Trung ương 

Bảng 39-  ĐM18 

STT Danh mục vật liêu ĐVT Đơn giá 

Định 
mức 
(tính 
cho 1 
tỉnh)) 

Thành tiền 
đồng/tỉnh 

1 Giấy A4 Gram 68.333 1,00 68.333 

2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,30 734.550 

3 Sổ công tác Quyên 14.000 2,00 28.000 

4 Bút bi Cái 3.067 10,00 30.670 

5 Đĩa DVD Cái 15.000 10,00 150.000 

6 Túi đựng tài liêu Cái 69.889 6,00 419.334 

Cộng (có 8% hao hụt) 1.545.358 



CÔNG BÁO/Số 36+37/Ngày 15-3-2017 49 

Phân bổ mức dụng cụ cho từng bước công việc 
Bảng 40 

TT Các bước công viêc Hê số Đồng/tỉnh 

1 Cấu hình kết nối từ tỉnh lên Trung ương 0,15 231.804 

2 Thực hiên truyền số liêu định kỳ 0,05 77.268 

3 Kiêm tra, cập nhật CSDL cấp tỉnh lên cấp Trung 
ương 

0,80 1.236.286 

Cộng 1,00 1.545.358 
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IV.5. Đăng ký đât đai, tài sản găn liền với đât thường xuyên 
Bảng 45 - ĐM 18 

Định 
Thành tiền 
đông/thửa STT Danh mục vật liệu ĐVT Đơn giá mức 

(thửa) 

Thành tiền 
đông/thửa 

1 Chỉnh lý hình thê thửa đât vào dữ liệu 
không gian địa chính của CSDL 3.530,64 

1.1 Giấy A4 Gram 68.333 0,003 205,00 
1.2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,0006 1.469,10 
1.3 Sổ công tác Quyên 14.000 0,0188 263,20 
1.4 Bút bi Cái 3.067 0,0372 114,09 
1.5 Đĩa DVD Cái 15.000 0,018 270,00 
1.6 Hộp ghim kẹp Hộp 3.633 0,012 43,60 
1.7 Ghim dập Hộp 3.267 0,0072 23,52 
1.8 Túi đựng tài liệu Cái 69.889 0,0126 880,60 

2 Cập nhật thông tin biên động về thuộc 
tính địa chính của thửa đât 

2.1 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 
lần đầu 2.353,26 

2.1.1 Giấy A4 Gram 68.333 0,002 136,67 
2.1.2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,0004 979,40 
2.1.3 Sổ công tác Quyên 14.000 0,0125 175,00 
2.1.4 Bút bi Cái 3.067 0,0248 76,06 
2.1.5 Đĩa DVD Cái 15.000 0,012 180,00 
2.1.6 Hộp ghim kẹp Hộp 3.633 0,008 29,06 
2.1.7 Ghim dập Hộp 3.267 0,0048 15,68 
2.1.8 Túi đựng tài liệu Cái 69.889 0,0084 587,07 
2.2 Đăng ký thế chấp 1.765,32 

2.2.1 Giấy A4 Gram 68.333 0,0015 102,50 
2.2.2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,0003 734,55 
2.2.3 Sổ công tác Quyên 14.000 0,0094 131,60 
2.2.4 Bút bi Cái 3.067 0,0186 57,05 
2.2.5 Đĩa DVD Cái 15.000 0,009 135,00 
2.2.6 Hộp ghim kẹp Hộp 3.633 0,006 21,80 
2.2.7 Ghim dập Hộp 3.267 0,0036 11,76 
2.2.8 Túi đựng tài liệu Cái 69.889 0,0063 440,30 
2.3 Chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất 2.353,26 

2.3.1 Giấy A4 Gram 68.333 0,002 136,67 
2.3.2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,0004 979,40 
2.3.3 Sổ công tác Quyên 14.000 0,0125 175,00 
2.3.4 Bút bi Cái 3.067 0,0248 76,06 
2.3.5 Đĩa DVD Cái 15.000 0,012 180,00 
2.3.6 Hộp ghim kẹp Hộp 3.633 0,008 29,06 
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2.3.7 Ghim dập Hộp 3.267 0,0048 15,68 
2.3.8 Túi đựng tài liệu Cái 69.889 0,0084 587,07 

2.4 Chuyển quyền sử dụng một phần thửa 
đất 2.338,79 

2.4.1 Giấy A4 Gram 68.333 0,0001 6,83 
2.4.2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,0001 244,85 
2.4.3 Sổ công tác Quyển 14.000 0,0385 539,00 
2.4.4 Bút bi Cái 3.067 0,0385 118,08 
2.4.5 Đĩa DVD Cái 15.000 0,0186 279,00 
2.4.6 Hộp ghim kẹp Hộp 3.633 0,0124 45,05 
2.4.7 Ghim dập Hộp 3.267 0,0074 24,18 
2.4.8 Túi đựng tài liệu Cái 69.889 0,013 908,56 

2.5 Thay đổi thông tin về thửa đất, tài sản 
gắn liền với đất 2.929,46 

2.5.1 Giấy A4 Gram 68.333 0,0025 170,83 
2.5.2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,0005 1.224,25 
2.5.3 Sổ công tác Quyển 14.000 0,0155 217,00 
2.5.4 Bút bi Cái 3.067 0,0308 94,46 
2.5.5 Đĩa DVD Cái 15.000 0,0149 223,50 
2.5.6 Hộp ghim kẹp Hộp 3.633 0,0099 35,97 
2.5.7 Ghim dập Hộp 3.267 0,006 19,60 
2.5.8 Túi đựng tài liệu Cái 69.889 0,0104 726,85 
2.6 Cấp đổi, cấp lại GCN 1.175,87 

2.6.1 Giấy A4 Gram 68.333 0,001 68,33 
2.6.2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,0002 489,70 
2.6.3 Sổ công tác Quyển 14.000 0,0062 86,80 
2.6.4 Bút bi Cái 3.067 0,0124 38,03 
2.6.5 Đĩa DVD Cái 15.000 0,006 90,00 
2.6.6 Hộp ghim kẹp Hộp 3.633 0,004 14,53 
2.6.7 Ghim dập Hộp 3.267 0,0024 7,84 
2.6.8 Túi đựng tài liệu Cái 69.889 0,0042 293,53 
2.7 Các thay đổi khác 1.765,32 

2.7.1 Giấy A4 Gram 68.333 0,0015 102,50 
2.7.2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,0003 734,55 
2.7.3 Sổ công tác Quyển 14.000 0,0094 131,60 
2.7.4 Bút bi Cái 3.067 0,0186 57,05 
2.7.5 Đĩa DVD Cái 15.000 0,009 135,00 
2.7.6 Hộp ghim kẹp Hộp 3.633 0,006 21,80 
2.7.7 Ghim dập Hộp 3.267 0,0036 11,76 
2.7.8 Túi đựng tài liệu Cái 69.889 0,0063 440,30 

Bảng 46 
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Đỉnh 

STT Danh mục vật liêu ĐVT Đơn giá 

mức 
(tính 
cho 1 
trang 
A4)) 

Thành tiền 
đồng/trang 

A4) 

Quét (chụp) giây tờ pháp lý về quyền sử dụng đât và bản đô, sơ đô, bản trích 
đo địa chính đối với trường hợp đăng ký bổ sung lần đầu, đăng ký biến động 
(nếu có) 

1.224,80 

1 Giấy A4 Gram 68.333 0,0011 75,17 
2 Mực in laser A4 Hộp 2.448.500 0,0002 489,70 
3 Sổ công tác Quyên 14.000 0,0067 93,80 
4 Bút bi Cái 3.067 0,0133 40,79 
5 Đĩa DVD Cái 15.000 0,0064 96,00 
6 Hộp ghim kẹp Hộp 3.633 0,0043 15,62 
7 Ghim dập Hộp 3.267 0,0026 8,49 
8 Túi đựng tài liêu Cái 69.889 0,0045 314,50 



CHI PHI KHAU HAO THIET BI 
LƯỚI ĐỊA CHÍNH 

Định mức 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 đồng/điêm 

STT Danh mục ĐVT TH Nguyên giá 
Đơn 
gia 

(đ/ca) 

ĐINH MỨC THÀNH TIỀN 
STT Danh mục ĐVT TH Nguyên giá 

Đơn 
gia 

(đ/ca) KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

1 Chọn điểm, chôn mốc bê tông 

Ô tô 9 đến 12 chỗ ngồi Cái 1 758.000.000 303.200 0,18 0,23 0,27 0,34 0,36 54.576 69.736 81.864 103.088 109.152 
2 Chọn điếm, chôn mốc cọc gỗ 

Ô tô 9 đến 12 chỗ ngồi Cái 1 758.000.000 303.200 0,08 0,08 0,09 0,11 0,14 24.256 24.256 27.288 33.352 42.448 
3 Xây tường vây 

Ô tô 9 đến 12 chỗ ngồi Cái 1 758.000.000 303.200 0,18 0,18 0,22 0,26 0,29 54.576 54.576 66.704 78.832 87.928 
4 Tiếp điếm 

Ô tô 9 đến 12 chỗ ngồi Cái 1 758.000.000 303.200 0,18 0,23 0,27 0,34 0,36 54.576 69.736 81.864 103.088 109.152 

5 
Đo ngăm theo phương pháp 
đường chuyền 13.464 20.400 24.480 33.456 44.472 

Máy toàn đạc điên tử Bộ 1 85.000.000 34.000 0,33 0,5 0,60 0,82 1,09 11.220 17.000 20.400 27.880 37.060 

Sổ điên tử Bộ 1 17.000.000 6.800 0,33 0,5 0,6 0,82 1,09 2.244 3.400 4.080 5.576 7.412 

6 Đo ngăm theo công nghê GPS 71.761 86.501 106.601 130.721 204.421 

Máy GPS Cái 1 335.000.000 134.000 0,53 0,64 0,79 0,97 1,52 71.020 85.760 105.860 129.980 203.680 

Máy bộ đàm Cái 1 1.358.333 1.087 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 76 76 76 76 76 

Máy vi tính xách tay Cái 1 10.385.000 8.308 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 665 665 665 665 665 

7 
Tính toán (đo đường chuyền, đo 
GPS) 

Máy vi tính xách tay Cái 1 10.385.000 8.308 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 

8 Chọn điếm, chôn mốc hè phố = 1.2 mức Chọn điếm, chôn mốc bê tông 65.491 83.683 98.237 123.706 130.982 
9 Đo cao lượng giác = 0.1 mức đo ngăm đường chuyền 1.346 2.448 3.346 4.447 



2.040 
10 Tính toán đo độ cao lượng giác = 0.1 mức tính toán đo ngắm đường chuyền 183 183 183 183 183 
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CIH Plli KIIẢi: IIAOMÁY MÓCTIIIÉT bl 

THÀNH LẬP BẰN DỎ ĐỊA CHÍNH-NGOẠI NGHIỆP 

Phụ lục I 3 

TT Danh mục ĐVT S-L 
Nguyễn pìá 

(<Ị) 
Cnng 
Ị uất 

KH « 
nLỂy 

t>ỊNH MỨC ca/mauh) rHẦNH nẺN (dnnft'ha) 
TT Danh mục ĐVT S-L 

Nguyễn pìá 
(<Ị) 

Cnng 
Ị uất 

KH « 
nLỂy KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

Ngoai iiphĨLp 

1 Lưửl du VỆ 

Bân đồ 1/240 Ha - 47.460 54.804 67.452 -

Máy toản đạc điện lử Bộ l 85.000.000 34.000 1.15 1,33 ].4S 1,64 39.100 AỈ.22Q í 0.320 55.760 -

Máy vi Linh xách tay 10.385.000 0,35 4.15+ 0,13 0,13 0,13 0,13 540 540 540 540 -

Số điện tú Cải 1 17.000.000 6.SŨ0 1,15 1,33 1,4« 1,64 7.820 9.044 10.064 1 1.152 -

Điện kw 1.82] 1.321 0,3 É 0,36 0,36 0,36 65ti tì5Ể 656 65 tì 

b Bân đi 1/500 Ha ĨSM6 70.674 91.890 104,944! 114,778 

Máy toản đạcđiệti lứ Bộ 1 85.000.000 34,000 1,36 1,72 2,24 2,56 2,35 46.240 53.430 76.160 37.040 96,900 

Máy vi Linh xách tay Cải l 10385.000 0,35 4.15+ 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 49« 49« 498 498 49« 

sủđiệrt LLr Cải 1 17.000.000 6.800 ] ,36 1,72 2,24 2,5 6 2,35 9.248 1 1.696 lí.232 I7.40S 19330 

Điện kw 1.821 1.821 035 0,35 0,35 0,3 í 0,3 ỉ 637 637 637 637 637 

c Bảũ đi ] 11)1)1) Ha 74.1« 86.7S3 L02.S08 145.922 M6.285 

Máy tũản đạc điện ĩứ Hộ 1 85.000.000 34,000 1,90 2,65 3,7fi 5,1 64.600 75.320 90.100 128.520 173.400 

Miy vi LÍcih xách tay Cải 1 10.385.000 0,35 4.1:4 1,90 2fiS 3,73 5,10 7.£Ộ3 9.263 11.003 lí.701 21.185 

sủđiệa tử Cải l 17.000.000 &800 0,25 0^5 Ũ,25 0,25 0,25 1.700 1.700 1.700 ] 700 1.700 

Diện kw 1.821 I.S21 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 1329 Uỉl 1329 1329 UỈ9 

d Bảft đô 1/2001} Ha «9j617 104.497 123.955 188.434Í 300,227 

Máy Lửàn dạc điện Lứ Hộ 1 85.000.000 34.000 229 2,68 3,19 4,88 7,81 T7.R60 SI.120 10R.460 165.920 26Ĩ.Ĩ4Ũ 
Máy vi LÍcih xách tay Cải 1 1Ũ.3SĨ.000 035 4.15+ 229 2,68 3,19 4,88 7,81 9J13 1 1.133 13.25 ] 20:272 32.443 

Sođiện tử Cải 1 17.000.000 Ó.800 0,3 3 0,33 0,33 0,3 3 0,3 3 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 
Điện lcw 1.821 1.321 G99 0,99 0,99 0,99 0,99 L .803 l.m 1J803 1:803 L.803 

e Bản đỗ 1/5001} Ha 266338 319.191 345-517 371.461 -

Mấy toàn đạc điện ur Hộ 1 £5.000.000 34.000 6,87 8,25 8,94 9,62 233.ĨRÙ 2SOJOO 303.960 327.0S0 -

Máy vi úrth xách tay Cải 1 10.385.000 0,35 4.154 6,87 8,25 8,94 9,62 2S338 34.27 1 37.137 39,961 -

sủđiận tử Cải 1 17.000.000 tìuSOO <M5 0,65 0,65 0,65 4.420 4.420 4.420 4.420 -

Điện kw 1.821 1.821 1,39 1,39 1,89 1,39 3.442 3.442 3.442 3.442 -
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Phụ lục 13 

TT L>ai]h 111 ục ĐV r S-L Ngu VẺ 11 »ìá 
m 

Công 
suất 

kH CB 
máy 

DỊNH MỨCta/mành) THÀNH TIẾN (dồncha) 
TT L>ai]h 111 ục ĐV r S-L Ngu VẺ 11 »ìá 

m 
Công 
suất 

kH CB 
máy kkt KK2 KK3 tỊK4 íqơ KKl  KK2 Klts KK4 kK5 

e Báũ dồ 1/1ÍKH»0 Ha 533.076 é 38 381 691.034 742 jèh 
Mảy loỄn đạc  đ iện tư  tìò í 85.000.000 Ĩ4.000 13 "4 16,5 I7,8& 19*24 467.160 561.000 60700 &54.160 
Máy vi tinh xich LÍ1V Cái 1 1Ọ85.00Ũ 0,35 4.154 lì "4 145 17;ss V9ÚA 57.07 ũ 6S.541 74.274 7Ộ.Ộ^3 
Sô điện Lư Cái 1 J 7.000.000 fj.S0Q u Ũ 1,3- u &.Ỉ40 È.S40 &.&4Ũ S.840 
Điện kw ỊỊSÍỊỊ 1^82 ỉ ?rTÈ 3 78 3,7S 3,78 Ể.SS3 «JHS3 Ắ-383 

2 i*j ví chi liỂl - • - -

ú Bán ứò 1/200 Ha ỉ 92384 225.w: 177-848 333,744 
\-]áv EOÌH đạcđiện Lu Bộ ỉ 85.000.000 34.000 4,73 5,49 6,81 SJS 1 6(!.SĨ0 ] &S.660 23 ] .540 27S.120 :•* 

Sũ điện Lu Cái I 17.U0D.0Ũ0 Ế.S0D 4,73 5,49 6,81 S,1S n. 164 37332 íí.f£4 -

LI Râ* dfj 1/500 11:1 30ÉJHFI 411.712 ỊỊặ?„M4 
Mậy tửản điiL điện tư bộ I 85.000.000 54.0Ọ& 6,11 "4- 10,14 13,43 17,1 207.740 255,680 344.7SỌ 456.62Ũ 5S J .4Í J0 
So điện từ Cái I J 7.000.000 [Í.800 Ị|ỊI 7 32 10 J 4 'Ệ,4i 17,1 41.546 51.136 ỂS.952 91.324 Jlf).ỊS0 

c Sản ữả Ha 474-096 558.960 6M3S2 «:5JS4 1.032-240 
Máy n>ản đạc điện Lư Hộ 1 35.000.000 MTÌOQ 11 ,&2 13,7 I&ISÍ LŨ,2 3 25.3 3Ộ5.0&Ũ 465,800 3Í0.4ÍỈU 8Ệ&2Ộ0 
SẢ điện Lu GÁI i 17.000.000 fi«á& ili62 13,7 16*18 30.23 25, ì 79.01 6 #.160 1ỈK092 ] 37.564 173 .MO 

li BẢN DỒ Vlữữữ Ha 581,400 6*1402 Hl.lý.Híỉll LÍ)52,F40 L.ỈÃÍL.672 
Máy [Oằn đạc điện LU BỘ I 85 .000.000 34.000 14 IS 16 -9 19,85 ỊÍ,8 33,84 4&4.500 570.&Ó0 674.^00 RT7.Í0D 1.150.560 
SÔ ĐIỆN UI Cải 1 J •'.000.000 B.800 1425 16,79 Ị9AS5 25 ,S ìi$4 96;9QẠ 1 14.172 134.9SỬ L"£.440 230.JJ2 

e Rãrt dfj 1/Sl)00 Ba 2.17-VS24 2.6Q7S3Ì ỉ.ạis.4f)ít 
Miv n>àn đạc điện tứ tìộ I 85. 000.000 3 4.000 53,2$ Ạ^92 74,5 £ ỈM 1.520 2,1732*5 Ì.JS4.30O as-sís^o 
So điện từ Cái I J 7.000.000 f,.8tì0 53 2% 63,92 743 3ÍÌ2.304 434.ŨÍ6 470.900 507.144 

Ề Báo dồ ] 1001)1) Ha 4M1j64Ì 3LĨ15-8T2 5LỂS0.SÙtì Í-MS.TIA 
Mảy [oàn đặc điện Lư Bộ 1 35.000.000 34.000 L06,=f5 \2~M í^.50 I49J 6 1623.MU 4.34S .560 4. "IỊỘ.ƯOŨ 5.U7I.44U 
S&ữiỆn Lil Cẩi ị ] 7.000.000 ó. £00 106,56 ỈĨĨJto 13ft,50 149,] 6 ->4.608 ã6ăầí2 94I.S00 1.Ũ14.2SÍS 
lổng cụnị> KH-M. NgOỊÍ nghiệp - liUUC 
* rinh cho Í)I mìiitlt 
Bảo tỉu 1/200 Ha Khẩu hau TB 240.444 27ã.7ỹ f» Í5S.772 41.11,iỹít -

Sũ • đtíng điện ÍPSÍP tìStì b5fp fi5ti -

Bản đỉ J/50O Ha Khẩu hữú TB 30S.274 377.490 5(15.602 432^90 H14.45K 
Su' đụng điện 6i7 ỚÍ S37 un ủi 7 

Bán đi 1/iOOO Ha Khẩu hao TB 54S.2S9 fp 45.74 ỉ 1.228.525 



Phụ lục 13 

TT Danh mục b\T S-L 
Ngu vén ííiii 

(đ) 

Cõng 
suất 

KH ca 

mảv 

ííỊNH MỬC cay manh) J HÌNH nẺN (đànfi/Ka) 
TT Danh mục b\T S-L 

Ngu vén ííiii 

(đ) 

Cõng 
suất 

KH ca 

mảv KK1 KK1 KK3 KK4 KK5 KK1 KK2 KK3 KK4 K_K5 

Sứ ứuitỊỊ điện ] Jỉ<) 1 1 1329 
Bải đồ 1/2001) Ha Khấu hữở TB 671 -ữl 7 7«9J2? «33.835 1.241.07(1 1.680-899 

Sứ du ỈÌỊỊ điên 1.803 1.803 1.803 1JS03 L.803 

Bảftđồ I/50M Ha Khâu hữở TB ĨA40361 1927.127 3-170,917 3.414 32 5 -

Sứ du nỵ điên 3-442 3.441 3.442 3.441 -

BỈI dồ ] 11)1)1)1) Ha Khấu haũ TB 4*80.724 MWJS53 <L 341.834 ti. 828.651 -

dụng điện é-883 6-883 é-883 6-883 -

* Tính clu ] lia 

BảftđÂ 1/200 Ha Khâu han TB 240.444 278.796 338.772 401.196 -

Sứ du IÌỊỊ điỄ/ĩ 656 65Ể 656 65Ể 

Bải đồ 1/500 Ha Khẩu hao TB 4&A44 6039« xom 104.462 130-313 

Sứ ứuitỊỊ đi ứ/ĩ 102 102 102 102 102 

Bâi đồ ]] 1)01) Ha Khẩu hữỗ TB 21.932 25,830 30.534 38.852 49.141 

Sứ du ỈÌỊỊ điên 53 33 53 53 53 

B&1 đồ 1/21)1)1) Ha Khẩu haở TB 6.71 ữ 7-895 9.Ị38 12.411 16-809 

Sứ du nỵ điên LS 1« IS 1« 18 

Bãftđử 1/S0ft(f Ha Khấu hữú TB 2.712 3-232 3.523 3.794 -

Sứ tiu nỵ điên 4 4 4 4 -

BỈI dồ ] 11)1)1)1) Ha Khấu hữú TB 1_Ĩ36 1,626 1.7(11 1.S97 -

Sừ dụng điệti 2 2 2 2 -

1. JCH Ncdai Iiehièn- liich do tìiủi • đất 
L tỉẫr Iigoàì dCh Nụ 145 nhân CÒIIE 

[>T < ItìOmỉ (hệ sầ = 0,02 KK3- Bt> 1/500) 1,0000 10.112 

100 < DT thú'a dắt< 300m2 1,1*75 12JOOS 

3Ữ0 < UT thừa dẩf < SỮOm3 1,2696 12.798 

Sữ0<ưr thứadẩK LỮOtìm" 1,5391 1ÌS63 

LỮ00 < L>T tliú a dẩt< 3000m: 2,1094 2133« 

3000 < 1>T tliúa đât< LOOOOm2 3,2500 32.8M 
2. í>âr dntlii 
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Phụ lục 13 

JT Danh mục ĐVT S-L 
Nguyéu pìá 

(fl) 
C8ng 
suẩr 

KH ca 
mảv 

t>ỊNH KI ỨC cVmàiih) rHẦNH nẺN {đàns/Ka) 
JT Danh mục ĐVT S-L 

Nguyéu pìá 
(fl) 

C8ng 
suẩr 

KH ca 
mảv KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK1 KK2 KK3 KK4 K_K5 

500<L>T tìiírailát< lữQOm" 

1000<DT tl]úadẩt<30Mm2 Ể.3M 

3000 < L>T thửa dát< 10000ra2 9.859 
2. i)ấr di) thi 

liT < lO0m2 3-917 

100 < DT tliiia đất < 3[>0ni~ 4,652 

300 < L>T thiia dẩr < 500m~ 4.A37 

500 < DT thú a dất < ItìOOm2 6.039 

LữOO < L>T rliú-a đdt<30Q[ìm3 S.2S4 

3000 < L>T thùa dẩt< 10000III1 12.731 
Sỉr duns điên Nsoai uriliicn - Chinh lý do VẺU tổ C)H 1= IP.S múc rrich dt) 1 
1. bất Iigoài díh íhị 

UT < lO0m2 4 

100 < DT thiia đất < 300m2 5 

300 < DT thiia dẩr < SODm" 5 

500 < DT thù a đất< lOOOm2 6 

lữotp < L>T rhiia dât <3Q(Mm~ 8 

3000 < L>T thửa dẩt< lOOOOm" 12 
2. t>ấr di) tlii 

L>T < 100m2 4 

L 00 < liT thùa đất < 30Om2 5 

300 < DT thiia dất < SữrtinJ s 
SQO<líT thiiadẩK 100Om2 6 

1000 <DT rliUii đất <30Mtan2 8 

3M0 < DT thùa đẩt < lOOOtlm1 12 

III. KH Nmũ nehiỀn . Chỉnh 1V bàn n ich đo dìa chỉnh hnỉr chinh 1V riêne từne thù a đát í= 0.5 mú c tĩích doì 
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CIM PHÍ KHÁU IIAO MẢ V MÓC. TIM ÉT BI 
THANH LẬP BẢN DÒ ĐỊA CHINH - NỘI NGHIỆP 

Phụ lục 13 

rr JJanh mục ỌVT S-L 
INguyíỔ uiii 

«) 
tữiig 
suẳr 

KH ca 
ináv 

ErtiNH ML'L (ca.;i]iii!h) EKÀNH TIẾN tđ/ựùiih 1 
rr JJanh mục ỌVT S-L 

INguyíỔ uiii 
«) 

tữiig 
suẳr 

KH ca 
ináv KK1 Kxí KK3 KK4 KKS KKL KK2 KK3 KK4 KK5 

Nội lỉ^hiệp 

i Lập lian gỂí so 

a Ban đè i/204J tía Ì9.114 A6.<)Ịto 54.17? 66.755 

Máy vi tinh tái 0,4 11.]4<>.Ể67 0,35 4.4Ề0 2,45 2M 3,43 4,ĩĩ Ịạ$27 13.2«] ]5.^7 18<Ỉ54 

rtiần mcm VỄ ban đũ Cái fU.UU0.UGl) - 10.000 2,45 2,96 3,43 A^5 24.5ÍX) 29.600 34.300 42.500 

Máv in Ịaser A4 Cái Ệi>M00 ỘM Ì.70Ĩ. 0,U4 Ị),0S O.Otì 0,07 68 ii ÌÙ2 130 

\ìá>' in phun Au Cái 0,4 89:133333 0,40 ĩấM7 $09 p,09 oỊỊ ặ,ữ9 1.6U4 1,604 ĩ.604 1.61)4 

May điều hóa Cái 2,2 15.592.697 ỉ,20 2.5] ạ ílí 09ỊẼ ĩ;l4 1,42 2.0! 5 2,4ị$ 1.Ì7Ì 3Ì7Í 

Đi Én Kw 1.82] 1.R21 11,] ú 21 I.Ị-^8 39 493S3 49.167 57,143 71/) 19 

1) Bản dồ 1/500 Ha SW73 1«4.Ạ61 1Ĩ3-67Ì) 14«Jt54 ITS.?S(| 

Máj vi tinh Cái Ũ,4 ] ] .14^.667 4.4&U 5,5 6,74 7.9É ạ,54 24.5 29 lỌ.OÌM 35.50 ] 42.S1Í 51.467 

Hnan mỂm VÈ ban đồ Cái ỈO.OtìO.™> - IO.OOO 5i5 (jJ4 1,96 ặị$ ÌIM S5ÍÚOÚ ft7.4{W 7&ÃK) ậé_í)ữũ ] 15.400 

Máy in lasef A4 Cái S.S3 SỊ.ft(MỈ O.ỂO J.7U8 tì.]Ị tì,] 3 0,19 0^2 0,2ft 305 25 6 324 37Ủ 444 

Máy in phun Ao tái 6,4 B& ]33.5jj 0,40 17.R27 0,09 0,09 0JỊẶ um l),U9 1.Ể04 ] .604 1.604 1.ỂU4 1.ỎG4 

Máy điểu hóa Cái 2 2 Í2 382.697. 2,20 2.í]<i ],K4 12-4 2,64 3.S4 4.634 5. Mĩ bM9 È.tỉíự Ỡ.671 

ĐiÈn Kw J.S1] 1.R21 fj] .4 im §7,56 103,04 ẬỉtĨMii 130.124 ÍÍM47 I4l.m 

c Bản đu Ì/IOOA Ha !47l927 11&.AU 2MJ3"7 2HM.U4V 3».:09 

Máy vì [inh Cái 0.4 1] .149.667 035 4.4Ố0 9,55 11,4 ]4r92 [«.66 23.33 42.Í92 sa.®2 6É.541 Sĩặíì 1Ọ4;049 

Rnản mẺm VL' bán đu Cái íí) .00(1.000 - ]0.iXX> 9,55 11.4 úm IS.66 jậ,Ị3 ặặiữũ ] 14,000 149.20Ú 1 s Ế.tìOO 333. 

Máj in laser A4 Cải S.53 í)rH) 1.7ĐS 0,13 0,25 03? 0,56 O.tìS 222 411 £A<i 956 l.lí)] 

Mảy in p hun Ao Cầi 0,4 ÍW.13 3.333 #10 ]7. K2T Ịp.s 0,09 oroe U:W Ỡjữ9 l.étM ] .604 1.604 J.ém ỈĨỎ04 

Mãvđiêu hòa Cái 2,2 1Ị.SÍ2.69T 23 2.5]<ỉ 3,] s J;í psỊí 602 7.7S ioctì <ỉ.m Ĩ1M2 15.663 1Í.SẠ4 

Điện Kw i.m ì.m 87.15 104,04 136,3 170,11 : IÍB.7LÍU ỈSV.4S7 24S.02ẹ 3Ễ5.7T0 3ST.ÍĨ2 

d BỊịi (íò I/20ÍM Hbi 3311 <ạ 400.541 •4H2 .Ch^ ] 3íạj60 

Mầy vi LÍnh Cái 0,4 11.Ỉ44jỂỂ7 0,33 4.460 1 ] ,ỂfỊ 26 31,2 25 31,26 96.601 ] I5.9Í? 13&14S ] ] ] ,497 1&9M3 
riiần ẼÓẺm V ừ ban đồ Cẩi fU.OOO.UW - Itì.oou 2lj$ế 26 31,2 25 31,26 Ệ16ÓÒ0 260.000 3-12.O00 2ị.ú,0.00 312.6Ọ0 

Mẩy ìtt lasíf A4 Cái S.S3S.SOO 0,60 1.7Ú8 0,4 Ũ ,61 0,94 Íj2 10 ỂS3 1.144 1.605 2.2 34 3.2]] 

Mầy in phun Ao Cái 0,4 Sv.13 3.333 0,4u Í7.K27 0.0 ộ fl;í>9 Ũfl9 Ù,09 0,u& ].6W ] .604 Í.6ÙA 1,604 Ỉị604 



Phụ lục 13 

,T Danl) muc DVT S-L NguyỄn giá 
(«) 

Cõng 
suẩr 

KH ca 
Hiảv 

UỊINH MỨC (ca/mẵnh) 'MÀNH TIÈN (d/manl)> 
,T Danl) muc DVT S-L NguyỄn giá 

(«) 
Cõng 
suẩr 

KH ca 
Hiảv KKI KK2 KK3 KK4 KK5 KK1 KK2 KK3 KK4 KK3 

Máy điêu hòa Cải 2,2 12,592.697 2,20 :.5]9 6,66 8,67 ] 1,25 11,26 16.773 21,836 28-134 ĩ ] .005 28.S59 
ĐĩÊn Kw 1.S21 1,821 187,06 236,96 299,94 221 $2 3004 340434 431.504 544,191 415-042 S46.S44 

e Bảo đồ 1/5000 Ha 410.7)1 ÍS4.3«Q 747.677 lJỜỦfc8S3 
Mảy vi LÌnb Cải 0,4 11.149-667 0,35 4.460 26,7 36,05 48,66 65 ,69 119.078 160,778 217.017 292.969 
Riàn mẺm VÈ bán đu Cải 50.000.000 - 10.000 26,7 36,05 4&,É6 65,69 267.000 360.50Ơ 486.600 656-900 
Máy in lascr À4 Cải S.53&.600 0t60 1.70S 0,4 tì,Ế 7 0,94 1,33 m 1.144 1,605 1.2 54 
Máy in phun Au Cải 0,4 89. 133.333 0,40 17.827 0,09 0,09 0,09 0,09 1,60+ 1,60+ 1,60+ 1.604 
Máy điêu hòủ Cải XI n.m.6<}7 2,2Ú 7.519 8,9 12.02 16,:: 21,ộ 22.413 30.^73 40.851 55,15Ế 
Điện Kw U21 1,821 :45::T 328,4- 77142 442395 598.053 L4»4.WH 2.494.151 

g Bào dồ 1/10000 Hâ 572*52 72C.034 971344 1 JHIh4(. 
Mắy vi LÍnh Cải 0,4 11,149-667 0,35 4.460 37(41 46,36 63,25 8539 1Ế6.R44 2Ứ8.939 í 82,087 3S0.S28 
Ptiàn mẺm VÈ bin đu Cải 50.000.000 - ltì.000 37,41 4(Ị,ịtì 61,25 SS3Ộ 374.100 4Ế8.600 632-500 853,900 
Mảy in luscr A4 Cải 8.53&.ỄOO O.ẾO 1.70S 0,4 0,67 0,94 ],Ì2 683 1.144 1,605 1.2 5 4 

\1á}' in phun Ac Cải 0,4 89.133J33 0,40 17.S27 0,117 0,1 ] 0,1 ] 0,11 2.086 1.961 1.961 ] .96] 
Máy điêu hòủ Cải 2,2 U392.69Ĩ 2,20 Í.519 ] 1,57 ] 5,62 31,08 23,47 25 140 39.340 33.09] 71703 
Điộn Kw 1.S21 1,821 318,:? 430,32 100?,?] 1787^ S79lS70 7S3.6ÍÌ LS35.M0 3J$<U41 

1 \hâp íh(JriỆĩ. (in lliưH đảl 
a Bán đ!1] 1/200 HH 5J(tL SJítl SJ(il SJ(tl 

Mảy vi tinh, phản mẺm Cải 0,4 U .149.667 0,35 4.460 1,01 ljOL 1±01 1,01 4.504 4.504 4.504 4ÓC4 
Máy điều hòa Cải 2,2 12,592.697 2,20 2.519 0,54 0,34 0,54 0,34 856 856 856 856 
Điện Kw 1.S21 1,821 9*25 9,25 9,25 9,25 Í6XU 16-$44 16.344 Í6#44 

h Bảũ du 1/500 Hâ 28L572 28,572 28SĨ2 28J72 2H.S72 
Mảy vi tinh, phản mẺrn Cải 0,4 11,149-667 0,36 4.460 Ì35 5,39 53Ộ 439 :4.tì3^ í 4.030 ^4,039 24,019 24.m 
Máy điêu hòa Cải Xì. 12392.697 2.20 2.5L9 ],S0 1,80 1,80 ];ÍW 130 4.533 4.533 4.533 4.3 33 4.533 
Điện Kw U21 1,821 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 S9AĨ9 89,429 89.429 S9.42Í «9.429 

e Bàn du 1/1000 Ha 44l5 LS 44.515 44.515 44.515 44.515 
Mấy vi tinh, phản mẺrn Cải 0,4 11,149-667 0,36 4.460 8,40 8,40 «,40 8,40 8,40 37.463 37.463 37.4Ế3 57,463 37.4Ế3 
Máy điêu hòủ Cải XI 12i>92.6ạ7 2,20 l.SM Ị8Ờ 1,30 1,80 Ị:R0 ĩ$ù to 55 7.053 7.052 7.052 7.052 
ĐĩÊn Kw U21 1.821 76,44 76,44 16,44 76,44 76,44 mi47 IMLIOT 134.147 Iâ5iií7 1ML1Í7 

ữ Bảo dồ 1/2UO0 Ha 57^« 57,®» S7j869 57^ w S7,SW 
Ntìy vi tinh| phản mẺm Cải 0,4 11,149-667 0,35 4.460 10,92 10,92 10,92 10,52 lủ,92 43.702 48.702 48.702 +«702 4&702 
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Phụ lục 13 

II Danh mục bíVT S-L >iu\'ẽll Lỉiá 
(«> 

CGng 
suít 

KH « 
máy 

ĐỊNH MÍTC (a/mằnl) THÀNH TIÈN (đ/mảni) 
II Danh mục bíVT S-L >iu\'ẽll Lỉiá 

(«> 
CGng 
suít 

KH « 
máy KKI KK1 KK3 KK4 K K ỹ  KKI KKi KK3 KK4 KK5 

Mảy điêu hóa Cái 2,2 12-592.697 2,20 :.5]Ị> 3,64 3,64 3,64 3,64 %M 9.167 9.U57 9,167 9,167 9-167 
Điện Kw 1.S21 1.831 99*37 99*37 9937 9937 9937 18Ủ-M3 l«ủ.«a 1819» 180.453 

e Bán dù 1/5000 Hâ 98-365 98.365 98365 98L3É5 . 
Mảy vi tinh, phần mẺnn Cái 0,4 11,149-667 0,35 4.4Ế0 18,56 18,56 18,56 18,56 S2.77S 82,775 82.77S 82.77Ỉ -

Máy điêu hóa Cái 2,2 12-592.697 2.30 1.519 (5,19 (5,19 6,19 6.19 1SJ90 15.590 15J90 15-590 -

Biện Kw ÍM2Í 1.821 168,96 168,96 168,96 m$6 3 u 7.6 76 307.676 3U7.Ú7Ú 3U7.Ú76 -

Ẽ Bán (lù I •10000 Ha «LỈ65 ML3É5 9*365 9ft3É5 -

Máy vi tĩnh, phần mẺm Cái 0,4 U .149-667 0,35 4.4Ế0 t8J6 18,56 18,56 18,56 82.775 82,775 «2 775 82.775 
Máy điêu hóa Cái 2,2 12-592.697 2,20 Ị ,519 tì.19 tì,lộ tì.lộ 15J9Ù 15-590 ] 5.390 15.590 -

Điện Kw 1.821 1.821 168,96 168,96 168,96 16S.Ạ6 3 0 7.6 76 ĨỪĨ.G76 307.676 3 ủ 7.6 76 -

3 Biên lập liản dồ sổ 
a Bẩn dã 1/200 HH 3u230 Ĩ33Q :U39 -

Mảy vi LĨnh Cái 0,4 11,149-667 0,35 4.460 031 0,3] 0,5] 0,3] IMữ 1J83 13S3 US3 
Máy in phun Ao Cái 0,4 RỊ). 133.333 0,40 17,827 0,09 ớ,05 0,05 0,09 1.604 1.604 1.604 1.6Ừ4 -

Vláyđiêu hóa Cái 2,2 U.592M1 Ĩ,2Ũ 1519 0,10 0,10 0.10 0,10 m 252 151 252 -

Điện Kw US21 1.821 3,06 3,06 3,06 3,06 SL572 5-572 SSĨ2 s&n -

h Bản dã 1/5<MI Hâ 5.117 5,117 5,117 5,117 5-117 
Mảy vi LĨnh Cái 0,4 11,149.667 0,35 4.460 0,36 0,36 0,36 0,3 Ế (UỂ 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 
Mảy in phun Au Cái 0,4 S9.155.335 0,40 35.É53 0,09 ớ,09 0,09 0,09 0,09 Ì2<fi 3:209 339 3_2Ứ9 5.209 
Máy điều hóa Cái 2,2 12-592.697 2,2ữ Ị .519 0,12 0,12 0.13 0,12 0,12 m 302 3Ủ2 302 302 
Điộn Kw IS21 1.821 3,58 3,58 3,58 3,5 8 3,58 £5» 63» £3» 

c Bàn dã 1/1000 Ha i.78tì 3.7SẾ 3.7SỂ Ì.7ÃẾ 3.7SẾ 
Mấy vi tinh Cái 0,4 11.149-667 0,35 4.460 0,41 0,4] 0(41 0,41 0,41 1859 1.859 1 S29 1S2Ộ 1.829 
Mảy in phun Au Cái 0,4 M.I33.333 0,40 17,827 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,604 1.604 1.604 1,604 1,604 
Máy điêu hóa Cái 2,2 12-592.697 2,20 1519 0,14 0,14 0.14 tì,] 4 tì,] 4 3SJ 353 363 353 353 
Điộn Kw IS21 1.821 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 744« 7.448 7.44« 7.448 7.448 

ữ Bân dồ 1/1000 Ha 4.034 4.(134 4434 40134 4.(04 
Máy vi LÌnh Cái 0,4 11,149-667 0,35 4.4Ế0 0,46 tì,4Ế 0,4Ế 0,46 0,46 1053 3.052 í ,052 1.052 2.ŨS2 

Máy in phun Au Cải 0,4 IM.133.333 0,40 17,827 0,09 (1,09 0,09 0,09 0,09 1.604 1.6Ừ4 1.604 1,604 1,604 
Máy điêu hóa Cái 2,2 12-592.697 2,20 Ị ,519 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 m 378 378 Ỉ7S Í7S 
Điộn Kw 1.S21 1.831 4A2 4,4: 4,42 4A2 4,4: 8X4« 8JM4 8.ÍI4Ạ 8.Ố49 



Phụ lục 13 

II Daiili mục tìVT S-L N({UVÔI) giá 
(«) 

cỏng 
Sllẳt 

KH ca 
máv 

tHINH MLc (n mỀnh) THÀNH TIÊN (đ/manh) 
II Daiili mục tìVT S-L N({UVÔI) giá 

(«) 
cỏng 
Sllẳt 

KH ca 
máv KKI KK2 KK3 KK4 KK9 KKI KK2 KK3 KK4 KKS 

Ề Biin đu l/SUM Hii 4J07 4 JU7 4Jtì7 4307 
Máy vi Linh Cái 0,4 11.149.667 0,35 4.460 0,5 ] 0,51 0,5] tì,51 2.275 2.275 :.275 2.275 
Máy in phun Ac Cái 0,4 89. 133.333 0,40 17.S27 0,09 0,09 0,09 Ơ.09 1.604 1,604 1.604 1.604 
Máy ứiẺLi buà Cái 2,2 12.592.697 2,20 2.519 0,17 0,17 0,17 0,17 m 43® 42® 428 
Điện Kw 1,821 1.821 4,94 4,94 4,94 4,94 8.996 8-»<S M96 

Bia đằ l/HMMMI Hâ ÉLSW 6-583 6.585 ỂL5S5 

Mấy vi tinh Cái Ũ, 4 11.149667 0,35 4.460 0,77 0,77 0.77 0,77 3.434 3.434 3.434 3.434 

Mẩy in phun Àũ Cái 0,4 R9.13 3.3 33 0,40 17.&27 0,14 0,14 0,14 0,14 2.4% 2Ả% 2.496 14% 
Mảy điều hòa Cái 2,2 12:59X697 2,20 2.519 ữ>26 0,26 0,26 Q26 6155 655 6155 655 
Điện Kw 1.R21 1,821 6,42 6,4: 6,42 6,41 1UÍÍ1 11.6*1 11JW1 1 1.691 

4 Lập kếl quỉ đo đạc lliưH ttấl 
H Biin du 1/2 (Mí Hii 5.425 $A2S 5-42S 5.42S 

Máy vi tinh, phản mẺm Cái 0,4 11.149.667 0,35 4.460 1,03 1,03 1,03 ÍJB 4.594 4J94 4-594 4:594 
Máy điêu hòa Cái 2,2 2,20 3,519 0,33 033 0:33 0,33 S31 S31 S31 S31 
ĐiÊn Kw 1,821 1,(21 61,10 6|1 Ể,] 6.1 11.108 11,108 11,10« 1 l.ltm 

b Bán đò 1/500 Ha n.962 23.4(2 23.962 2Ì.ỘÉ2 21.962 
Mấy vi tinh, phản mẺm Cái 0S4 11.149.66? 0,35 4.460 4,Ĩ2 4,55 4,í 2 4,52 4,52 2Ũ. 159 30. ] 59 20.159 30il59 20,159 
Mảy điểu hòa Cái 2,2 12-592.697 2,20 2.519 1,5] ] ,5 ] 1,5] 1,5] 1,51 3.R03 ì.m 3S03 3,803 3,803 
Điện Kw 1,821 1,821 50,35 5<U2 S(U2 50,32 50:32 9Lít33 Jl.<33 J1J©3 »U33 9LÍ53 

e Bản đi 1/1000 Ha *ỈJ69Ì ẩĩ.694 *JM4 47494 47.6^4 
Máy vi únhj phẩn mẺm Cái Ũj4 11.149.667 0,35 4.4Ề0 9,00 9,00 9j00 9,00 9,00 40.139 40.139 40.139 40.139 40. ]3  ̂
Mảy điều hòa Cái 2,2 ì2.592.69 7 2,30 2.519 3g00 5,00 3,00 3,00 3,00 7.556 7J5tì 7.556 7.ỈĨ6 7.556 
Điện Kw 1.R21 1,821 51,90 81,90 81,90 81,90 81,90 145,140 144. IhIO US.140 144.14A 144.140 

ũ Ban dò 1/2000 Ha 69.952 &.9S2 69.9S2 69.9Í2 «.952 
Máy vi tinh, phẩn mẺm Cái 0,4 11.149.667 0,35 4.4ỂTÌ 133 13,20 13,20 13,20 13,30 5&8TO S8.S7Ủ S8-S70 58.&70 58.870 
Mảy điều hòa CÁI 2,2 12,592.697 2,20 5.519 4.40 4.40 4,40 4,40 4,40 1U82 LL,Í«2 11,082 11.082 11,082 
Điện Kw LÍ 21 1.S21 120,12 120,1:2 120,13 120,12 mtí2 118,73« 2Lit.7ÌỊ» ỈU.739 21 G.730 1 «,73« 

Ề Bán dồ 5 ()()(] Hâ 146,740 14Í.74Ủ 14<L. 74« 14Í.74Ờ . 

Mảy vi tinh, phần mẺm Cái 0,4 11,149-667 0,35 4.460 37,69 2 7,69 27,69 11.tờ 123,494 [23,494 123.494 123.494 
Máy điêu hòa CÁI 2,2 ]2.mM7 2,20 Í ,519 %2Ì Ộ ,23 2Ì.246 23,24$ 23,346 n.24ế -

Điện Kw 1,821 1.821 251,9« 251,9« 251,98 251,98 458.K56 45056 458 ̂ 5É 458 -

Q o> 
Q 
B 
O 
S O» 
3 

+ ÚÌ 

ƠQ FA> Y 

ỎJ 
2 
o 
7 

ON 
Ui 



Phụ [ục 13 

LT banh mục DVT S-L !N(ỊU1|ỄIỈ giả 
Õ»> 

Cdng 
suẳr 

KH « 
mảy 

ĐỈNH MỨC (ct iuảni) THÀNH TIÊN (đ/mảnh) 
LT banh mục DVT S-L !N(ỊU1|ỄIỈ giả 

Õ»> 
Cdng 
suẳr 

KH « 
mảy KK1 KK2 KK3 KK4 KK3 KKI KK2 KK3 KK4 KKS 

s Bản dẺ 1/10000 Ha 2ựJ.4Klh 2W.4H[I 2Ịứ.4H[l 293.480 -

Mảy vi tinh, phản mẺm Cái ús4 11.149-667 0,35 4.460 55,38 5538 55,3S 55»3® '46.987 24tì.9S7 24Ể.9&7 24Ể-9&7 
Mảy điêu hòủ Cái 2,2 12:592.697 2:2Ù Í.519 ] S.4Ể 18,46 ] 8,46 18,46 46.49Ĩ 46.492 46A92 46-492 
Điện Kw U21 1,321 503,96 S03,9tì 503,96 SM,9tì 917.711 917.711 »17,711 917,711 -

cũnịi (ntìi iiịỉhiỀp) 
" Tinh cho 01 nỉab 
Bảu dồ 1/24H) ntiith Khấu hao m S3.Ỉ3H «1,983 ÉS,1$9 KU.779 -

Sừ đụng điện 73.X77 XLÍAl 94,467 IU4.543 -

Bảtt dẺ 1/500 tttành Khấu hao TB 143.623 1GL6U lgl-328 236.2» 
Sừ dung điện 240,767 2 W.3<H) Ì2Í).70S 347.U2H 37tL&9 

Bản dồ I/I4HH) minh Khấu hao TẼ Ỉ43.VỈỈ 27ỉ.43ụ 326.532 384J42 4SS.7U4 
Sừ dụttịi điện 454.4 HS 485.242 543305 605-555 <8M$7 

Bảtt dẺ 112000 tttành Khấu hao TB 444.117 614.54 í) 51&Ỉ15 <17,044 
Sừ dung điện 74H377 834,145 953,433 822.783 954.Í87 

Bản dồ 1/5 000 minh Khấu hao TẼ tóo.iư Ktứ.712 »7.089 1-258-295 -

Sừ dụng điện Í2Í1523 U73.SHI 2.1S0.4ÍÉ 3.2(W.679 -

Báu dẺ 1/HHMH) rttinh Khi ti hao TỀ 971.2 MI 1,11&463 1.709.0 7S -

Sử" dụng điện ưi 6.-64M 2.020.(91 3.U72.11 H 4A9LS69 -

* Tính chú ] Hu 
Bảtt dồ 1/X4M1 Hi Khấu hao TB Sỉl13S ««,983 ttíi.779 -

Sừ dụng điện 73.H77 XLÍAl VU .66 7 104-543 -

Bảtt dẺ 1/500 Ha Khấu hao TB tt9$b 26.01« 2V.cn 3 33UM1 37.798 
Sừ àụmg điên 34:813 47.9Ơ2 52.273 S5-SÍ4 60-617 

Bảu đồ 1/HHH) HB Khấu hao m 9,757 LU.KVK 13.061 15J(ÍỈ 1&228 
Sừ đụng điện 1Í.1T9 LÍÍ.4HI 2I.7SỈ 24.222 27.322 

Bản dẺ 1/2000 Ha Khấu hao TB 4.(141 SJ24 4,145 5,181 Ế. 17« 
Sừ dụng đĩ ỉn 7.4 »4 »281 Ịt.sỉy KJ2H ÍL54Ể 

Bản dồ 1/5 000 Hi Khấu hao TẼ 734 KV3 1.108 UM -

Sừ dụttịi điện 1JS4 1 £16 1AỈ3 3utì33 -

Bảtt dẺ 1/10000 HB Khấu hao TB 170 31 1 3&ti 47S -

Sừ dụng điện S05 561 853 1.2 4» -



Phụ [ục 13 

II Dãiili mục BVT S-L NguỵỄn giả 
(«> 

Cdng 
mít 

KH « 
Hiảv 

BỈNH MỨC (ca.'mánh) THÀNH TIÊN (đ/mảnti) 
II Dãiili mục BVT S-L NguỵỄn giả 

(«> 
Cdng 
mít 

KH « 
Hiảv KKI KK2 KK3 KK4 KK3 KKI KK2 KK3 KK4 KKS 

[. KH >(ÌE netlen - liicli d(i thửa dầr 
1. uẳr Hgnái dó rliị 

DT < lOOmÌ (hệ sồ - 0,02 KK3 - BĐ U5D0) 1,00«) 3.617 

]p0 < DT thin đít < 3ữ0mJ 1,1 ít 75 43U7 

iOO < DT thín đít <5Mm2 14500 4M Ĩ  

500 <DT thủ> dẳr < 1000 m1 1313 5-553 

leoo < DTtìiúa đât<3»0m1 2,0938 7-SM 

30M < DT thứi dẩt < 1 AMAn1 3,1SUU 11.78« 
2_f>ít đô thị 

DT < lOOmÌ (hệ sổ - 0,02 KK4 -BĐ VSOO) 1,00«) 4.130 

100 < DT thủsđít om™1 1,1 ít 75 4.904 

300 <DT thúsđít <$ỆỆmỉ 14500 5,1© 

500<DT thúi đất < HHHIm2 1,5417 t)J67 

leoo < DTthủa đít<3W«lm1 í,12 50 8.7 w 

30M < DT thùa dẳt < 1 OMton1 30500 13.423 
Sú-dunE điên >(11 Iisliiíin - liicl] đo thủa cliir 
1. uắt Iignái dô rliị 1 

DT < KKlmi (|]ệ sổ - 0,02 KK3 - BU 1/500) 1,MM 6.534 

100 < DT thủ> dẳr <w 1,1 ít 75 7,759 

iOO < DT thủa dẳr <Hềm1 1.1SUU S.16S 

ÍOft<DT thráđít < ÌỦ0fJiu: 1,5113 lậ.003 

10 UH < DTthứa dẳr <300ủm1 2,003« I3.6KI 

3000 < DT thửa dẩK 1000Om*1 3,151)1) 21JữẾ 
2.Đất dntlũ 

DT < KKlmi (|]ệ sổ - 0,2 KK4- BU V3ỳ») 1,MM 4,441 

1Ọ0 < DT rhúHdầr < J[Hta]i3 1,1 ít 75 H.Ỉ4Ỉ 

iOO < DT thủa đít <5ềậmỉ 1.1SUU tt.676 
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Phụ lục 13 

II Oaiil] mục DVT S-L INỊỊUVÊII giá 
(Ã) 

Cflnf 
suất 

KH ca 
mảy 

IHINH MÚC (ía. iimi)l)} THÀNH TIÊN (à/ninh) 
II Oaiil] mục DVT S-L INỊỊUVÊII giá 

(Ã) 
Cflnf 
suất 

KH ca 
mảy KKI KK1 KKJ KK4 KKS KK1 KK2 KK3 KK4 KKS 

U L < Ittliui 

100 <WT thủa đít <3AAnI 2.47Ĩ 

ioo < DT thủa đít <50 An1 Uift3 

500<DT thủa đít < HHHIm2 3w21 [1 

I0M < UTrhró đỉt<3MH)n1 4L4H 

34100 < DTthih dầt< 1000C™1 6,767 

[[[. Kll Nâì Iiĩliĩẽn - t. liLiih li hin Nicl) đo đjfi cliiiìlì hoỉc clũiìl) lv rlỀng rũiiỉT thín dầf 1-tì.s nức trích đoi 
1. oấr Dgoầl díh rliị 

UL< 10ũm2 1JM 

1M<DT thúa dầt <3Mn2 2.154 

thủa đít <»0mZ 2.267 

5*0 <DT thiiiđít < lí (Kim1 2.777 

1W< DTthứi đít<3WH)m: 3.797 

iOOt < DTthứi dầr c IMOtan2 3.8M 
2. uắt đtìtiị 

DT< 100 mỉ 2.065 

1M<DT thủađỉt <3AAn1 íầ$l 
i[|[><ui thủa đít <5[)[)m5 1.SK2 

5M<DT thứiđít < lídOm1 3lI »4 

1ÍW)< DTthửi đít<3MNJm: 4JKK 

iOOt < DTthứi dầr c lAMtaa1 6.712 
Sú diuic đíẽn Nđi n»hĩ£n - CMnh lí bin tríeh rin tlin chính hnlr cliiiilỉ lv IÌỄHB từn« rtiUii dầf í= 0.5 mửc trỉrh đoì 
1. Uất Iipnáĩ dn Miị 

DT< 100 mỉ 3.267 

1M<DT thủađỉt <3AAn1 3.KKU 

i[|[><ui thủa đít <5[)[)m5 4.084 



Phu lục 13 
SI o 

,T Danh mục DVT S-L Nguvãi giả 
( « )  

Cồng 
suẩr 

KH ca 
mầy 

UỊ>H MỬC (ra/màn!) TMÀNH TIÈN (đ/mảni) 
,T Danh mục DVT S-L Nguvãi giả 

( « )  
Cồng 
suẩr 

KH ca 
mầy KKI KK2 KKJ KK4 KK> KK1 KK2 KK3 KK4 KKS 

500 <DT thú> đít < 10W)ni: 5^03 

1ỦỜD< DTthứa đất<3WK)m: 6.S4 ] 

34100 < DTthira dẳr < lOỠỦOm1 Kilt 
uẩr đa thị 
DT< lWrti2 3.471 

IM < DT thú* đít <3Mm2 4.1 21 

30e<DT thửiđít <Ịữừat 433H 

500 <DT thứi dẳí < ÌOOỦm1 5J5[> 

10M< DTthửa đỂKăÙOỦra1 7J7S 

a000< DT thùa dẩr < 1 OOOtìm1 11279 

IV. KH - NL N3Ì nihiỂB - Án rmh r theo hí sn nhấn BÒIIB Akvóhỉii cònET nồi i]Ịj|]ĩẽn BU L.'S00 - KK3 * KH nài iiỊThíén BUDL 1/SlHt tính tho ] hấì 
Hệ siì 11 lj LÍ II cóng 

Bỉu dỗ 1 /Sật - K H  •,7416 HAM 
-  S u o  •,7416 3H.734 

Bin tô 1/10M -KH [1,4 s KI S.KM 1 
- SDĐ 0,4510 

Bin dồ l/l/KN -KH MOM I.K74 
- suo (ụ 050 2.9M 
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Phụ lục 13 

CỊỊỊPỊỊỊ K11ẢU1IAO, NẮNG LƯƠNG DO DAC LẢP BAN DÒ IIIẼN TRANG VI TRÍ PIIUC vu ĐẺN BÙ 
NGOẠI NGHIỆP 

TT Danh mục t>\T S-L 
Nguvéi] LỊĨ A 

w 
C6ng 
suất 

KH ca 
mảy 

Í>INH ML"C ca/mànli) THÀNH nỀN íđảne/tta) TT Danh mục t>\T S-L 
Nguvéi] LỊĨ A 

w 
C6ng 
suất 

KH ca 
mảy KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

1 KHẮL HAO \ À NẲNG LƯỢNG BẲN í>ủ BỊA CHÍNH l/soo 
L Neoal nehlệp 

1,1 Lirdri da vỉ 
Bỉu đồ i/500 Ha ss.ạsíp 70.674 91^90 104.946 11Í.77S 
Mảy Laản đạc điện lứ Bô l 85.000,000 34.000 Utì 1,72 2M 2,56 2,35 46240 53-430 76.160 &7.Ữ40 96.900 
Mảy vi [inh xảch Lay Cái 1 10.3S5.000 0,35 4.154 0,12 0,12 Ũ ,12 0,12 0,12 498 498 498 m 49S 
Sô điền tử Cái 1 17.000.000 Ế. 800 1,3 6 U72 2M 2,S6 2,85 92.4» 1 ] .696 lí.232 17.403 19.3SO 
Điện kw L.S21 1.821 0,3 5 0,35 0,3 5 0,35 0,3 5 637 É37 6 37 Í37 6J7 

L2 f)u ví thi liẾl - - - - -

Bâu đồ 1/50» Ha - 244L288 306-816 413,713 547.944 697.680 
Mảy toàn đạc điện tứ Bộ 1 s 5.000.000 34.000 6:l 1 7 52 10,14 13,43 lr:l 207.740 255.680 344.760 456.620 581.400 
Số •điệcl Lứ Cái 1 17.000.000 Ế. 800 6:l 1 7 52 10,14 13,43 4U43 51.136 tì&952 91.324 116.280 
TẾng cộng KH-ML Ngoại nghiệp - BBĐC 
* Tính du 01 mãnh 
B&n đồ 1/500 Ha Khẩu hau TB 305.274 377.490 505.602 652.890 814.458 

Sứdurtỵ điên 637 É37 6 37 Í37 6J7 
II KHẤL HAO VẢ NẤNG LƯƠNG t>n BAC LẢP BẲN BÙ HIÊN TRANG VI TRÍ PHLTC VI Í>ÊN BL íNGOÀI NGHIÊF| 

L Khấu liao 
1.1 ííâr nwtải dô rlii Hỉ nhân càng 

L>T < 1 OOml (hệ » - 0,02 KK3 - BĐ 1/500) l.tìtìtìO 10.112 

Lữd < L>T thiia dẩt < SOOni1 1,1875 12.008 

300 < L>T thiia dẩt< SQrtiir l^íStì 1X79« 

StKÌ < L>T thiia dẩr < LtlOOm" 1,5391 is.stứ 

1000 <DT thửa dit <3000III2 2,1094 2U30 

3000 < DT thửa dất < 1 OOOton1 3,2500 32.SÍ4 
I.ỈĐit đ&ứiỉ 

L>T < 1Mhn2 (hệ sầ= 0,02 KK4 - Bt> 1/500) 1,0000 13.058 
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Phụ lục 13 

cnmn KUÁU IIAO. NĂNG LƯƠNG DO DAC LẢP BẢN DÒ ỊMẼN TRANG VI TRÍ PIIUC vu ĐÈN BÙ 
NỘI NGIIIỆP 

TT Danh mục ĐVT S-L 
•Nguy 611 giả 

(<ị) 
cang 
sult 

KH « 
míy 

t>ỊMd MỨC (ca.'mai]h) THÀNH TIÈN (d/m&nh) 
TT Danh mục ĐVT S-L 

•Nguy 611 giả 
(<ị) 

cang 
sult 

KH « 
míy KKL KK2 KK3 KK4 KK5 KK1 KK1 KK3 KK4 KK5 

1 KHẮL HAO - NÀNG LƯỢNG HÁN t>(ì ĐỊA CHÍNH 1/500 (NỘI NGHIỆP) 
] Lập lún gốc so 
b Bản đi ]/SAI> Ha «3L973 1M.M2 Í23J67» I4S.ÍÌ54 L7S.5SÍI 

Máy vi tính Cái 0.4 1 1.149.667 0,35 4.460 ỉ,ỉ 6,74 7,96 9,6 1 1,54 24.529 50,060 35-301 42.815 51.467 
Phin mera VỀ bán đo Cái 50.000.000 - 10.000 5,í 6,74 7,96 9,6 1 1,54 55.000 67.400 79.600 96.000 1 ] 5.400 
Máy in Laser A4 Cải s.538.600 0,60 1.703 0,12 0.15 0,19 0 22 0,26 205 256 324 3 76 444 
Máịí in phun Ao Cải 0.4 (1A 1-^-^ sy. 133.3 33 0,40 17.827 0,09 <b09 0,09 0,09 0,0 ộ 1,604 1.604 1.604 1.604 ] .604 
Máy điêu hòa Cải 2 2 12.532.697 2,20 2.519 1,84 12.A 2,64 3 3,84 4.634 5,642 6,649 8.059 9.671 
Điện Kw 1.821 1.821 33,6 tì 1,4 76,4 87,56 105,04 6L186 L1L .S09 139.134 159.447 L9L.27S 

2 Nhập tbfing tin thừa đái 
b Bản đồ ]/5IH> Hí) 2&571 28,572 2&5Ỉ2 28372 2*572 

Má>' vi [inh, phân mêm Cải 0,4 1 1.149.667 0,35 4.460 5Ị.39 539 539 5,39 539 24,030 24.039 34.039 24.039 24,039 
Mảy điều hòa Cải 2 2 12.592.697 220 2.519 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 4.533 4.533 4.533 4.533 4.533 
Điện Kw 1.821 • 49,]] 49,1 1 49,]] 49,ì 1 49,11 - - - - -

3 Biên tập b&D df) sô 
b Bảo đi Ha 5L117 3.117 3.117 £117 5.117 

Máy vi LÍTIH Cái 0,4 1 ] 149.667 0,3 í 4.460 0,3 6 0,3 É 0,3 6 0,3 6 0,3 6 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 
Mảy in phun Ao Cái 0.4 S9.na.333 0,40 35,(553 0,09 0,09 0,09 0,09 Ọ.Ớ9 3,209 3.209 3.209 3:209 3.209 
Má>' điều hòa Cái 2 2 12592-697 12 0 2.519 0,12 0,15 0,12 0,12 0,12 302 302 302 302 303 
Điện Kw 1.821 • 3,58 3,58 3.ÍS 3.ÍS 3,58 - - - - -

4 L.ập kel quá do dạc UIUVI dắl 
b Bản đi ].'5I)I) Ha 23.961 23.962 23.962 2X96Ĩ 1X962 

Máy vi [inh, phản mềm Cái 0,4 1 1.149.667 0,3 í 4.460 4,52 4,52 4,52 4,52 4,ỉ 2 20.159 20.159 20.159 20. ] 59 20,159 
Máy điéu hòa Cái •} •> — s— 12 592.697 2^0 2.519 1,51 UI 1,51 1,51 1,51 3.S03 3.S03 3.£03 3.SŨ3 3.S03 
Điện Kw 1.821 • íũ,32 50,32 50,32 ÍO,32 í 0,3 2 - - - - -

Cộng cnội nghiệp) 
J ONG CỌNG KHẮU HÀO - NẤNG LL ỢNG CHO 1 MÁNH BĐĐC 1/300 (NỘI NGHIỆP) 
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Phụ lục 13 

TT Danh mục ĐVT S-L 
Nguvéi] pìả 

<đ) 
cang 
MJẩt 

K H ca 
mảy 

tỉỊNH MỨC (ca/nânh) J'HÀNH nẺN (d/máuh) 
TT Danh mục ĐVT S-L 

Nguvéi] pìả 
<đ) 

cang 
MJẩt 

K H ca 
mảy KK1 KK2 KK3 KK4 KKS KK1 KKl KK3 KK4 KK5 

BảnđÀ ]/S>l> mảnh Kháu hao TB 143.É23 162.612 181-338 20él5W 236236 

Sừ dụng diện 61-186 111.809 139.114 1591447 191-278 

A KHẤU HÀOtNẴNG LƯƠNG - ĨRÍCH ĐO ĨHỨA DẮT (NÔI NGHlEPt 
1 Khấu han: 

LI ỉ)ất imài dô thỉ 
DT < 1 Mbn2 (hệ sò = 9,0ì KKỈ - tì£> 1/500) 1,0000 3JÍ27 

L0ữ< liT rhú-a. dẩt <ỉữtlm2 Ị,l«75 4J07 

500< L>T thừa dất< 500m2 Ị.2500 4.533 

S00< L>T thừa dẩr < lữOOm" 1,3313 5.553 

1MŨ<L>T thùa đít<3000rnỉ 2,093« 7-M3 

3000 < UT thùa đất <lOOOOm1 i,2500 11.7« é 
lì iJât đò thj -

DT < 100iu2 (hệ sò = 0,01 KK4 - (ỉt> 1/500) 1,0000 4.130 

100<DT thù a dil<300uj2 Ị, 1875 4.90-4 

ỉ[)fp< liT thửa dẩt< 5Q0m~ 1,2500 5.163 

S00< L>T rhú'a dẩr < lữOOm" 1,5417 &3ÍÍ7 

1MŨ<L>T thùa dát <3000ni" 2,1250 S.776 

3000 < L>T tliúa dất < lQOOOm2 1,2500 13L423 
2 Sú' duii!.' điêu: 

2A í)ẩt ncoài dô thi 
L>T < 1 Mbn2 (hệ - ạcí KK3 - BĐ 1/50«) 1,0000 2.T&2 

Lífp< liT thửa dẩt< 3ÍPtlm~ 1,1875 3-*M 

ỈGỮ< L>T thừa dẩr < Sữttm2 1,2500 3.47« 

500<L>T thủa đát< lOODm2 1,5313 4.261 

IMŨ< L>T tliúa dất <3[W0ni" 2,093« 5-SỈÉ 

ÌMŨ < líT thửa đất < lOOOOm2 1,2500 9jM3 
2JĐẺt dĩtlii -

!>!'<] UUm2 (liệ 50 = LI.2 KK4 - Hi) ] - íM) 1,0000 3.189 



Phụ lục 15 

rr Danh inue BVT S-L Nguvéi] pìá CSnp 
Sllất 

KH ca 
mầy 

ĐỊNH MỨC (ca/mành) J'HÀNH nẺN (đ/mỉnK) 
rr Danh inue BVT S-L Nguvéi] pìá CSnp 

Sllất 
KH ca 
mầy KK1 KK1 KK3 KK4 KK5 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

100< L>T thửa dẩt< 3[)[ìm" Ị,l«75 3L787 

300< L>T thùa dẩr < 50(ìm" 1,2500 3LÍ86 

S00< L>T thiia dất< lOỮOm2 1,5417 4.91() 

1000 <DT thú'a đẳt<30OOm2 2,1250 6.116 
3000 <DT thủa ổẩt< lOOỦÍIra2 3,250« 1<U«4 

II KHÃL HAO. NÃNG LƯƠNG - SÓ HÓA tỉt>í)C 
Bản đi tv lê 1/2000 14ÍP4HỈ 1«2.0W 2-M)Jé8 281.709 351-56« 
Máy vi Linh Cái 1 11149667 035 4.460 É,4 í a,0tì 10,SO 12,60 15,75 23.706 35-947 4S.I6T 56.194 70.243 
Má}1 quét Cái 1 I4.S50.000 2,50 2.970 0,24 0M ũ,24 0,24 0,24 713 713 713 713 713 
Thiết bị nổi [trạng Hub Bộ 1 20.000.000 0,30 £.000 0,60 0,75 0,95 1,15 1,45 4,300 6.000 7.600 9.200 11.600 
Máy chu Netserve] LH3 Cái 1 122.000.000 0,40 54,400 0,60 0,75 <195 1.15 1,45 14. M0 1S.300 23.130 28.060 35.3&0 
Máy in phun Ao Cải 1 CVA I ^ Sv.l 33333 0,40 1 7.827 0,1 R 0,13 0,18 0,13 0,18 3.509 ĩ 209 3J09 Ĩ2Q9 1209 
Phân mém so hóa Bin ] 70.000.000 0,00 14.000 6,45 3,06 10, so 12,60 15,75 90,300 1 12.840 151.200 1 "6.400 220.500 
Mấy điÊLL hòa Cái 1 12.592.697 220 2.519 1,61 2,02 2,70 3,li 3,94 4.0« 5,087 6.£00 7.933 9-923 
Điện kw 1.821 1421 55 77 69,19 91,28 105,73 130,35 101.557 125.OT3 16Ể-221 NU34 238J7» 

B KHẲLI HAO, NẰNG LƯỢNG sủ HỎA TỈNH CHO ] MÃNH BD VI TRỈ G1ẲY {Du Idm 10,]dmj TRÊN BẢN TRÍCH ĐO THỬA ĐÁT 

KH thiết bị 5.SS9 7384 9jú35 HJ«8 14.063 
Mủníỉ lưmiỆị 4.0É2 SMữ 6M9 7,701 M31 

JÓNG C0MC KHẲLI HAU - VÃNG LƯ0NC DO ĐẠC LÃP BẢN ĐÒ HỈ£N TRANC VJ 1 RÍ PHỤC VL ĐẺN BÊ |A+B| 
1 Khấu  hao :  

1.1 tíât Iicoài dn thi 
L>r < 100ID2 13362 
I0ữ< L>T thiia dấr < ÌrtOm" 13.942 

300< DT thùa dẩt < SỮOm" 14.168 

S00< L>r thửa dẩr< lOỮOm2 15.1«« 

1000 <DT thù a aít<30ữủm2 [7l::K 

3Wltì<DT thù a dất < 1000Om1 21.411 
1.2. £>ằt diì rliì 
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Phu luc 13 ON 

JT lianh mục ĐVT S-L Ngu vén giá Cnnịỉ 
suất 

KH ca 
mầy 

ĐỊNH tVIỨCÍca^mãnh) J'HÀNH r iÈN (d/m&oh) 
JT lianh mục ĐVT S-L Ngu vén giá Cnnịỉ 

suất 
KH ca 
mầy KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

DT< [DOml 11.831 

ÍOtì<DT íhira đầt< ỉữrtm3 12.6 05 

ỈOrt < líT rhú'a dẩt < 300111" 11464 

500 < L>T rhú'a dấr < lữíOiii3 14J0«8 

1000 <DT thủm đất <3ữ00m] 1Ì477 

3000<DT thửa đât < 1000tim2 21.124 

2 Sú' duiiữ điên: 
2.1 Uất iuraài dô rlũ 

DT< [Mniỉ 9-431 

Lũ[) < L>r thừa dẩr < ỉnrpm1 9.953 

300 < liT íhira đầt< SOrtm" lũ.127 

50(1 < L>T rhú'a dẩr< lữữOin" 10,510 

1000<DT thừa dấi <3000ni] 12.473 

3000 <DT thủm dát < IMMMm2 i5j&2 
2.2 Đâr đõ thi 

DT< [Mniỉ 10.890 

100 <DT thủ" dẩtdữOm1 IL4HH 

300 < liT íhira dầr< SOrtm3 ILÍpST 

500 < líT tliửa dẩt < lílíKlm1 12.617 

lM0< L>T thừa đít <3000m1 14.477 

3000 <DT thủm dát < lữOOOm3 18.065 
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CHI PHÍ KHÁU HAO MÁY MÓC - THIẾT BT 

ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 

TT Danh mục ĐVT SL Thời 
hạn 

Nguyên 
giá (đồng) 

Công 
suất 

KH ca 
máy 

ĐỊNH MỨC (ca/100 thửa) THÀNH TIỀN (đ/thửa) 
TT Danh mục ĐVT SL Thời 

hạn 
Nguyên 

giá (đồng) 
Công 
suất 

KH ca 
máy 

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 
4.4.1 Mức biên động = 
<15% ' 

A NGOẠI NGHIỆP 

I Đối soát thửa đất 

II Lưới đo vẽ 

Tỷ lệ 1/200 Thửa 406 507 675 811 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
1,16 1,45 1,93 2,32 

39.440 49.300 65.620 78.880 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
0,12 0,15 0,19 0,23 

498 623 789 955 

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 6.800 
0,10 0,12 0,16 0,19 

680 816 1.088 1.292 

Điện Kw 1.821 1.821 0,35 
0,44 0,56 0,68 

6,4 8,0 10,2 12,4 

Tỷ lệ 1/500 Thửa 325 407 543 819 922 

Máy toàn đạc Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,79 0,99 1,32 1,78 2,24 

26.860 33.660 44.880 60.520 76.160 

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 6.800 
0,79 0,99 1,32 1,78 2,24 

5.372 6.732 8.976 12.104 15.232 

Vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
0,07 0,08 0,11 2,24 0,19 

291 332 457 9.305 789 

Điện Kw 1.821 1.821 0,2 
0,24 0,32 0,44 0,56 

3,6 4,4 5,8 8,0 10,2 

Tỷ lệ 1/1000 Thửa 91 111 148 202 255 

Máy toàn đạc Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,22 0,27 0,36 0,49 0,62 

7.480 9.180 12.240 16.660 21.080 

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 6.800 
0,22 0,27 0,36 0,49 0,62 

1.496 1.836 2.448 3.332 4.216 

Vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 

83 83 125 166 208 

Điện Kw 1.821 1.821 0,06 
0,06 0,09 0,12 0,15 

1,1 1,1 1,6 2,2 2,7 

Tỷ lệ 1/2000 Thửa 78 103 128 160 226 

Máy toàn đạc Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,19 0,25 0,31 0,39 0,55 

6.460 8.500 10.540 13.260 18.700 
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sô điên tử sô 1 10 17.000.000 6.800 
0,19 0,25 0,31 0,39 0,55 

1.292 1.700 2.108 2.652 3.740 

Vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 

83 83 125 125 166 

Điện Kw 1.821 1.821 0,06 
0,08 0,09 0,10 0,12 

1,1 1,5 1,6 1,8 2,2 

Tỷ lệ 1/5000 Thửa 202 231 304 337 0 

Máy toàn đạc Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,49 0,56 0,74 0,82 

16.660 19.040 25.160 27.880 

sô điên tử sô 1 10 17.000.000 6.800 
0,49 0,56 0,74 0,82 

3.332 3.808 5.032 5.576 

Vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
0,04 0,05 0,06 0,07 

166 208 249 291 

Điện Kw 1.821 1.821 0,12 
0,15 0,18 0,21 

2,2 2,7 3,3 3,8 

Tỷ lệ 1/10000 Thửa 304 346 457 506 0 

Máy toàn đạc Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,74 0,84 1,11 1,23 

25.160 28.560 37.740 41.820 

sô điên tử sô 1 10 17.000.000 6.800 
0,74 0,84 1,11 1,23 

5.032 5.712 7.548 8.364 

Vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
0,06 0,08 0,09 0,11 

249 332 374 457 

Điện Kw 1.821 1.821 0,16 
0,20 0,23 0,27 

2,9 3,6 4,2 4,9 

III Đo vẽ chi tiết 

Tỷ lệ 1/200 Thửa 5.553 6.939 9.254 11.105 0 

Máy toàn đạc Bô 1 10 85.000.000 34.000 
14,34 17,92 23,90 28,68 

487.560 609.280 812.600 975.120 

Vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
14,34 17,92 23,90 28,68 

59.568 74.440 99.281 119.137 

sô điên tử sô 1 10 17.000.000 6.800 
1,20 1,49 1,99 2,39 

8.160 10.132 13.532 16.252 

Điện Kw 1.821 1.821 3,5 
4,40 5,90 7,00 

64 80 107 127 

Tỷ lệ 1/500 Thửa 3.876 4.844 6.459 8.720 10.981 

Máy toàn đạc Bô 1 10 85.000.000 34.000 10,01 
12,51 16,68 22,52 28,36 

340.340 425.340 567.120 765.680 964.240 

Vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
10,01 12,51 16,68 22,52 28,36 

41.582 51.967 69.289 93.548 117.807 

sô điên tử sô 1 10 17.000.000 3.400 
0,83 1,04 1,39 1,88 2,36 

5.644 7.072 9.452 12.784 16.048 

Điện Kw 1.821 1.821 
2,50 3,10 4,10 5,50 6,90 

46 56 75 100 126 

Tỷ lệ 1/1000 Thửa 1.565 1.955 2.603 3.520 4.558 
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Máy toàn đạc Bô 1 10 85.000.000 34.000 
4,04 5,05 6,72 9,09 11,77 

137.360 171.700 228.480 309.060 400.180 

Vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
4,04 5,05 6,72 9,09 11,77 

16.782 20.978 27.915 37.760 48.893 

Sổ điên tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,34 0,42 0,57 0,76 0,99 

2.312 2.856 3.876 5.168 6.732 

Điện Kw 1.821 1.821 
0,95 1,22 1,62 2,16 2,84 

17 22 30 39 52 

Tỷ lệ 1/2000 Thửa 1.622 2.165 2.703 3.380 4.662 

Máy toàn đạc Bô 1 10 85.000.000 34.000 
4,19 5,59 6,98 8,73 12,22 

142.460 190.060 237.320 296.820 415.480 

Vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
4,19 5,59 6,98 8,73 12,22 

17.405 23.221 28.995 36.264 50.762 

Sổ điên tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,35 0,47 0,58 0,73 

2.380 3.196 3.944 4.964 

Điện Kw 1.821 1.821 
1,08 1,35 1,76 2,16 

20 25 32 39 

Tỷ lệ 1/5000 Thửa 2.323 2.680 3.574 0 0 

Máy toàn đạc Bô 1 10 85.000.000 34.000 
6,00 6,92 9,23 

204.000 235.280 313.820 

Vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
6,00 6,92 9,23 

24.924 28.746 38.341 

Sổ điên tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,50 0,58 0,77 

3.400 3.944 5.236 

Điện Kw 1.821 1.821 
1,50 1,70 2,30 

27 31 42 

Tỷ lệ 1/10000 Thửa 3.485 4.020 5.363 0 0 

Máy toàn đạc Bô 1 10 85.000.000 34.000 
9,00 10,38 13,85 

306.000 352.920 470.900 

Vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
9,00 10,38 13,85 

37.386 43.119 57.533 

Sổ điên tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,75 0,87 1,16 

5.100 5.916 7.888 

Điện Kw 1.821 1.821 
1,95 2,21 2,99 

36 40 54 

B NỒI NGHIỆP 

I 

Số hóa BĐ ĐC: Ap 
dung theo đinh mức 
auv đinh tại muc III, 
chương I, phần II 

II Lâp bản vẽ BĐĐC 

Tỷ lệ 1/200 Thửa 187 210 250 281 0 
Máy vi tính, phần 
mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 

3,64 4,10 4,87 5,48 
16.234 18.285 21.720 24.440 

Máy in laser 0,5KW Cái 1 10 8.538.600 1.708 
0,005 0,006 0,008 0,010 

9 10 14 17 
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Máy điêu hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,97 1,09 1,30 1,46 

2.443 2.745 3.274 3.677 

Điện Kw 1.821 1.821 
28,72 32,33 38,34 43,15 

523 589 698 786 

Tỷ lệ 1/500 Thửa 143 155 176 205 235 
Máy vi tính, phần 
mêm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 2,78 3,02 3,43 4 4,57 12.398 13.469 15.297 17.839 20.382 

Máy in laser 0,5KW Cái 1 10 8.538.600 1.708 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 7 9 10 12 14 

Máy điêu hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,74 0,80 0,91 1,07 1,22 

1.864 2.015 2.292 2.695 3.073 

Điện Kw 1.821 1.821 
21,92 23,72 27,02 31,43 35,93 

399 432 492 572 654 

Tỷ lệ 1/1000 Thửa 109 113 121 130 142 
Máy vi tính, phần 
mêm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 

2,13 
2,21 2,35 

2,54 2,77 
9.500 9.856 10.481 11.328 12.354 

Máy in laser 0,5KW Cái 1 10 8.538.600 1.708 
0,002 0,00 0,00 0,005 0,006 

3 5 7 9 10 

Máy điêu hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,57 0,590 0,630 0,68 0,74 

1.436 1.486 1.587 1.713 1.864 

Điện Kw 1.821 1.821 
16,81 17,41 18,52 20,02 21,83 

306 317 337 365 398 

Tỷ lệ 1/2000 Thửa 113 120 127 135 0 
Máy vi tính, phần 
mêm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 

2,20 2,33 
2,47 

2,63 
9.812 10.391 11.016 11.729 

Máy in laser 0,5KW Cái 1 10 8.538.600 1.708 
0,002 0,003 

0,004 
0,005 

3 5 7 9 

Máy điêu hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,59 0,62 0,66 0,70 

1.486 1.561 1.662 1.763 

Điện Kw 1.821 1.821 
17,31 18,41 19,41 20,72 

315 335 353 377 

Tỷ lệ 1/5000 Thửa 135 142 159 166 0 
Máy vi tính, phần 
mêm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 

2,64 2,77 3,10 3,23 
11.774 12.354 13.826 14.405 

Máy in laser 0,5KW Cái 1 10 8.538.600 1.708 
0,003 0,004 

0,005 
0,005 

5 7 9 9 

Máy điêu hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,70 0,74 0,83 0,86 

1.763 1.864 2.090 2.166 

Điện Kw 1.821 1.821 
20,81 21,82 24,42 25,42 

379 397 445 463 

Tỷ lệ 1/10000 Thửa 203 214 239 249 0 
Máy vi tính, phần 
mêm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 

3,96 4,16 4,65 4,85 
17.661 18.553 20.738 21.630 

Máy in laser 0,5KW Cái 1 10 8.538.600 1.708 
0,006 0,008 

0,01 
0,013 

10 14 17 22 

Máy điêu hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
1,05 1,11 1,25 1,29 

2.644 2.796 3.148 3.249 
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Điện Kw 1.821 1.821 
31,22 32,77 36,64 38,14 

569 597 667 695 

III Bổ sung sổ muc kê 

Tất cả các tỷ lệ Thửa 77 77 77 77 77 
Máy vi tính, phần 
mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 

1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 
6.957 6.957 6.957 6.957 6.957 

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2 2.519 
0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 

717 717 717 717 717 

Điện Kw 1.821 1.821 
12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 

224 224 224 224 224 

IV 

Biên tâD bản đô. in 
bản đô. xác nhân hô 
sơ các cấp, giao nôp 

IV sản phẩm 

Tỷ lệ 1/200 mảnh 2.475 2.475 2.475 2.475 0 
Máy vi tính, phần 
mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 

0,31 0,31 0,31 0,31 
1.383 1.383 1.383 1.383 

Máy in phun Ao Cái 1 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,050 0,05 0,05 0,05 

891 891 891 891 

Điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,08 0,08 0,08 0,08 

201 201 201 201 

Điện Kw 1.821 1.821 
2,60 2,60 2,60 2,60 

4.735 4.735 4.735 4.735 

Tỷ lệ 1/500 mảnh 1.943 1.943 1.943 1.943 1.943 
Máy vi tính, phần 
mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 0,36 

0,36 0,36 0,36 0,36 
1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 

Máy in phun Ao Cái 1 10 89.133.333 0,40 17.827 0,05 
0,05 0,05 0,05 0,05 

85 85 85 85 85 

Điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

252 252 252 252 252 

Điện Kw 1.821 1.821 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

5.463 5.463 5.463 5.463 5.463 

Tỷ lệ 1/1000 mảnh 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 
Máy vi tính, phần 
mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 
1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 

Máy in phun Ao Cái 1 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

85 85 85 85 85 

Điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

277 277 277 277 277 

Điện Kw 1.821 1.821 
3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 

6.191 6.191 6.191 6.191 6.191 

Tỷ lệ 1/2000 mảnh 2.439 2.439 2.439 2.439 0 

Máy vi tính, phần Cái 1 5 
0,46 0,46 0,46 0,46 

2.052 2.052 2.052 2.052 -
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mềm 11.149.667 0,35 4.460 

Máy in phun Ao Cái 1 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,050 0,05 0,05 0,05 

85 85 85 85 

Điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,12 0,12 0,12 0,12 

302 302 302 302 

Điên Kw 1.821 1.821 
3,80 3,80 3,80 3,80 

6.920 6.920 6.920 6.920 

Tỷ lê 1/5000 mảnh 2.713 2.713 2.713 2.713 0 
Máy vi tính, phần 
mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 

0,51 0,51 0,51 0,51 
2.275 2.275 2.275 2.275 

Máy in phun Ao Cái 1 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,050 0,05 0,05 0,05 

85 85 85 85 

Điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,14 0,14 0,14 0,14 

353 353 353 353 

Điên Kw 1.821 1.821 
4,20 4,20 4,20 4,20 

7.648 7.648 7.648 7.648 

Tỷ lê 1/10000 mảnh 3.191 3.191 3.191 3.191 0 
Máy vi tính, phần 
mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 

0,57 0,57 0,57 0,57 
2.542 2.542 2.542 2.542 

Máy in phun Ao Cái 1 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,100 0,10 0,10 0,10 

171 171 171 171 

Điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,19 0,19 0,19 0,19 

479 479 479 479 

Điên Kw 1.821 1.821 
4,25 4,25 4,25 4,25 

7.739 7.739 7.739 7.739 
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CHI PHÍ KHÁU HAO MÁY MÓC - THIẾT BT 

ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 

TT Danh mục ĐVT SL Thời 
hạn 

Nguyên giá 
(đồng) 

Công 
suất 

KH ca 
máy 

Đ [NH MỨC THÀNH TIỀN 
TT Danh mục ĐVT SL Thời 

hạn 
Nguyên giá 

(đồng) 
Công 
suất 

KH ca 
máy 

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

4.4.2 Mức biến động từ 15%- 25% (bằng 0,9 mức <15%) 

A NGOẠI NGHIỆP 

I Đối soát thửa đất 

II Lưới đo vẽ 

Tỷ lệ 1/200 Thửa 366 457 607 730 -

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
1,04 1,31 1,74 2,09 

35.496 44.370 59.058 70.992 -

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
0,11 0,14 0,17 0,21 

449 561 710 860 -

Sổ điện tử Sổ 10 17.000.000 6.800 
0,09 0,11 0,14 0,17 

612 734 979 1.163 -

Điện Kw 1.821 1.821 0,32 0,40 0,50 0,61 5,7 7,2 9,2 11,1 

Tỷ lệ 1/500 Thửa 293 367 489 737 830 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,71 0,89 1,19 1,60 2,02 

24.174 30.294 40.392 54.468 68.544 

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 6.800 
0,71 0,89 1,19 1,60 2,02 

4.835 6.059 8.078 10.894 13.709 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
0,06 0,07 0,10 2,02 0,17 

262 299 411 8.374 710 

Điện Kw 1.821 1.821 0,18 0,22 0,29 0,40 0,50 3,3 3,9 5,2 7,2 9,2 

Tỷ lệ 1/1000 Thửa 82 100 133 181 230 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,20 0,24 0,32 0,44 0,56 

6.732 8.262 11.016 14.994 18.972 

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 6.800 
0,20 0,24 0,32 0,44 0,56 

1.346 1.652 2.203 2.999 3.794 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 

75 75 112 150 187 

Điện Kw 1.821 1.821 0,05 0,05 0,08 0,11 0,14 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 

Tỷ lệ 1/2000 Thửa 71 93 115 144 203 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,17 0,23 0,28 0,35 0,50 

5.814 7.650 9.486 11.934 16.830 

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 6.800 
0,17 0,23 0,28 0,35 0,50 

1.163 1.530 1.897 2.387 3.366 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 

75 75 112 112 150 

Điện Kw 1.821 1.821 0,05 0,07 0,08 0,09 0,11 1,0 1,3 1,5 1,6 

Tỷ lệ 1/5000 Thửa 181 208 274 304 -
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Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,44 0,50 0,67 0,74 

14.994 17.136 22.644 25.092 -

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 6.800 
0,44 0,50 0,67 0,74 

2.999 3.427 4.529 5.018 -

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
0,04 0,05 0,05 0,06 

150 187 224 262 -

Điện Kw 1.821 1.821 0,11 0,14 0,16 0,19 2,0 2,5 3,0 3,4 -

Tỷ lệ 1/10000 Thửa 274 311 411 456 0 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,67 0,76 1,00 1,11 

22.644 25.704 33.966 37.638 -

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 6.800 
0,67 0,76 1,00 1,11 

4.529 5.141 6.793 7.528 -

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
0,05 0,07 0,08 0,10 

224 299 336 411 -

Điện Kw 1.821 1.821 0,14 0,18 0,21 0,24 2,6 3,3 3,8 4,4 

III Đo vẽ chi tiết 

Tỷ lệ 1/200 Thửa 4.998 6.245 8.329 9.995 -

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
12,91 16,13 21,51 25,81 

438.804 548.352 731.340 877.608 -

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
12,91 16,13 21,51 25,81 

53.612 66.996 89.353 107.223 -

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 6.800 
1,08 1,34 1,79 2,15 

7.344 9.119 12.179 14.627 -

Điện Kw 1.821 1.821 3,15 3,96 5,31 6,30 57 72 97 115 -

Tỷ lệ 1/500 Thửa 3.488 4.359 5.813 7.848 9.883 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
9,01 11,26 15,01 20,27 25,52 

306.306 382.806 510.408 689.112 867.816 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
9,01 11,26 15,01 20,27 25,52 

37.423 46.770 62.360 84.193 106.027 

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,75 0,94 1,25 1,69 2,12 

5.080 6.365 8.507 11.506 14.443 

Điện Kw 1.821 1.821 2,25 2,79 3,69 4,95 6,21 41 51 67 90 113 

Tỷ lệ 1/1000 Thửa 1.408 1.760 2.342 3.168 4.102 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
3,64 4,55 6,05 8,18 10,59 

123.624 154.530 205.632 278.154 360.162 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
3,64 4,55 6,05 8,18 10,59 

15.104 18.880 25.123 33.984 44.003 

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,31 0,38 0,51 0,68 0,89 

2.081 2.570 3.488 4.651 6.059 

Điện Kw 1.821 1.821 0,86 1,10 1,46 1,94 2,56 16 20 27 35 47 

Tỷ lệ 1/2000 Thửa 1.460 1.948 2.432 3.042 4.196 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
3,77 5,03 6,28 7,86 11,00 

128.214 171.054 213.588 267.138 373.932 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
3,77 5,03 6,28 7,86 11,00 

15.665 20.899 26.095 32.638 45.686 

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,32 0,42 0,52 0,66 

2.142 2.876 3.550 4.468 -

Điện Kw 1.821 1.821 0,97 1,22 1,58 1,94 18 22 29 35 _ 
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Tỷ lệ 1/5000 Thửa 2.091 2.412 3.217 0 0 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
5,40 6,23 8,31 

183.600 211.752 282.438 - -

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
5,40 6,23 8,31 

22.432 25.871 34.507 - -

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,45 0,52 0,69 

3.060 3.550 4.712 - -

Điện Kw 1.821 1.821 1,35 1,53 2,07 25 28 38 

Tỷ lệ 1/10000 Thửa 3.136 3.618 4.827 0 0 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
8,10 9,34 12,47 

275.400 317.628 423.810 - -

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
8,10 9,34 12,47 

33.647 38.807 51.780 - -

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,68 0,78 1,04 

4.590 5.324 7.099 - -

Điện Kw 1.821 1.821 1,76 1,99 2,69 32 36 49 

B NỒI NGHIỆP 

I. Số hóa BĐ ĐC: Ap dung theo đính mức quy đ ính tai muc III, chương I, phân II 

II Lâp bản vẽ BĐĐC 

Tỷ lệ 1/200 168 189 225 253 0 

Máy vi tính PC Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
3,28 3,69 4,38 4,93 

14.611 16.457 19.548 21.996 -

Máy in laser 0,5KW Cái 1 10 8.538.600 1.708 
0,00 0,01 0,01 0,01 

8 9 12 15 -

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,87 0,98 1,17 1,31 

2.199 2.471 2.947 3.309 -

Điện Kw 1.821 1.821 25,85 29,10 34,51 38,84 471 530 628 707 -

Tỷ lệ 1/500 128 139 158 185 211 

Máy vi tính PC Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
2,50 2,72 3,09 3,60 4,11 

11.159 12.122 13.768 16.056 18.343 

Máy in laser 0,5KW Cái 1 10 8.538.600 - 1.708 
0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 

6 8 9 11 12 

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,67 0,72 0,82 0,96 1,10 

1.677 1.813 2.063 2.425 2.765 

Điện Kw 1.821 1.821 19,73 21,35 24,32 28,29 32,34 359 389 443 515 589 

Tỷ lệ 1/1000 98 102 109 117 128 

Máy vi tính PC Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
1,92 1,99 2,12 2,29 2,49 

8.550 8.871 9.433 10.195 11.118 

Máy in laser 0,5KW Cái 1 10 8.538.600 - 1.708 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

3 5 6 8 9 

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,51 0,53 0,57 0,61 0,67 

1.292 1.337 1.428 1.541 1.677 

Điện Kw 1.821 1.821 15,13 15,67 16,67 18,02 19,65 275 285 304 328 358 

Tỷ lệ 1/2000 102 108 114 122 0 

Máy vi tính PC Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
1,98 2,10 2,22 2,37 

8.831 9.352 9.914 10.557 -

Máy in laser 0,5KW Cái 1 10 8.538.600 - 1.708 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3 5 6 8 -
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Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,53 0,56 0,59 0,63 

1.337 1.405 1.496 1.587 -

Điện Kw 1.821 1.821 15,58 16,57 17,47 18,65 284 302 318 340 

Tỷ lệ 1/5000 122 128 143 149 0 

Máy vi tính PC Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
2,38 2,49 2,79 2,91 

10.597 11.118 12.443 12.965 -

Máy in laser 0,5KW Cái 1 10 8.538.600 - 1.708 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5 6 8 8 -

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,63 0,67 0,75 0,77 

1.587 1.677 1.881 1.949 -

Điện Kw 1.821 1.821 18,73 19,64 21,98 22,88 341 358 400 417 

Tỷ lệ 1/10000 183 192 215 224 0 

Máy vi tính PC Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
3,56 3,74 4,19 4,37 

15.895 16.698 18.665 19.467 -

Máy in laser 0,5KW Cái 1 10 8.538.600 - 1.708 
0,01 0,01 0,01 0,01 

9 12 15 20 -

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,95 1,00 1,13 1,16 

2.380 2.516 2.833 2.924 -

Điện Kw 1.821 1.821 28,10 29,49 32,98 34,33 512 537 600 625 

III Bổ sung sổ mục kê 

Tất cả các tỷ lệ thửa 69 69 69 69 69 

Máy vi tính PC Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

6.262 6.262 6.262 6.262 6.262 

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2 2.519 
0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

646 646 646 646 646 

Điện Kw 1.821 1.821 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 202 202 202 202 202 

IV 
Biên tâp bản đồ, in bản đồ, xác nhân hồ sơ các cấp, giao nộp sản 
phẩm 

Tỷ lệ 1/200 mảnh 2.228 2.228 2.228 2.228 0 

Máy vi tính PC Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
0,28 0,28 0,28 0,28 

1.244 1.244 1.244 1.244 -

Máy in phun A0 Cái 1 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,05 0,05 0,05 0,05 

802 802 802 802 -

Máy điều hoà Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,07 0,07 0,07 0,07 

181 181 181 181 -

Điện Kw 1.821 1.821 2,34 2,34 2,34 2,34 4.261 4.261 4.261 4.261 

Tỷ lệ 1/500 mảnh 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 

Máy vi tính PC Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 

Máy in phun A0 Cái 1 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

77 77 77 77 77 

Máy điều hoà Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

227 227 227 227 227 

Điện Kw 1.821 1.821 2,70 2,70 2,70 2,70 2,7 4.917 4.917 4.917 4.917 4.917 
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Tỷ lệ 1/1000 mảnh 1.972 1.972 1.972 1.972 1.972 

Máy vi tính PC Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 

Máy in phun A0 Cái 1 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

77 77 77 77 77 

Máy điều hoà Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

249 249 249 249 249 

Điện Kw 1.821 1.821 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 5.572 5.572 5.572 5.572 5.572 

Tỷ lệ 1/2000 mảnh 2.195 2.195 2.195 2.195 0 

Máy vi tính PC Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
0,41 0,41 0,41 0,41 

1.846 1.846 1.846 1.846 _ 

Máy in phun A0 Cái 1 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,05 0,05 0,05 0,05 

77 77 77 77 _ 

Máy điều hoà Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,11 0,11 0,11 0,11 

272 272 272 272 _ 

Điện Kw 1.821 1.821 3,42 3,42 3,42 3,42 6.228 6.228 6.228 6.228 

Tỷ lệ 1/5000 mảnh 2.441 2.441 2.441 2.441 0 

Máy vi tính PC Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
0,46 0,46 0,46 0,46 

2.047 2.047 2.047 2.047 _ 

Máy in phun A0 Cái 1 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,05 0,05 0,05 0,05 

77 77 77 77 _ 

Máy điều hoà Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,13 0,13 0,13 0,13 

317 317 317 317 _ 

Điện Kw 1.821 1.821 3,78 3,78 3,78 3,78 6.883 6.883 6.883 6.883 

Tỷ lệ 1/10000 mảnh 2.872 2.872 2.872 2.872 0 

Máy vi tính PC Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
0,51 0,51 0,51 0,51 

2.288 2.288 2.288 2.288 _ 

Máy in phun A0 Cái 1 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,09 0,09 0,09 0,09 

154 154 154 154 _ 

Máy điều hoà Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,17 0,17 0,17 0,17 

431 431 431 431 _ 

Điện Kw 1.821 1.821 3,83 3,825 3,825 3,825 6.965 6.965 6.965 6.965 _ 
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CHI PHÍ KHÁU HAO MÁY MÓC n THIẾT BT 
00 
00 

ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 

TT Danh mục ĐVT S-
L 

Thời 
hạn 

Nguyên giá 
(đ) 

Công 
suất 

KH ca 
máy 

ĐTNH MỨC THÀNH TIỀN 
TT Danh mục ĐVT S-

L 
Thời 
hạn 

Nguyên giá 
(đ) 

Công 
suất 

KH ca 
máy 

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 
4.4.3 Mức biên động từ 25%- 40%, hoặc trên 40% nhưng không tập trung (tính băng 0,8 
mức <15%) 

A NGOẠI NGHIỆP 

I Đối soát thửa đất 

II Lưới đo vẽ 

Tỷ lê 1/200 Thửa 325 406 540 649 _ 

Máy toàn đạc điên tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,93 1,16 1,54 1,86 

31.552 39.440 52.496 63.104 _ 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
0,10 0,12 0,15 0,18 

399 498 631 764 _ 

Sổ điện tử Sổ 10 17.000.000 6.800 
0,08 0,10 0,13 0,15 

544 653 870 1.034 _ 

Điên Kw 1.821 1.821 0,28 0,35 0,45 0,54 5,1 6,4 8,2 9,9 n 

Tỷ lê 1/500 Thửa 245 307 409 665 694 

Máy toàn đạc điên tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,63 0,79 1,06 1,42 1,79 

21.488 26.928 35.904 48.416 60.928 

Sổ điên tử Sổ 10 10.385.000 4.154 
0,63 0,79 1,06 1,42 1,79 

2.625 3.290 4.387 5.915 7.444 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 17.000.000 0,35 6.800 
0,06 0,06 0,09 1,79 0,15 

381 435 598 12.186 1.034 

Điên Kw 1.821 1.821 0,16 0,19 0,26 0,35 
0,45 

2,9 3,5 4,7 6,4 8,2 

Tỷ lê 1/1000 Thửa 68 84 112 152 192 

Máy toàn đạc điên tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,18 0,22 0,29 0,39 0,50 

5.984 7.344 9.792 13.328 16.864 

Sổ điên tử Sổ 10 10.385.000 4.154 
0,18 0,22 0,29 0,39 0,50 

731 897 1.196 1.628 2.060 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 17.000.000 0,35 6.800 
0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 

109 109 163 218 272 

Điên Kw 1.821 1.821 0,05 0,05 0,07 0,10 
0,12 

0,9 0,9 1,3 1,7 2,2 

Tỷ lê 1/2000 Thửa 59 77 96 121 170 

Máy toàn đạc điên tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,15 0,20 0,25 0,31 0,44 

5.168 6.800 8.432 10.608 14.960 

Sổ điên tử Sổ 10 10.385.000 4.154 
0,15 0,20 0,25 0,31 0,44 

631 831 1.030 1.296 1.828 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 17.000.000 0,35 6.800 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 

109 109 163 163 218 

Điên Kw 1.821 1.821 0,05 0,06 0,07 0,08 
0,10 

0,9 1,2 1,3 1,5 1,7 
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Tỷ lệ 1/5000 Thửa 152 174 229 254 0 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,39 0,45 0,59 0,66 

13.328 15.232 20.128 22.304 -

Sổ điện tử Sổ 10 10.385.000 4.154 
0,39 0,45 0,59 0,66 

1.628 1.861 2.459 2.725 -

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 17.000.000 0,35 6.800 
0,03 0,04 0,05 0,06 

218 272 326 381 -

Điện Kw 1.821 1.821 0,10 0,12 0,14 0,17 1,7 2,2 2,6 3,1 

Tỷ lệ 1/10000 Thửa 229 261 344 381 0 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
0,59 0,67 0,89 0,98 

20.128 22.848 30.192 33.456 -

Sổ điện tử Sổ 10 10.385.000 4.154 
0,59 0,67 0,89 0,98 

2.459 2.791 3.689 4.088 -

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 17.000.000 0,35 6.800 
0,05 0,06 0,07 0,09 

326 435 490 598 -

Điện Kw 1.821 1.821 0,13 0,16 0,18 0,22 2,3 2,9 3,4 3,9 

III Đo vẽ chi tiết 

Tỷ lệ 1/200 Thửa 4.442 5.551 7.403 8.884 0 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
11,47 14,34 19,12 22,94 

390.048 487.424 650.080 780.096 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 4.154 
11,47 14,34 19,12 22,94 

47.655 59.552 79.424 95.309 -

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 6.800 
0,96 1,19 1,59 1,91 

6.528 8.106 10.826 13.002 -

Điện Kw 1.821 1.821 2,80 3,52 4,72 5,60 51 64 86 102 

Tỷ lệ 1/500 Thửa 3.101 3.875 5.167 6.976 8.785 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
8,01 10,01 13,34 18,02 22,69 

272.272 340.272 453.696 612.544 771.392 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
8,01 10,01 13,34 18,02 22,69 

33.265 41.573 55.431 74.838 94.246 

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,66 0,83 1,11 1,50 1,89 

4.515 5.658 7.562 10.227 12.838 

Điện Kw 1.821 1.821 2,00 2,48 3,28 4,40 
5,52 

36 45 60 80 101 

Tỷ lệ 1/1000 Thửa 1.252 1.564 2.082 2.816 3.646 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
3,23 4,04 5,38 7,27 9,42 

109.888 137.360 182.784 247.248 320.144 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
3,23 4,04 5,38 7,27 9,42 

13.426 16.782 22.332 30.208 39.114 

Sổ điện tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,27 0,34 0,46 0,61 0,79 

1.850 2.285 3.101 4.134 5.386 

Điện Kw 1.821 1.821 0,76 0,98 1,30 1,73 
2,27 

14 18 24 31 41 

Tỷ lệ 1/2000 Thửa 1.298 1.732 2.162 2.704 3.730 

Máy toàn đạc điện tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
3,35 4,47 5,58 6,98 9,78 

113.968 152.048 189.856 237.456 332.384 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
3,35 4,47 5,58 6,98 9,78 

13.924 18.577 23.196 29.012 40.610 
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Sổ điên tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,28 0,38 0,46 0,58 

1.904 2.557 3.155 3.971 _ 

Điên Kw 1.821 1.821 0,86 1,08 1,41 1,73 16 20 26 31 

Tỷ lê 1/5000 Thửa 1.859 2.144 2.859 0 0 

Máy toàn đạc điên tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
4,80 5,54 7,38 

163.200 188.224 251.056 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
4,80 5,54 7,38 

19.939 22.997 30.673 _ _ 

Sổ điên tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,40 0,46 0,62 

2.720 3.155 4.189 _ _ 

Điên Kw 1.821 1.821 1,20 1,36 1,84 22 25 34 - -

Tỷ lê 1/10000 Thửa 2.788 3.216 4.291 0 0 

Máy toàn đạc điên tử Bô 1 10 85.000.000 34.000 
7,20 8,30 11,08 

244.800 282.336 376.720 

Máy vi tính xách tay Cái 1 5 10.385.000 0,35 8.308 
7,20 8,30 11,08 

29.909 34.495 46.026 _ _ 

Sổ điên tử Sổ 1 10 17.000.000 3.400 
0,60 0,70 0,93 

4.080 4.733 6.310 _ _ 

Điên Kw 1.821 1.821 1,56 1,77 2,39 28 32 44 - -

B NỒI NGHIỆP 

I 
Số hóa BĐ ĐC: Áp dụng theo định mức quy định tại mục III, chương I, 
phần II 

II Lâp bản vẽ BĐĐC 

Tỷ lê 1/200 thửa 149 168 200 225 0 
Máy vi tính, phần mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 

2,91 3,28 3,90 4,38 
12.987 14.628 17.376 19.552 _ 

Máy in laser A4 Cái 10 8.538.600 1.708 
0,00 0,00 0,01 0,01 

7 8 11 14 _ 

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,78 0,87 1,04 1,17 

1.954 2.196 2.619 2.942 _ 

Điên Kw 1.821 1.821 22,98 25,86 30,67 34,52 418 471 559 629 

Tỷ lê 1/500 thửa 114 124 141 164 188 

Máy vi tính, phần mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
2,22 2,42 2,74 3,20 3,66 

9.919 10.775 12.238 14.272 16.305 

Máy in laser A4 Cái 10 8.538.600 _ 1.708 
0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

5 7 8 10 11 

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,59 0,64 0,73 0,86 0,98 

1.491 1.612 1.833 2.156 2.458 

Điên Kw 1.821 1.821 17,54 18,98 21,62 25,14 
28,74 

319 346 394 458 523 

Tỷ lê 1/1000 thửa 88 91 97 104 114 

Máy vi tính, phần mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
1,70 1,77 1,88 2,03 2,22 

7.600 7.885 8.385 9.062 9.883 

Máy in laser A4 Cái 10 8.538.600 _ 1.708 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 4 5 7 8 

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,46 0,47 0,50 0,54 0,59 

1.148 1.189 1.269 1.370 1.491 

Điên Kw 1.821 1.821 13,45 13,93 14,82 16,02 
17,46 

245 254 270 292 318 

o 

Q o> 
Q 

O 
S 
o>> 
3 

+ ÚÌ 

CTQ 

ỎJ 
2 
o 
7 



Tỷ lê 1/2000 thửa 90 96 101 108 0 

Máy vi tính, phân mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
1,76 1,86 1,98 2,10 

7.849 8.313 8.813 9.384 _ 

Máy in laser A4 Cái 10 8.538.600 _ 1.708 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3 4 5 7 _ 

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,47 0,50 0,53 0,56 

1.189 1.249 1.330 1.410 _ 

Điên Kw 1.821 1.821 13,85 14,73 15,53 16,58 252 268 283 302 

Tỷ lê 1/5000 thửa 108 114 127 133 0 

Máy vi tính, phân mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
2,11 2,22 2,48 2,58 

9.419 9.883 11.060 11.524 _ 

Máy in laser A4 Cái 10 8.538.600 _ 1.708 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4 5 7 7 _ 

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,56 0,59 0,66 0,69 

1.410 1.491 1.672 1.733 _ 

Điên Kw 1.821 1.821 16,65 17,46 19,54 20,34 303 318 356 370 

Tỷ lê 1/10000 thửa 163 171 191 199 0 

Máy vi tính, phân mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
3,17 3,33 3,72 3,88 

14.129 14.842 16.591 17.304 _ 

Máy in laser A4 Cái 10 8.538.600 _ 1.708 
0,00 0,01 0,01 0,01 

8 11 14 18 _ 

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,84 0,89 1,00 1,03 

2.116 2.236 2.519 2.599 _ 

Điên Kw 1.821 1.821 24,98 26,22 29,31 30,51 455 477 534 556 

III Bổ sung sổ mục kê 

Tất cả các tỷ lệ thửa 61 61 61 61 61 

Máy vi tính, phân mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

5.566 5.566 5.566 5.566 5.566 

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2 2.519 
0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

574 574 574 574 574 

Điên Kw 1.821 1.821 9,84 9,84 9,84 9,84 
9,84 

179 179 179 179 179 

IV Biên tập bản đô, in bản đô, xác nhận hô sơ các cấp, giao nộp sản phẩm 

Tỷ lê 1/200 mảnh 1.980 1.980 1.980 1.980 _ 

Máy vi tính, phân mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
0,25 0,25 0,25 0,25 

1.106 1.106 1.106 1.106 _ 

Máy in phun Ao Cái 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,04 0,04 0,04 0,04 

713 713 713 713 _ 

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,06 0,06 0,06 0,06 

161 161 161 161 _ 

Điên Kw 1.821 1.821 2,08 2,08 2,08 2,08 3.788 3.788 3.788 3.788 _ 

Tỷ lê 1/500 mảnh 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 

Máy vi tính, phân mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 

Máy in phun Ao Cái 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

68 68 68 68 68 
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Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

201 201 201 201 201 

Điện Kw 1.821 1.821 2,40 2,40 2,40 2,40 
2,40 

4.370 4.370 4.370 4.370 4.370 

Tỷ lệ 1/1000 mảnh 1.753 1.753 1.753 1.753 1.753 

Máy vi tính, phần mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 

Máy in phun Ao Cái 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

68 68 68 68 68 

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

222 222 222 222 222 

Điện Kw 1.821 1.821 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 4.953 4.953 4.953 4.953 4.953 

Tỷ lệ 1/2000 mảnh 1.951 1.951 1.951 1.951 

Máy vi tính, phần mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
0,37 0,37 0,37 0,37 

1.641 1.641 1.641 1.641 -

Máy in phun Ao Cái 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,04 0,04 0,04 0,04 

68 68 68 68 -

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,10 0,10 0,10 0,10 

242 242 242 242 -

Điện Kw 1.821 1.821 3,04 3,04 3,04 3,04 5.536 5.536 5.536 5.536 

Tỷ lệ 1/5000 mảnh 2.170 2.170 2.170 2.170 

Máy vi tính, phần mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
0,41 0,41 0,41 0,41 

1.820 1.820 1.820 1.820 -

Máy in phun Ao Cái 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,04 0,04 0,04 0,04 

68 68 68 68 -

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,11 0,11 0,11 0,11 

282 282 282 282 -

Điện Kw 1.821 1.821 3,36 3,36 3,36 3,36 6.119 6.119 6.119 6.119 

Tỷ lệ 1/10000 mảnh 2.553 2.553 2.553 2.553 

Máy vi tính, phần mềm Cái 1 5 11.149.667 0,35 4.460 
0,46 0,46 0,46 0,46 

2.034 2.034 2.034 2.034 -

Máy in phun Ao Cái 10 89.133.333 0,40 17.827 
0,08 0,08 0,08 0,08 

137 137 137 137 -

Máy điều hòa Cái 1 10 12.592.697 2,20 2.519 
0,15 0,15 0,15 0,15 

383 383 383 383 -

Điện Kw 1.821 1.821 3,40 3,40 3,40 3,40 6.191 6.191 6.191 6.191 _ 
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CHI PHÍ SỬ DUNG MÁY MÓC THIỂT BỊ 

SỐ HÓA BẢN ĐÒ 

TT Danh mục ĐVT Công 
suất SL Đơn giá 

(đồng) 

KH 

CA 
MÁY 
(đ/ca) 

Khó khăn 1 Khó khăn 2 Khó khăn 3 Khó khăn 4 Khó khăn 5 

TT Danh mục ĐVT Công 
suất SL Đơn giá 

(đồng) 

KH 

CA 
MÁY 
(đ/ca) 

ĐM 

Thành 
tiền 

(đồng) ĐM 

Thành 
tiền 

(đồng) ĐM 

Thành 
tiền 

(đồng) ĐM 

Thành 
tiền 

(đồng) ĐM 

Thành 
tiền 

(đồng) 

SỐ HOÁ BẢN ĐÒ 
ĐỊA CHÍNH 

1 Bản đồ tỷ lệ 1/500 mảnh 53.536 63.939 76.563 91.407 109.071 

Máy vi tính PC Cái 0,35 1 11.149.667 4.460 2,34 10.436 2,84 12.666 3,44 15.342 4,14 18.464 4,99 22.255 

Máy quét Cái 2,50 1 14.850.000 2.970 0,24 713 0,24 713 0,24 713 0,24 713 0,24 713 

Thiết bị nối mạng Hub Bô 0,30 1 20.000.000 8.000 0,16 1.280 0,19 1.520 0,23 1.840 0,28 2.240 0,33 2.640 
Máy chủ Netservel 
LH3 Cái 0,40 1 122.000.000 24.400 0,16 3.904 0,19 4.636 0,23 5.612 0,28 6.832 0,33 8.052 
Máy in phun Ao Cái 0,40 1 89.133.333 17.827 0,18 3.209 0,18 3.209 0,18 3.209 0,18 3.209 0,18 3.209 
Phần mềm số hóa Bản 1 70.000.000 14.000 2,34 32.760 2,84 39.760 3,44 48.160 4,14 57.960 4,99 69.860 
Máy điều hòa Cái 2,20 1 12.592.697 2.519 0,49 1.234 0,57 1.436 0,67 1.687 0,79 1.990 0,93 2.342 

Điên Kw 1.821 1.821 22,30 40.608 25,30 46.071 29,10 52.991 33,60 61.186 38,90 70.837 

2 Bản đồ tỷ lệ 1/1000 mảnh 116.655 124.099 141.902 165.693 242.892 

Máy vi tính PC Cái 0,35 1 11.149.667 4.460 5,34 23.816 5,70 25.421 6,54 29.168 7,68 34.252 11,34 50.575 

Máy quét Cái 2,50 1 14.850.000 2.970 0,24 713 0,24 713 0,24 713 0,24 713 0,24 713 

Thiết bị nối mạng Hub Bô 0,30 1 20.000.000 8.000 0,36 2.880 0,38 3.040 0,44 3.520 0,51 4.080 0,76 6.080 
Máy chủ Netservel 
LH3 Cái 0,40 1 122.000.000 24.400 0,36 8.784 0,38 9.272 0,44 10.736 0,51 12.444 0,76 18.544 
Máy in phun Ao Cái 0,40 1 89.133.333 17.827 0,18 3.209 0,18 3.209 0,18 3.209 0,18 3.209 0,18 3.209 
Phần mềm số hóa Bản 1 70.000.000 14.000 5,34 74.760 5,70 79.800 6,54 91.560 7,68 107.520 11,34 158.760 
Máy điều hòa Cái 2,20 1 12.592.697 2.519 0,99 2.493 1,05 2.644 1,19 2.997 1,38 3.476 1,99 5.012 

Điên Kw 1.821 1.821 41,20 75.025 43,40 79.031 48,70 88.683 55,90 101.794 79,00 143.859 

3 Bản đồ tỷ lệ 1/2000 mảnh 146.483 182.096 240.868 281.709 351.568 

Máy vi tính PC Cái 0,35 1 11.149.667 4.460 6,45 28.766 8,06 35.947 10,80 48.167 12,60 56.194 15,75 70.243 

Máy quét Cái 2,50 1 14.850.000 2.970 0,24 713 0,24 713 0,24 713 0,24 713 0,24 713 
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Thiết bị nối mạng Hub Bô 0,30 1 20.000.000 8.000 0,60 4.800 0,75 6.000 0,95 7.600 1,15 9.200 1,45 11.600 
Máy chủ Netservel 
LH3 Cái 0,40 1 122.000.000 24.400 0,60 14.640 0,75 18.300 0,95 23.180 1,15 28.060 1,45 35.380 
Máy in phun Ao Cái 0,40 1 89.133.333 17.827 0,18 3.209 0,18 3.209 0,18 3.209 0,18 3.209 0,18 3.209 
Phần mềm số hóa Bản 1 70.000.000 14.000 6,45 90.300 8,06 112.840 10,80 151.200 12,60 176.400 15,75 220.500 
Máy điều hòa Cái 2,20 1 12.592.697 2.519 1,61 4.055 2,02 5.087 2,70 6.800 3,15 7.933 3,94 9.923 

Điên Kw 1.821 1.821 55,77 101.557 69,19 125.995 91,28 166.221 105,73 192.534 130,85 238.278 

4 Bản đồ tỷ lê 1/5000 mảnh 254.937 334.396 400.459 479.965 

Máy vi tính PC Cái 0,35 1 11.149.667 4.460 11,52 51.378 15,36 68.504 18,43 82.195 22,12 98.652 

Máy quét Cái 2,50 1 14.850.000 2.970 0,24 713 0,24 713 0,24 713 0,24 713 

Thiết bị nối mạng Hub Bô 0,30 1 20.000.000 8.000 0,96 7.680 1,15 9.200 1,38 11.040 1,66 13.280 
Máy chủ Netservel 
LH3 Cái 0,40 1 122.000.000 24.400 0,96 23.424 1,15 28.060 1,38 33.672 1,66 40.504 
Máy in phun Ao Cái 0,40 1 89.133.333 17.827 0,18 3.209 0,18 3.209 0,18 3.209 0,18 3.209 
Phần mềm số hóa Bản 1 70.000.000 14.000 11,52 161.280 15,36 215.040 18,43 258.020 22,12 309.680 
Máy điều hòa Cái 2,20 1 12.592.697 2.519 2,88 7.253 3,84 9.671 4,61 11.610 5,53 13.928 

Điên Kw 1.821 1.821 95,84 174.525 126,60 230.539 150,82 274.643 179,84 327.489 

TÍNH CHO 1HA 

KH thiết bị 

Tỉ lê 1/500 Ha 8.566 10.230 12.250 14.625 17.451 

Tỉ lê 1/1000 Ha 4.666 4.964 5.676 6.628 9.716 

Tỉ lê 1/2000 Ha 1.465 1.821 2.409 2.817 3.516 

Tỉ lê 1/5000 Ha 283 372 445 533 -

Năng lương 

Tỉ lê 1/500 Ha 6.497 7.371 8.479 9.790 11.334 

Tỉ lê 1/1000 Ha 3.001 3.161 3.547 4.072 5.754 

Tỉ lê 1/2000 Ha 1.016 1.260 1.662 1.925 2.383 

Tỉ lê 1/5000 Ha 194 256 305 364 -
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CHI PHÍ KHẤU HAO THIẾT BỊ XÂY DựNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH 

III. THIẾT BỊ 

111.1. Xây dựng CSDLĐC đối với trường hợp thực hiện đồng bộ việc chỉnh lý, hoàn thiện hoặc đo đạc lập mới bản đồ địa chính 
gắn với đăng ký, cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho tất cả các thửa đất. 

Bảng 10 - ĐM 18 

ST 
T Danh mục thiết bị ĐVT Công 

suất 

Thời 
gian 
SD 

máy 
(năm 

) 

Nguyên giá 

Mức 
khấu 
hao 1 

ca 

Định mức 
(ca/thửa) 

Thành 
tiền 

(đông/thử 
a) 

1 Công tác chuẩn bị (bước 1) Thửa 
1.1 Khấu hao 4,32 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0008 3,57 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0003 0,76 

1.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0009 1,64 

2 Thu thập tài liệu (Bước 2) Xã 

2.1 Khấu hao 5,22 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0010 4,46 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0003 0,76 

2.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0011 2,00 

3 Xây dựng dữ liệu không gian địa chính từ kết quả đo đạc, chỉnh lý 
(Bước 3) 

3.1 Khấu hao 68,81 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0130 57,98 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0043 10,83 

3.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0147 26,77 



4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính (Bước 4) 
4.1 Khâu hao 480,57 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0907 404,51 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0302 76,06 

4.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,1028 187,20 

5 Quét (chụp) giây tờ pháp lý vê quyên sử dụng đât (Bước 5) 

5.1 Khâu hao 64,67 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0086 38,35 

Máy quét Cái 0,6 10 14.850.000 2.970 0,0064 19,01 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0029 7,30 

5.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0136 24,77 

6 Hoàn thiện dữ liệu địa chính (Bước 6) 

6.1 Khâu hao 63,59 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0120 53,52 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0040 10,07 

6.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0136 24,77 

7 Xây dựng dữ liệu đặc tả _ metadata (Bước 7) 

7.1 Khâu hao 18,63 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0035 15,61 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0012 3,02 

7.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0040 7,28 

8 Thử nghiệm quản lý, khai thác, cập nhật CSDL (Bước 8) 



8.1 Khấu hao 128,65 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0038 16,95 

Máy in laser A4 Cái 0,6 10 8.538.600 1.708 0,0003 0,51 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0013 3,27 

Máy chủ Netservel LH3 1,0 10 122.000.00 
0 

24.40 
0 0,0038 92,72 

Thiết bị nối mạng Hub 0,1 10 20.000.000 4.000 0,0038 15,20 

8.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0086 15,66 

9 Phục vụ kiêm tra, đánh giá chất lượng CSDL địa chính 
(Bước 9) 

9.1 Khấu hao 4,32 
Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0008 3,57 
Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0003 0,76 

9.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0009 1,64 

10 Đóng gói, giao nộp sản phẩm CSDL địa chính (Bước 10) 

10.1 Khấu hao 28,62 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0054 24,08 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0018 4,53 

10.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0061 11,11 
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III.2ệ Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp đã thực hiện đăng ký, câp giây chứng nhận, đăng ký biến 
động đât đai 

Bảng 15 

ST 
T Danh mục thiết bị ĐVT 

Công 
suât 

(kW/h) 

Thời 
gian 
SD 

máy 
(năm 

) 

Nguyên giá 

Mức 
khâu 
hao 1 

ca 

Định mức 
(ca/thửa) 

Thành 
tiền 

(ca/thửa) 

1 Công tác chuẩn bị (bước 1) 

1.1 Khâu hao 8,40 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0016 7,14 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0005 1,26 

1.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0018 3,28 

2 Thu thập tài liệu Xã 

2.1 Khâu hao 38,60 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0073 32,56 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0024 6,04 

2.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0083 15,11 

3 Phân loại thửa đât và hoàn thiện hồ sơ địa chính hiện có 
(Bước 3) 

3.1 Khâu hao 90,17 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0170 75,82 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0057 14,36 

3.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0193 35,15 

4 Xây dựng dữ liệu không gian địa chính (Bước 4) 



4.1 Khâu hao 148,30 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0280 124,88 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0093 23,42 

4.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0317 57,73 

5 Xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính (Bước 5) 

5.1 Khâu hao 438,34 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0827 368,83 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0276 69,51 

5.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0937 170,63 

6 Quét (chụp) giây tờ pháp lý về quyền sử dụng đât (Bước 6) 

6.1 Khâu hao 64,67 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0086 38,35 

Máy quét A4 Cái 0,6 10 14.850.000 2.970 0,0064 19,01 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0029 7,30 

6.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0136 24,77 

7 Hoàn thiện dữ liệu địa chính (Bước 7) 

7.1 Khâu hao 63,59 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0120 53,52 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0040 10,07 

7.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0136 24,77 

8 Xây dựng dữ liệu đặc tả - metadata (Bước 8) 



8.1 Khâu hao 18,63 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0035 15,61 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0012 3,02 

8.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0040 7,28 

9 Thử nghiệm quản lý, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu (Bước 9) 

9.1 Khâu hao 128,65 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0038 16,95 

Máy in laser A4 Cái 0,6 10 8.538.600 1.708 0,0003 0,51 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0013 3,27 

Máy chủ Netservel LH3 1,0 10 122.000.00 
0 

24.40 
0 0,0038 92,72 

Thiết bị nối mạng Hub 0,1 10 20.000.000 4.000 0,0038 15,20 

9.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0086 15,66 

10 Phục vụ kiêm tra, đánh giá chât lượng CSDL địa chính (Bước 10) 

10.1 Khâu hao 4,32 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0008 3,57 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0003 0,76 

10.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0009 1,64 

11 Đóng gói, giao nộp sản phẩm CSDL địa chính (Bước 11) 

11.1 Khâu hao 28,62 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0054 24,08 



Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0018 4,53 

11.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0061 11,11 

III.3. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng nhưng nội dung chưa theo đúng quy định tại Thông tư sô 
17/2010/TT-BTNMT 

Bảng 20 

ST 
T Danh mục thiết bị ĐVT 

Công 
suất 

(kW/h) 

Thời 
gian 
SD 

máy 
(năm 

) 

Nguyên giá 

Mức 
khấu 
hao 1 

ca 

Định mức 
(ca/thửa) 

Thành 
tiền 

(đồng/thử 
a) 

1 Công tác chuẩn bị (Bước 1) Thửa 

1.1 Khấu hao 2,04 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0004 1,78 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0001 0,25 

1.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0005 0,91 

2 Rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu (Bước 2) 
2.1 Khấu hao 4,32 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0008 3,57 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0003 0,76 

2.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0009 1,64 

3 Thu thập bổ sung tài liệu (Bước 3) 
3.1 Khấu hao 7,95 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0015 6,69 
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Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0005 1,26 

3.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0017 3,10 

4 Hoàn thiện dữ liệu không gian (Bước 4) 
4.1 Khâu hao 164,20 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0310 138,26 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0103 25,94 

4.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0351 63,92 

5 
Chuyển đổi và hoàn thiện dữ liệu (Bước 5) 

5.1 Khâu hao 78,35 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0148 66,01 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0049 12,34 

5.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0167 30,41 

6 Quét (chụp) giây tờ pháp lý về quyền sử dụng đât (Bước 
5) Ễ Ễ 

6.1 Khâu hao 64,67 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0086 38,35 

Máy quét A4 Cái 0,6 10 14.850.000 2.970 0,0064 19,01 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0029 7,30 

6.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0136 24,77 
7 Xây dựng dữ liệu đặc tả - metadata (Bước 7) 

7.1 Khâu hao 19,08 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0036 16,06 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0012 3,02 



7.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0040 7,28 

8 Thử nghiệm quản lý, khai thác, cập nhật CSDL (Bước 8) 

8.1 Khâu hao 128,65 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0038 16,95 

Máy in laser Cái 0,6 10 8.538.600 1.708 0,0003 0,51 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0013 3,27 

Máy server 1,0 10 122.000.00 
0 

24.40 
0 0,0038 92,72 

Thiết bị mạng 0,1 10 20.000.000 4.000 0,0038 15,20 

8.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0086 15,66 

9 Phục vụ kiêm tra, đánh giá chât lượng CSDL địa chính 
(Bước 9) 

9.1 Khâu hao 4,32 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0008 3,57 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0003 0,76 

9.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0009 1,64 

10 Đóng gói, giao nộp sản phâm CSDL địa chính (Bước 10) 
10.1 Khâu hao 28,62 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0054 24,08 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0018 4,53 

10.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0061 11,11 
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III. 4. Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính 
III.4.1. Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính của xã vào CSDL đất đai cấp huyện 
Bang 25 - ĐM18 

STT Danh mục thiết bị ĐVT Công 
suất 

Thời gian 
SD máy 

(năm) 
Nguyên giá Mức khấu 

hao 1 ca 

Định mức 
(tính cho 1 

xã) 

Thành tiền 
(đồng/xã) 

I Tích hợp CSDL đia chính của xã vào CSDL đất đai cấp huyện 

1.1 Khấu hao 686.296 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 120 535.184 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 60 151.112 

1.2 Điện Kw 1.821 1.821 180 327.780 

Phân bổ mức thiết bị cho từng bước công việc 
Bảng 26 

TT Các bước công việc Hệ số Khấu hao 
đồng/lxã 

Điện năng 
đồng/lxã 

1 

Rà soát dữ liệu không gian của từng Đ VHC cấp xã để xử lý các lỗi dọc biên giữa 
các xã tiếp giáp nhau (nếu có). Trường hợp có mâu thuẫn về hình thửa (do độ 
chính xác của các loại bản đồ địa chính khác loại tỷ lệ) cần xử lý đồng bộ với các 
loại hồ sơ có liên quan 

0,1333 91.483 43.693 

2 Chuyển đổi dữ liệu địa chính được xây dựng theo đơn vị hành chính cấp xã vào CSDL 
đất đai cấp huyện; 0,0667 45.776 21.863 

3 Xử lý những bất cập về thông tin thuộc tính địa chính trong quá trình tích hợp CSDL 
theo đơn vị hành chính xã 0,7333 503.261 240.361 

4 Thử nghiệm việc quản lý, khai thác, cập nhật CSDL đã được tích hợp trong thời gian 
mười (10) ngày 0,0667 45.776 21.863 



Cộng 1,00 686.296 327.780 

III.4.2. Tích hợp dữ liệu địa cấp huyện vào CSDL đất đai cấp tỉnh 
Bảng 

31 

STT Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(kW/h) 

Thời 
gian SD 

máy 
(năm) 

Nguyên giá 
Mức 

khấu hao 
1 ca 

Định mức 
(tính cho 1 

huyện) 

Thành tiền 
(đồng/huyện) 

1.1 Khấu hao 823.556 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 144 642.221 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 72 181.335 

1.2 Điện Kw 1.821 1.821 216 393.336 
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Phân bổ mức thiết bị cho từng bước công việc 

Bảng 32 

TT Các bước công việc Hệ số 
Khấu hao 

đồng/1 
huyện 

Điện năng 
đồng/1 
huyện 

1 Rà soát dữ liệu không gian của từng đơn vị hành chính cấp xã để xử lý các lỗi dọc biên 
giữa các huyện tiếp giáp nhau 0,2222 182.994 87.399 

2 
Chuyển đổi dữ liệu địa chính cấp huyện vào CSDL đất đai cấp tỉnh (đối với các huyện hạ 
tầng mạng chưa đáp ứng được yêu cầu truy cập trực tiếp vào CSDL đất đai tập trung tại 
cấp tỉnh) 

0,0833 68.602 32.765 

o Ui 



3 Xử lý những bất cập về thông tin thuộc tính địa chính trong quá trình tích hợp CSDL 
theo đơn vị hành chính huyện 0,6945 571.959 273.172 

Cộng 1,00 823ệ556 393ệ336 

ọ ON 

III.4ệ3ệ Đồng bộ CSDL đât đai câp tỉnh vào CSDL đât đai câp Trung ương 
Bảng 37 

STT Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suât 

(kW/h) 

Thời 
gian SD 

máy 
(năm) 

Nguyên giá 
Mức 

khâu hao 
1 ca 

Định mức 
(tính cho 1 tỉnh) 

Thành tiền 
(đồng/tỉnh) 

1.1 Khâu hao 114ệ467 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 21,60 96.333 

Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 7,20 18.133 

1.2 Điện Kw 1.821 1.821 24,50 44ệ615 

Q o> 
Q 

O 
o>> 
3 
+ ÚÌ 

ƠQ 

2 
o 
7 

Phân bổ mức thiết bị cho từng bước công việc 
Bảng 38 

TT Các bước công việc Hệ số Khâu hao 
đồng/1 tỉnh 

Điện năng 
đồng/1tỉnh 

1 Cấu hình kết nối từ tỉnh lên Trung ương 0,56 64.101 24.984 

2 Thực hiện truyền số liệu định kỳ 0,07 8.013 3.123 



3 Kiểm tra, cập nhật CSDL cấp tỉnh lên cấp Trung ương 0,37 42.353 16.507 

Cộng 1,00 114.467 44.615 
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111.5. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thường xuyên 
Bảng 43 - ĐM 18 

STT Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suât 

(kW/h) 

Thời 
gian 
SD 

máy 
(năm) 

Nguyên 
giá 

Mức 
khâu 
hao 
1 ca 

Định 
mức 

(ca/thửa) 

Thành tiền 
đồng/thửa 

1 Chỉnh lý hình thê thửa đât vào dữ liệu không gian địa 
chính của CSDL 

1.1 Khâu hao 508,74 
Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,096 428,15 
Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,032 80,59 

1.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,1088 198,12 
2 Cập nhật thông tin biến động về thuộc tính thửa đât 

2.1 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu 
2.1.1 Khâu hao 339,08 

Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,064 285,43 
Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0213 53,64 

2.1.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0726 132,20 
2.2 Đăng ký, thế chấp 

2.2.1 Khâu hao 254,37 
Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,048 214,07 
Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,016 40,30 

2.2.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0544 99,06 
2.3 Chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất 

2.3.1 Khâu hao 339,08 
Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,064 285,43 
Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0213 53,64 

2.3.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0726 132,20 
2.4 Chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất 



2.4.1 Khâu hao 526,23 
Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0993 442,86 
Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0331 83,36 

2.4.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,1125 204,86 
2.5 Thay đổi thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất 

2.5.1 Khâu hao 420,85 
Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,0794 354,11 
Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0265 66,74 

2.5.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,09 163,89 
2.6 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận 

2.6.1 Khâu hao 169,66 
Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,032 142,72 
Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0107 26,95 

2.6.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0362 65,92 
2.7 Các thay đổi khác 

2.7.1 Khâu hao 254,37 
Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,048 214,07 
Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,016 40,30 

2.7.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0544 99,06 

Bảng 44 

STT Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suât 

(kw/h) 

Thời 
gian 
SD 

máy 
(năm) 

Nguyên 
giá 

Mức 
khâu 
hao 
1 ca 

Định 
mức 

(ca/trang 
A4) 

Thành tiền 
(đồng/trang 

A4) 

6 Quét (chụp) giây tờ pháp lý về quyền sử dụng đât và bản đồ, sơ đồ, bản trích đo địa chính đối với trường hợp đăng ký bô sung lần 
đầu, đăng ký biến động (nếu có) 

6.1 Khâu hao 458,59 



Máy vi tính, phần mềm Cái 0,4 5 11.149.667 4.460 0,065 289,89 
Máy quét Cái 0,6 10 14.850.000 2.970 0,0384 114,05 
Máy điều hòa Cái 2,2 10 12.592.697 2.519 0,0217 54,65 

6.2 Điện Kw 1.821 1.821 0,0967 176,09 
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DƠ1N GIÃ SAN PHẢM 
DỊNH VỊ TIM DƯỜNG VẢ DỊMI VỊ MÓC RAN II TIILO QUY IIOẠCIt 

Phụ lục 17 

Cớ 50 pháp lý : 

- Thqng tư sẻ 17/2013/TT-3XD ngày 30,' 10/2013 cua E3Ộ xây dựỉiĩ VẺ Hưỏng dẫn sầc địĩih và qưan tý chi phi khao sát xảy dựĩì£ ca bán. 

- Quyáỉ đính sả3834 QĐ-UBND ngáv 01(J7 '20!fi của L'y bủn nhân dãn [íìàiĩh pho Hô Chí Minh ve công bé 13ỘĐơn giá Jtâỵ dựng khu vực 

thành phố Hồ Chi Minh. 

ĐV 7: ỖỒỈ1Í 

Sỏ Tĩ MLÌ hiệu rên ián Ịihiỉm 
Dffh vị 

linh 

Ciii phi trony, dtj'n yiií ( B) Uưn giá 

sàn pha í 11 

fD)= ii+c 
Sỏ Tĩ MLÌ hiệu rên ián Ịihiỉm 

Dffh vị 
linh 

C!ii phi trực ũt/|) f À í) CP chung 

(A2) 

l ổng cậng 

ỈB)-A]+A3 

l'N riiju 
lliuề liiilb 
trtrtỊ 

Uưn giá 

sàn pha í 11 

fD)= ii+c 
Sỏ Tĩ MLÌ hiệu rên ián Ịihiỉm 

Dffh vị 
linh 

LUKT LĐPT Vật Lư KH-Nl. CỘŨR(AI) 

CP chung 

(A2) 

l ổng cậng 

ỈB)-A]+A3 

l'N riiju 
lliuề liiilb 
trtrtỊ 

Uưn giá 

sàn pha í 11 

fD)= ii+c 
A 0 c D 1 2 3 4 f  =  f l t - 6  =  ( l ì *  f t 3 D ; „  7 = í5í-(6) 10=47)* í% ll=|->-...-í 10> 
ĩ CK..Ữ4.401 Dịíi hĩnh Lấp 1 Ihưn 2Ẹ&,ỊW 16.500 2.i\2 277.1 SI I67.7ỘD 444. §41 471.63S 

2 CK.LM.402 ESa hinh cẫp 1J Thửa 345.722 16,500 2.847 365.06? 224.719 Say.TKK 35>3B7 62?. 176 
2, CK.Ũ4.4Ữ3 Dịu hicih Lấp III Thữa 433.304 16.500 1182 JS2.yS6 2S1.MỈỈ 734.63-1 44.078 77K.712 

4 CK.lH.404 Dịa lúnh L-ấp tv 1hưa 472.4 8 (j ỉí-500 3.516 492302 3Ù7.116 W.61S 47.977 &47.59S 
5 CK..U4.405 Địa hinli cẩp V Thưa msỊỈ 16.500 4.186 hiy.yí: mỊ5ỏ3 1.O0Ạ.4ÍƯ 60.567 ỉ.inon 



BẢNG LƯƠNG NGÀY LAO ĐỘNG KỸ THUẬT 

Mức lương tối thiểu: 1.210.000 đ/tháng (Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016) 
Hệ số lương: NĐ 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, TTLT 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007, 

CV 3673/BTNMT-KHTC ngày 15/9/2005. 

Số TT Bậc lương Hệ số Lương cấp 
bậc 

Lương 
phụ 11% 

Phụ cấp 
lưu động 

0.4 

PC trách 
nhiệm 
0.2/5 

BHXH-BHYT 
- BHTN-

KPCĐ (24%) 

Lương 
tháng 

(đ/tháng) 

Lương 
ngày công 
(đ/ngày) 

I NGOAI NGHIỆP 
A KỸ SƯ 

1 2,34 2.831.400 311.454 484.000 48.400 882.061 4.557.315 175.281 

2 2,65 3.206.500 352.715 484.000 48.400 981.988 5.073.603 195.139 

3 2,96 3.581.600 393.976 484.000 48.400 1.081.914 5.589.890 214.996 

4 3,27 3.956.700 435.237 484.000 48.400 1.181.841 6.106.178 234.853 

5 3,58 4.331.800 476.498 484.000 48.400 1.281.768 6.622.466 254.710 

6 3,89 4.706.900 517.759 484.000 48.400 1.381.694 7.138.753 274.567 

7 4,20 5.082.000 559.020 484.000 48.400 1.481.621 7.655.041 294.425 

8 4,51 5.457.100 600.281 484.000 48.400 1.581.547 8.171.328 314.282 
B KỸ THUẬT VIÊN 

1 1,80 2.178.000 239.580 484.000 48.400 707.995 3.657.975 140.691 

2 1,99 2.407.900 264.869 484.000 48.400 769.241 3.974.410 152.862 
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3 2,18 2.637.800 290.158 484.000 48.400 830.486 4.290.844 165.032 

4 2,37 2.867.700 315.447 484.000 48.400 891.731 4.607.278 177.203 

5 2,56 3.097.600 340.736 484.000 48.400 952.977 4.923.713 189.374 

6 2,75 3.327.500 366.025 484.000 48.400 1.014.222 5.240.147 201.544 

7 2,94 3.557.400 391.314 484.000 48.400 1.075.467 5.556.581 213.715 

8 3,13 3.787.300 416.603 484.000 48.400 1.136.713 5.873.016 225.885 

9 3,32 4.017.200 441.892 484.000 48.400 1.197.958 6.189.450 238.056 

10 3,51 4.247.100 467.181 484.000 48.400 1.259.203 6.505.884 250.226 

11 3,70 4.477.000 492.470 484.000 48.400 1.320.449 6.822.319 262.397 

12 3,89 4.706.900 517.759 484.000 48.400 1.381.694 7.138.753 274.567 
C LÁI XE 

3 3,05 3.690.500 405.955 484.000 48.400 1.110.925 5.739.780 220.761 
II NÔI NGHIỆP 
A KỸ SƯ 

1 2,34 2.831.400 311.454 48.400 765.901 3.957.155 152.198 
2 2,65 3.206.500 352.715 48.400 865.828 4.473.443 172.055 
3 2,96 3.581.600 393.976 48.400 965.754 4.989.730 191.913 
4 3,27 3.956.700 435.237 48.400 1.065.681 5.506.018 211.770 
5 3,58 4.331.800 476.498 48.400 1.165.608 6.022.306 231.627 
6 3,89 4.706.900 517.759 48.400 1.265.534 6.538.593 251.484 
7 4,20 5.082.000 559.020 48.400 1.365.461 7.054.881 271.342 



8 4,51 5.457.100 600.281 48.400 1.465.387 7.571.168 291.199 
B KỸ THUẢT VIÊN 

1 1,80 2.178.000 239.580 48.400 591.835 3.057.815 117.608 
2 1,99 2.407.900 264.869 48.400 653.081 3.374.250 129.779 
3 2,18 2.637.800 290.158 48.400 714.326 3.690.684 141.949 
4 2,37 2.867.700 315.447 48.400 775.571 4.007.118 154.120 
5 2,56 3.097.600 340.736 48.400 836.817 4.323.553 166.290 
6 2,75 3.327.500 366.025 48.400 898.062 4.639.987 178.461 
7 2,94 3.557.400 391.314 48.400 959.307 4.956.421 190.632 
8 3,13 3.787.300 416.603 48.400 1.020.553 5.272.856 202.802 
9 3,32 4.017.200 441.892 48.400 1.081.798 5.589.290 214.973 

10 3,51 4.247.100 467.181 48.400 1.143.043 5.905.724 227.143 
11 3,70 4.477.000 492.470 48.400 1.204.289 6.222.159 239.314 
12 3,89 4.706.900 517.759 48.400 1.265.534 6.538.593 251.484 

C LÁI XE 
3 3,05 3.690.500 405.955 48.400 994.765 5.139.620 197.678 



DỰ TOÁN ĐƠN GIÁ 
CÔNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THUÊ NGOÀI 

Căn cứ Nghị định số 122/2015/NĐ- CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ qui định mức lương tối thiểu vùng đối với 
người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các 
cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. 

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành quy định về 
quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 

STT Nội dung diễn giải Cách tính Thành tiền 
(đồng) 

Ghi chú 

1 Mức lương tối thiểu vùng TLmin 3.500.000 
2 Quyền lợi khác : 

+ Bảo hiểm xã hội 18% TLmin x 18% 630.000 
+ Bảo hiểm y tế 3% TLmin x 03% 105.000 
+ Bảo hiểm thất nghiệp 1% TLmin x 01% 35.000 

3 Tổng tiền lương tháng cho 1 LĐPT TL 4.270.000 
- Số ngày công chế độ / 01 tháng N 26 
Tiền lương bình quân 01 ngày TL / N 164.231 
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